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Cuốn Sổ tay này là sản phẩm của sự hợp tác giữa Chương trình UN-REDD Việt Nam 
Giai đoạn II và Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE) - Trường Đại học Lâm 

nghiệp  (VNUF). Giai đoạn II của Chương trình UN-REDD Việt Nam được khởi động 
từ năm 2013 và được xây dựng trên những thành tựu chính của Chương trình Giai đoạn 
I (2009 – 2012). Chương trình được thiết kế nhằm giảm phát thải cho 6 tỉnh, làm việc với 
chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã, cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân với mục 
tiêu “tăng cường khả năng của Việt Nam hưởng lợi từ các khoản thanh toán dựa trên 
kết quả trong tương lai của REDD+ và thực hiện những thay đổi căn bản trong lĩnh vực 
lâm nghiệp”.  

Phần lớn các ý tưởng được chia sẻ trong Sổ tay này là kết quả của sự hợp tác giữa 
Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình 
liên hợp quốc - Trung tâm Giám sát bảo tồn Thế  giới và các bên đồng thực hiện chương 
trình xây dựng kế hoạch hành động REDD+ tại các tỉnh, gồm: Viện Sinh thái rừng và 
Môi trường; Trung tâm Tài nguyên rừng và môi trường; Phân Viện Điều tra và Quy 
hoạch rừng Nam Bộ; và Phân Viện Điều tra và Quy hoạch Rừng Tây Bắc Bộ. 

Chương trình UN-REDD là “Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về giảm phát thải 
do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) ở các nước đang phát triển”. Chương trình đã 
được đưa ra năm 2008 và dựa trên vai trò triệu tập và chuyên môn kỹ thuật của Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên 
hợp quốc (UNDP) và Môi trường Liên hợp quốc. Chương trình UN-REDD hỗ trợ quá 
trình REDD+ trên toàn quốc và thúc đẩy sự tham gia có ý thức và có ý nghĩa của tất cả 
các bên liên quan, bao gồm người dân bản địa và các cộng đồng phụ thuộc vào rừng, 
trong việc thực hiện REDD+ cấp quốc gia và quốc tế.

Miễn trừ trách nhiệm

Các nội dung của Sổ tay này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chính sách của 
Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc, các tổ chức và biên tập viên tham gia đóng góp. 
Việc thiết kế và trình bày các tài liệu trong sổ tay này không ám chỉ sự biểu hiện của bất 
kỳ quan điểm nào từ phía Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc hoặc các tổ chức, biên tập 
viên hoặc nhà xuất bản liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, 
khu vực thành phố hoặc các cơ quan có thẩm quyền, liên quan đến việc phân định ranh 
giới hoặc địa danh, biên giới hoặc ranh giới. Việc đề cập đến bất kỳ thực thể thương mại 
hoặc sản phẩm trong ấn phẩm này không mang ý nghĩa được thông qua bởi Tổ chức 
Môi trường Liên hợp quốc. 

Bản quyền năm 2017, Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II

Các ý kiến đóng góp hay bình luận về tài liệu này, xin mời liên lạc qua ông Nguyễn 
Thanh Phương, theo địa chỉ email Phuong.Nguyen@unep.org hoặc ông Lã Nguyên 
Khang, theo địa chỉ email: languyenkhang@ifee.edu.vn
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các ví dụ từ các tỉnh thí điểm PRAP ở Việt Nam)................................................................................................ 13
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Bảng 5- 1: 	 Ví dụ về nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng ở Bình Thuận............................................................... 50

Bảng 5- 2: 	 Ví dụ về nguyên nhân trực tiếp và nguyên gián tiếp hoặc các nguyên nhân không đầy đủ .......... 56
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Bảng 5- 5: 	 Bảng mô tả mã biến động các trạng thái rừng.................................................................................................. 62
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Hình 4- 5: 	 Sơ đồ quy trình thành lập bản đồ tài nguyên rừng......................................................................................... 38
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Hình 5- 2: 	 Đánh dấu trên bản đồ bằng giấy màu.................................................................................................................. 59
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CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU CHUNG

Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân tích không gian để hỗ trợ việc xây dựng Kế hoạch hành 
động REDD+ cấp tỉnh (PRAP)1. Dựa trên phương pháp tiếp cận, kiến thức và bài học kinh 
nghiệm của các đối tác trong việc tạo điều kiện cho PRAP của Chương trình UN-REDD của 

Việt Nam với sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD toàn cầu. 

Phần này cung cấp thông tin tổng quan về phân tích không gian, phương pháp tiếp cận và 
các giai đoạn chính của quá trình xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAPs)

1	  Các kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAPs) nhằm tổ chức các hoạt động REDD+ cấp quốc gia của Việt Nam 
thông qua việc điều chỉnh các giải pháp REDD+ nhằm giải quyết các nguyên nhân và rào cản cụ thể thông qua các 
quá trình có sự tham gia.
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PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN TRONG LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CẤP TỈNH

1.1. 	 VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN TRONG XÂY 
DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CẤP TỈNH

1.1.1. 	 GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Sự phát triển của hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong 
công tác nghiên cứu khoa học và quản lý của nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt đối với 
lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường, công nghệ GIS hỗ trợ đắc lực cho công 
tác quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu và lựa chọn các giải pháp trong quản lý, sử 
dụng bền vững nguồn tài nguyên. Chức năng quan trọng của GIS là cho phép thực hiện 
các phép phân tích dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính để trợ giúp cho quá trình 
lập kế hoạch và ra quyết định.

Phân tích dữ liệu được thực hiện để giúp trả lời các câu hỏi về thế giới thực bao gồm 
hiện trạng và xu hướng thay đổi của đối tượng. Do tính chất phức tạp của các câu hỏi có 
thể đặt ra, các phép phân tích không gian có thể biến đổi từ các hoạt động lý luận hoặc 
số học đơn giản đến các phân tích mô hình phức tạp.

Sự khác biệt giữa GIS và các phần mềm đồ họa là khả năng biến đổi các dữ liệu không 
gian thành các câu trả lời cho các mục đích của người sử dụng, khả năng phân tích các 
dữ liệu không gian và phi không gian, khả năng tái hiện chuỗi từ cơ sở dữ liệu bằng các 
chức năng khác nhau của phương pháp nội suy và ngoại suy. 

Phân tích không gian trong GIS chủ yếu gồm các dạng thao tác: truy vấn thuộc tính, 
truy vấn không gian, và tạo mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ban đầu. Phạm vi của phân tích 
không gian đi từ một truy vấn đơn giản về các hiện tượng không gian đến sự kết hợp 
phức tạp của các phép truy vấn thuộc tính, truy vấn không gian và sự thay đổi của dữ 
liệu gốc. Trong các ứng dụng GIS, các phép truy vấn thuộc tính và truy vấn không gian 
rất phổ biến. 

Truy vấn thuộc tính là phép truy vấn chỉ quan tâm đến thông tin dữ liệu thuộc tính 
và bỏ qua các thông tin dữ liệu không gian. Ví dụ, từ một cơ sở dữ liệu về bản đồ lô, 
thửa đất; trong đó mỗi lô, thửa được kê khai với một mã sử dụng đất, một phép truy 
vấn thuộc tính đơn giản có thể yêu cầu sự đồng nhất tất cả các lô, thửa theo một loại 
hình sử dụng đất nhất định. Như vậy, phép truy vấn thuộc tính có thể được sử dụng 
thông qua một bảng thông tin mà không cần tham chiếu đến bản đồ các lô, thửa. Phép 
truy vấn thuộc tính không yêu cầu thông tin không gian mà chỉ quan tâm đến thông tin 
thuộc tính. Trong ví dụ này, các thực thể trong bảng thuộc tính có một mã sử dụng đất 
nhất định để được nhận dạng loại hình sử dụng đất nhất định. Ngoài ra, thông tin có 
thể được mở rộng thêm như số lượng lô, thửa của một loại hình sử dụng đất hoặc tổng 
diện tích của loại hình sử dụng đất trong một đơn vị hành chính. 
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Truy vấn không gian là phép truy vấn quan tâm đến các thông tin không gian. Ví dụ, 
một câu hỏi có thể được đưa ra về các lô, thửa nằm trong vòng bán kính 1km của tuyến 
đường cao tốc. Câu trả lời cho phép truy vấn trên là thông tin không gian về vị trí của 
của tuyến đường cao tốc và vị trí của mỗi lô, thửa. Trong trường hợp này, câu trả lời có 
thể được thực hiện bằng việc sử dụng một bản đồ giấy hoặc sử dụng công cụ GIS để 
hiển thị các thông tin địa lý được quan tâm.

Phân tích GIS hay phân tích không gian được biết đến bao gồm các kỹ thuật như: 
phân tích chồng lớp, phân tích mối quan hệ không gian của các đối tượng trên cùng một 
lớp hoặc giữa các lớp thông tin khác nhau:

-- Phân tích chồng lớp được bắt đầu từ việc sử dụng các tấm kính, sau này là các tấm film 
nhựa trong để vẽ các lớp bản đồ, tách lớp in bản đồ gốc trên bản kẽm từ đầu thế kỷ XX. 
Chính công việc tách lớp thông tin khi in là bước khởi đầu cho GIS hiện đại, cùng với 
việc phát triển hệ thống máy điện toán vào đầu những năm 1960  của Roger Tomlinson 
cho phép mở ra các ứng dụng trong phân tích chồng lớp. Trong thời gian này việc chồng 
lớp đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật cho điểm phân nhóm các yếu tố và trở thành kỹ thuật phân 
tích chồng lớp truyền thống trong GIS với các cách tính trọng số khác nhau2.

-- Phân tích mối quan hệ không gian của các đối tượng trên cùng một lớp hoặc giữa các lớp 
thông tin được đánh dấu bằng công trình nghiên cứu về sức khỏe công cộng (public health) 
và địa lý của John Snow. Sau này đã được Walder Tobler phát triển khái quát thành Luật 
Tobler thứ nhất của Địa lý. Nhiều thuật toán phân tích thống kê được áp dụng vào phân 
tích thống kê không gian. Với công trình phân tích mối quan hệ không gian theo cluster với 
thống kê đã đẩy mạnh hơn kỹ thuật phân tích thống kê không gian, mà cho tới nay vẫn còn 
rất ít các công trình nghiên cứu, đặc biệt như ở Việt Nam, không có nhiều các ứng dụng 
giải quyết các bài toán thực tế dạng này được công bố so với kỹ thuật chồng lớp3.

1.1.2.	 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Ngày nay, phân tích không gian trong GIS đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau, một số ứng dụng tiêu biểu:

■■ Ứng dụng trong quy hoạch sử dụng đất

Một trong những ứng dụng quan trọng của phân tích không gian trong sản xuất nông 
lâm nghiệp là quy hoạch và sử dụng đất, tùy thuộc vào quy mô khác nhau việc ứng 
dụng phân tích không gian để phân tích có những mức độ khác nhau. Có 4 mức độ phân 
tích: rất khái quát (Mega), khái quát (Macro), trung bình (Meso) và chi tiết (Micro); mỗi 
mức độ phân tích trong hệ thống GIS căn cứ vào quy mô diện tích của vùng nghiên cứu. 
Khi phân tích thông tin từ mức Mega đến mức Micro, số lượng thông tin đưa vào xử lý 

2	 Tham khảo https://dialyvakhttdialy.wordpress.com/2016/02/08/phan-tich-gis-phan-tich-khong-gian-gis-analysis-
spatial-analysis/

3	 Tham khảo https://dialyvakhttdialy.wordpress.com/2016/02/08/phan-tich-gis-phan-tich-khong-gian-gis-analysis-
spatial-analysis/
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sẽ lớn hơn. Khả năng tổng hợp và phân tích sâu thông tin ở một vùng lãnh thổ nhỏ hoặc 
ngược lại, khái quát ở mức cao hơn cho vùng rộng lớn là ưu điểm của GIS.

Bằng ứng dụng GIS, việc quy hoạch sử dụng đất đai trên vùng lãnh thổ lớn hay việc 
xây dựng những dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ở các khu vực nhỏ đều có 
thể được cung cấp một khối lượng thông tin toàn diện - tổng hợp kịp thời và theo yêu 
cầu; từ cơ sở dữ liệu được cung cấp việc hoạch định những bước đi cụ thể cần thiết (như 
điều tra bổ sung, thu thập mẫu…) nhanh chóng được xác định. Một điều quan trọng về 
GIS so với bản đồ là GIS có thể thể hiện từng lớp bản đồ của vùng nghiên cứu. Không 
chỉ ở bề mặt mà còn cho thấy tầng đá gốc, loại đất, thảm thực vật và nhiều vấn đề khác. 

■■ Ứng dụng trong quy hoạch và quản lý sản xuất nông nghiệp

GIS có thể được sử dụng để dự đoán mùa vụ cho từng loài cây trồng, nó có thể dự 
đoán bằng cách không chỉ xem xét các yếu tố khí hậu của vùng mà còn có thể theo dõi 
sự sinh trưởng và phát triển của các loài cây trồng, và bởi vậy sẽ dự đoán được sự thành 
công của mùa vụ. Bên cạnh đó ứng dụng GIS có thể cho biết được những thay đổi của 
cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển.

Trong bảo vệ thực vật ứng dụng GIS có thể giải quyết các vấn đề như cung cấp thông 
tin về tình hình sâu bệnh hoặc cỏ dại,….Việc kết hợp ứng dụng viễn thám với GIS sẽ 
cung cấp một cách nhanh chóng, chính xác bản đồ cỏ dại ở các thời kỳ. Điều này là rất 
quan trọng đối với các nhà nông học. Họ có thể sử dụng các thông tin thu thập được 
để ngăn ngừa sự lan tràn của các loài cỏ dại phá hoại mùa màng. Cỏ dại không phải là 
vấn đề duy nhất GIS có thể giải quyết, thực tế việc ứng dụng GIS có thể giải quyết được 
nhiều vấn đề khác rất hữu ích. Ví dụ, nếu một loài động vật hay côn trùng nào phá hoại 
đồng ruộng, với việc ứng dụng GIS và viễn thám có thể sẽ tìm ra dấu vết và theo dõi sự 
phát sinh, phát triển và lan tràn của các loài này.

Với tính ưu việt của công nghệ GIS và viễn thám, ngành lâm nghiệp đã ứng dụng trong 
công tác quy hoạch và phát triển rừng, phục vụ công tác thiết kế khai thác và trồng mới 
rừng. Ngoài ra, người ta còn sử dụng GIS trong việc theo dõi, đánh giá diễn biến tài nguyên 
rừng, xác định vùng thích hợp cho việc phát triển các loài cây lâm nghiệp.

■■ Ứng dụng trong công tác phòng chống cháy  và bảo vệ rừng

Công nghệ GIS đã được ứng dụng để cảnh báo cháy rừng, phân vùng trọng điểm 
cháy rừng, ứng dụng ảnh viễn thám để phát hiện sớm cháy rừng. Sử dụng công nghệ 
GIS để tô màu các khu vực rừng có các cấp cảnh báo khác nhau và được cập nhật hàng 
ngày các thông số khí tượng: Nhiệt độ, độ ẩm không khí và lượng mưa từ hơn 100 trạm 
khí tượng trong toàn quốc. GIS có thể theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp thông 
qua xác định diện tích các loại rừng, đất lâm nghiệp hiện có được phân chia theo chức 
năng sử dụng rừng và loại chủ quản lý; lập bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000 
hay 1/10.000  làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách lâm nghiệp ở cấp Trung ương và 
địa phương nhằm phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng.
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■■ GIS và công tác quản lý và hoạch định chính sách

GIS được sử dụng để cung cấp thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các nhà 
hoạch định chính sách. Các cơ quan Chính phủ sử dụng GIS trong quản lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, trong các hoạt động quy hoạch, mô hình hoá và quan trắc. Như vậy, 
trên cơ sở quản lý các dữ liệu cơ bản trên nền GIS sẽ cho phép kết nối, tích hợp dữ liệu 
của các ngành khác nhau trong không gian từ đó cung cấp thông tin tổng hợp sẽ phục 
vụ tốt nhất cho các nhà hoạch định chính sách.

1.1.3. 	 VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN  
TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CẤP TỈNH

Phân tích không gian đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch hành 
động REDD+ cấp tỉnh (PRAP). Trong quá trình xây dựng PRAP, phân tích không gian 
được sử dụng để cung cấp thông tin về tài nguyên và hiện trạng  rừng trong tỉnh, cũng 
như những nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và những rào cản cụ thể đối với 
các hoạt động bảo tồn trữ lượng carbon rừng; tăng cường trữ lượng carbon rừng và 
quản lý bền vững tài nguyên rừng. Cụ thể vai trò của phân tích không gian trong 
xây dựng là:

-- Cơ sở dữ liệu không gian giúp cho các bên liên quan trong quá trình xây dựng 
PRAP có cái nhìn trực quan về hiện trạng tài nguyên rừng của một địa phương, từ 
đó hiểu rõ bối cảnh lập kế hoạch cho REDD+;

-- Phân tích không gian góp phần làm sáng tỏ và nhận biết được các nguyên nhân 
quá khứ, hiện tại và tương lai của mất rừng và suy thoái rừng cũng như những rào 
cản trong nâng cao diện tích và chất lượng rừng;

-- Phân tích không gian hỗ trợ cho việc xác định tính phù hợp của các khu vực khác 
nhau áp dụng các kiểu hành động (can thiệp)4 REDD+ khác nhau. Các hành động 
(can thiệp) REDD+ khác nhau có thể được thực hiện ở những vùng khác nhau và 
được mô tả cụ thể trên bản đồ không gian.

1.2. 	 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN  
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM

1.2.1.	 LÝ DO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CẤP TỈNH

Giảm phát thải khí nhà kính từ nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn 
trữ lượng các bon rừng, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng các bon rừng 
(REDD+) là một sáng kiến toàn cầu, được phát triển như là một phần của Hiệp định 
Paris - theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). REDD+ 

4	 REDD+ bao gồm năm hoạt động chính: giảm nạn phá rừng; giảm suy thoái rừng; bảo tồn trữ lượng cacbon rừng; 
tăng cường trữ lượng cacbon rừng; và quản lý rừng bền vững. Các hoạt động REDD+ này được thực hiện thông 
qua các hành động cụ thể. Ở Việt Nam, các hành động REDD+ thường được gọi là “can thiệp”
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nhằm mục đích góp phần giảm thiểu tác động  của biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng cách 
bù trừ từ những nước có rừng đối với các chi phí của việc giảm khí nhà kính (GHG) ở 
các khu vực rừng. Chiến lược quốc gia về REDD+ sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính 
bằng cách giảm tỷ lệ mất rừng và suy thoái rừng và/hoặc giảm GHG từ khí quyển thông 
qua các hoạt động tăng cường trữ lượng carbon rừng, ví dụ, thiết lập các đồn điền, phục 
hồi cảnh quan rừng và nâng cao công tác quản lý rừng (các điểm “+” của REDD +).

Chiến lược quốc gia về REDD+, còn được gọi là Kế hoạch hành động quốc gia về 
REDD+ (NRAP) tại Việt Nam, thực hiện theo những quy định bắt buộc của UNFCCC 
đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp nhận chi trả REDD+ trong phạm vi quốc tế. Để đạt được 
thành công, NRAP phải giải quyết các chính sách, biện pháp và cơ chế quản trị trên một 
số lĩnh vực của REDD+. Việt Nam phê duyệt NRAP vào năm 2012 theo Quyết định số 
799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hiện đã được sửa đổi theo Quyết định số  
419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017. 

Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) đáp ứng cho sự vận hành cùng với các 
chính sách và biện pháp (PAMS) của NRAP bằng cách hiệu chỉnh chúng để giải quyết, 
phù hợp với vấn đề mất rừng và suy thoái rừng tại từng địa phương. Quá trình này sẽ 
làm tăng tính minh bạch, quyền sở hữu và tính bền vững xã hội của REDD+. 

1.2.2.	  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CẤP TỈNH  
TẠI VIỆT NAM

Trong năm 2013, Chương trình UN-REDD Việt Nam - Giai đoạn II đã xác định nhu cầu 
cho “Quá trình lập kế hoạch toàn diện và có sự tham  gia ở cấp tỉnh”. Phương pháp và 
quá trình của PRAP được phát triển để đáp ứng nhu cầu này. Mốc quan trọng trong sự 
phát triển và thử nghiệm PRAPs như sau:

-- Trong các năm 2013 và 2014: SNV-Việt Nam phát triển và công bố  “Kế hoạch địa 
phương có sự tham gia cho REDD+ và các chương trình sử dụng đất khác: Phương 
pháp luận và Hướng dẫn từng bước” trong khuôn khổ dự án Nhiều lợi ích REDD 
của SNV (MB-REDD);

-- Tháng 4 - 5 năm 2014: SNV-Việt Nam áp dụng thí điểm cho tỉnh Bình Thuận theo 
Chương trình UN-REDD giai đoạn II; 

-- Tháng 12 năm 2014: Hội thảo đào tạo cho các chuyên gia tư vấn trong nước nhằm 
hỗ trợ quá trình phát triển PRAP tại 05 tỉnh.

-- Tháng 2 năm 2015: Công bố các dự thảo với tiêu đề “Phát triển các can thiệp đối 
với Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAPs).

-- Tháng 8 năm 2015 - Tháng 3 năm 2016: Phát triển phác thảo kế hoạch hành động 
REDD+ cấp tỉnh tại Bắc Kạn, Cà Mau, Hà Tĩnh và Lào Cai, củng cố kế hoạch PRAP 
tại Bình Thuận được thực hiện bởi các bên liên quan cấp tỉnh với sự hỗ trợ từ các 
chuyên gia tư vấn, có sử dụng dự thảo hướng dẫn sửa đổi tháng 6 năm 2015. 
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-- Tháng 12 năm 2015: Quyết định số 5414/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NN & PTNT có 
hướng dẫn chính thức cho dự thảo PRAPs. 

-- Tháng 6 - tháng 8 năm 2016: PRAPs tại các tỉnh Cà Mau, Bình Thuận, Hà 
Tĩnh, Bắc Kạn, Lào Cai đã được phê duyệt bởi UBND tỉnh và được chính 
thức khởi động.

Khái niệm PRAP hiện đã được tích hợp vào hầu hết các sáng kiến hỗ trợ cho việc sẵn 
sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam, bao gồm thành phần của Quỹ đối tác carbon trong 
lâm nghiệp (FCPF), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Điều quan trọng  cần lưu ý là PRAPs tại các tỉnh đã được phát triển chi tiết không có 
sự tham khảo từ NRAP. Trong thời gian vừa qua điều này có thể được giải thích trên cơ 
sở thử nghiệm một phương pháp mới, tuy nhiên trong tương lai PRAP cần được phát 
triển sau NRAP để có thể đơn giản hóa việc lập kế hoạch REDD+ ở địa phương cụ thể 
nào đó bằng cách tham khảo trong NRAP. Thứ nhất nó sẽ cho phép quá trình PRAP tập 
trung vào việc xác định các can thiệp cấp độ khu vực và địa phương; bổ sung cho các 
PAM cấp quốc gia đã được xác định trong NRAP, và thứ hai là việc phân tích cấp địa 
phương có thể tận dụng lợi thế của phân tích quốc gia trong các nhân tố mất rừng và 
suy thoái rừng; ví dụ, “mô hình khái niệm” (hoặc cây vấn đề) được phát triển cho 8 nhân 
tố mất rừng và suy thoái rừng trong 
quá trình phát triển NRAP năm 2016 
có thể thích nghi được với bối cảnh 
tại các tỉnh.

Tính đến tháng 2/2017, ở Việt Nam 
có 11 tỉnh đã phê duyệt PRAP, 2 tỉnh 
đã hoàn thành dự thảo PRAP đang 
trong quá trình phê duyệt và 4 tỉnh 
có kế hoạch xây dựng PRAP. Cụ thể 
như sau:

-- Các PRAP đã phê duyệt: Điện 
Biên (JICA), Hà Tĩnh, Bình 
Thuận, Lào Cai, Bắc Kạn, Cà 
Mau (UN-REDD); Quảng Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk 
Nông (FCPF)  và Lâm Đồng 
(USAID).

-- Các PRAP đã hoàn thiện dự 
thảo chờ phê duyệt: Thái 
Nguyên, Quảng Trị - Các tỉnh 
có kế hoạch xây dựng PRAPs: 
Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, 
Đắk Lắk.                    

Hình 1- 1: Bản đồ các tỉnh triển khai PRAP  
ở Việt Nam
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1.3. 	 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG XÂY DỰNG  
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  REDD+ CẤP TỈNH 

Quá trình xây dựng PRAP trải qua 05 giai đoạn chính: CHUẨN BỊ, PHÂN TÍCH, LẬP 
KẾ HOẠCH, GIÁM SÁT và NGÂN SÁCH (hình 1.2). Các giai đoạn này liên quan đến 
sự kết hợp của phương pháp phân tích hiện trạng có sự tham gia (bao gồm cả phân tích 
không gian), nhiều hội thảo các bên liên quan (SW), “cuộc họp chuyên gia” (EM), và xác 
minh thực địa.

Ghi chú: Đảm bảo an toàn là biện pháp cần thực hiện để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội do các 
hành động mang lại. Đảm bảo an toàn trong REDD+ sẽ xác định các ảnh hưởng tiêu cực tiềm năng từ các hoạt động đã được 
lên kế hoạch, và các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đó, tham khảo tại http://vietnam-redd.org/Upload/
CMS/Content/REDD%20projects/JICA-DienBienREDDpilot/SUSFORM-NOW/PRAPhandbook_VN.pdf

A.
CHUẨN BỊ

B.
PHÂN TÍCH

C.LẬP 
KẾ HOẠCH

D.
GIÁM SÁT

E.
NGÂN SÁCH

-- Xây dựng quyền sở hữu cấp địa phương và xác định nhóm lập kế hoạch chính;
-- Chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho Hội thảo phân tích không gian, phân tích nguyên 

nhân mất rừng và suy thoái rừng; 
-- Lựa chọn và tập huấn cho người thúc đẩy hội thảo;
-- Lựa chọn và xây dựng năng lực cho các bên liên quan tham gia hội thảo

-- Phân tích có sự tham gia để xác định các nguyên nhân gây mất rừng và suy 
thoái rừng; rào cản đối với các hoạt động nâng cao chất lượng rừng;

-- Khảo sát “các điểm nóng” ngoài thực địa;
-- Phát triển các cây giải pháp trên cơ sở các nguyên nhân  gây mất rừng, suy thoái 

rừng và rào cản đối với các hoạt động nâng cao chất lượng rừng.

-- Xác định các gói can thiệp REDD+ cấp địa phương;
-- Phân tích tính khả thi của các gói can thiệp hay nhóm giải pháp;
-- Phân tích các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các gói can thiệp (phân tích 

các rủi ro và lợi ích).

-- Xác định các chỉ số và xây dựng kế hoạch giám sát cho “các chỉ số đại diện” của 
kết quả REDD+; cho việc tiến hành các gói can thiệp; và cho các phương pháp 
giảm rủi ro và làm tăng lợi ích của các gói can thiệp.

-- Xây dựng kế hoạch hành động và dự toán chi tiết (kế hoạch vận hành 5 năm)

Hình 1.2: Các giai đoạn chính của quá trình PRAP5

5 Nguồn: Xây dựng các biện pháp can thiệp cho Kế hoạch Hành động REDD+ của Tỉnh (PRAPs): Tài liệu hướng dẫn 
cho Cán bộ Thúc đẩy Hội thảo
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1.3.1.	  GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Mục đích chính của giai đoạn chuẩn bị là đảm bảo những người tham gia hội thảo bao 
gồm các bên liên quan được thông báo, vì điều này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng 
của sự tham gia và do đó ảnh hưởng tới các kết quả đầu ra. Nó bao gồm các nhiệm vụ 
sau đây:  

-- Sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và 
thực hiện PRAP;

-- Đối chiếu dữ liệu theo hiện trạng của tỉnh trong việc xác định các nhân tố mất rừng 
và suy thoái rừng và rào cản đối với các hoạt động làm giàu rừng, và/hoặc phân 
tích tạm thời “mô hình khái niệm” cấp quốc gia đã được phát triển trong quá trình 
NRAP;

-- Phân tích không gian và chuẩn bị bản đồ để sử dụng trong quá trình tham vấn các 
bên liên quan tại địa phương (Hội thảo, họp kỹ thật), ví dụ độ che phủ rừng/sử 
dụng đất hiện tại và trong quá khứ; quyền sử dụng rừng, sinh kế phụ thuộc, các 
dự án hiện tại,...;

-- Tiến hành thảo luận với các bên liên quan dựa trên dữ liệu thứ cấp nhằm xác định 
những vấn đề chính cần tập trung thảo luận trong quá trình xây dựng PRAP.

1.3.2.	  GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH

Hình 1-3: Ví dụ Cây vấn đề: Xâm lấn rừng bởi các nông dân nhỏ lẻ  
tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Phương thức 
canh tác lạc hậu

Đầu tư cho các 
trang trại thấp

Thiếu nước

Quy hoạch ngành 
không nhất quán và 

chính sách yếu
Thiếu quy chế 

phối hợp
Thiếu sự phối 
hợp liên ngành

Thiếu quy chế cho 
khu vực rừng sản xuất

Cơ chế 
chia sẻ lợi ích yếu

Chi trả hợp đồng 
giao khoán 

bảo vệ rừng thấp

Các nguyên nhân gián tiếp 
và cơ bản

Các nguyên nhân trực tiếp 
và gần nhất Trình bày vấn đềGhi chú:

Năng suất 
nông nghiệp thấp

Quyền hạn của các 
lực lượng bảo vệ rừng 
thấp, ví dụ: lực lượng 

bảo vệ rừng địa phương

Gia tăng dân số và 
nhập cư vào tỉnh

Gia tăng nhu cầu/
giá cả các sản phẩm 

lâm nghiệp

Gia tăng nhu 
cầu đất canh tác 

lâm nghiệp

Bảo vệ rừng yếu

Lấn chiếm rừng bởi 
các hộ nông dân 

nhỏ lẻ
Thực thi 

pháp luật yếu

Khuyến khích các 
bên liên quan ở 

địa phương bảo vệ 
rừng còn yếu

Giá nông sản cao

Thiếu đất sản xuất 
nông nghiệp
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Giai đoạn phân tích được thực hiện với sự tham gia của nhiều bên liên quan (ví dụ 
như tại các Hội thảo hoặc các cuộc Họp kỹ thuật). Quá trình phân tích với sự tham gia 
của nhiều bên tại địa phương sẽ cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân mất rừng và 
suy thoái rừng, những rào cản trong việc nâng cao diện tích và chất lượng rừng.

Quá trình phân tích nguyên nhân và giải pháp được thực hiện với nhiều bên liên 
quan và được hỗ trợ bởi công cụ “phân tích cây vấn đề” và “phân tích cây giải pháp”

1.3.3.	  GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH

Giai đoạn lập kế hoạch bao gồm phân tích các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường 
và xã hội. Quá trình này được thực hiện để xác định rõ các gói can thiệp (gói giải pháp) 
nhằm giảm mất rừng, suy thoái rừng và tăng cường trữ lượng carbon rừng, bảo tồn trữ 
lượng carbon rừng và quản lý rừng bền vững. Nhiệm vụ xác định các gói giải pháp là:

-- Ưu tiên và kết hợp những nội dung chính từ các kết quả phân tích cây giải pháp 
để hình thành chiến lược cho các gói can thiệp nhằm giải quyết những “nguyên 
nhân, rào cản” đã được xác định từ kết quả phân tích cây vấn đề, bên cạnh đó  các 
gói can thiệp được xác định có thể hỗ trợ và bổ sung cho các PAMs quốc gia được 
xác định trong NRAP;

Tăng cường 
chính sách 
sử dụng đất

Giảm giao đất cho các dự án 
và các công ty, tịch thu đất 

không sử dụng hoặc sử dụng 
không hợp lý

Tăng cường 
giao đất canh tác 

cho các hộ

Tăng sản lượng 
trồng trọt

Quy định giữa các 
vùng ranh giới cấp 

tỉnh được đồng 
thuận và phát triển

Giảm áp lực 
canh tác lên 

đất rừng từ các 
hộ nghèo

Cải thiện 
công tác 

bảo vệ rừng

Giảm xâm lấn rừng 
bởi các hộ nông dân 

nhỏ, lẻ

Phát triển mạnh 
luật về rừng với 
sự hài lòng cao

Cập nhật các 
quy định về 

rừng sản xuất

Làm rõ trách nhiệm 
của những người quản 

lý/ bảo vệ rừng

Nâng cao sự 
phối hợp giữa các 
thành phần quản lý 

bảo vệ rừng

Tăng sáng kiến cho hộ 
gia đình địa phương để 

bảo vệ rừng

Tăng lợi ích QLBVR 
cho hộ gia đình 

địa phương

Tăng ngân sách 
cho giáo dục/

thông tin về rừng

Các bản thỏa thuận 
quản lý và bảo vệ rừng 

thôn bản 
được thực hiện

Nâng cao nhận thức 
về lợi ích và pháp 
luật của công tác 

bảo vệ rừng

Tăng cường thông 
tin/giáo dục về luật và 

lợi ích, cả trong 
trường học

Mở rộng và chỉnh sửa 
phù hợp bởi các hộ nghèo 

tài nguyên

Xây dựng năng lực cho 
lực lượng bảo vệ rừng 
(quyền hạn, quân số, 
lương, trang thiết bị)

Thêm cơ chế chia 
sẻ lợi ích công bằng 

được thực hiện

Tăng cường/mở rộng 
việc chi trả bảo vệ rừng 

cho hộ gia đình và 
cộng đồng

Tăng cường giao 
rừng sản xuất cho 

hộ gia đình

Tăng cường thực 
thi pháp luật

Kết quả trước mắt Đầu ra đã được yêu cầuKết quả chính dẫn tới
đầu ra đã được yêu cầu

Ghi chú:

Các chính sách 
khu vực và cấp 
khu vực hài hòa 

và phát triển

Hình 1- 4: Ví dụ Cây giải pháp: Làm giảm các biện pháp xâm lấn rừng  
bởi các nông nhân nhỏ, lẻ tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
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-- Xác định một mục tiêu hay mục đích định lượng cho mỗi Gói can thiệp; 

-- Xác định các kết quả đầu ra (hoặc chiến lược thứ cấp) để đạt được những mục tiêu 
hay mục đích; 

-- Xác định các hoạt động cho mỗi đầu ra (hoặc chiến lược thứ cấp).

-- Xây dựng các chỉ số cho từng điều kiện tiên quyết/mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu 
trung hạn để đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp/hành động cần tiến hành. 

-- Viết báo cáo mô tả tóm tắt quá trình thay đổi6.

Tiêu chí cơ bản để xác định các gói can thiệp bao gồm việc chúng cần phải có một tác 
động trực tiếp đến sinh khối rừng, độc lập (liên quan đến thực hiện các gói này) từ các 
gói can thiệp khác, và có chi phí lợi ích phù hợp. Nó cũng rất quan trọng để xác định và 
phân tích kế hoạch và các dự án đã tồn tại (ví dụ: các NGO về môi trường) trên địa bàn 
tỉnh để tránh trùng lặp và tối đa hóa việc kết hợp, bổ sung nguồn lực trong thực hiện 
các nhóm các giải pháp can thiệp (điều này cũng quan trọng cho giai đoạn ngân sách).

Sau khi các nhóm giải pháp tạm thời đã được xác định cần tiến hành phân tích tính 
khả thi cho mỗi nhóm giải pháp. Điều này liên quan đến việc xác định và phân tích các 
mối đe dọa, cản trở việc thực hiện có hiệu quả, cả hai liên quan đến khả năng của các 
mối đe dọa và tác động tiêu cực tiềm ẩn hoặc mức độ nghiêm trọng đối với những kết 
quả mong muốn. Trường hợp vướng mắc hoặc những rủi ro đáng kể được xác định, các 
biện pháp giảm thiểu tác động có tính khả thi và hiệu quả cần phải được xác định. Phân 
tích tính khả thi nên bao gồm một phân tích phức tạp về chính trị, xem xét các chi phí 
cơ hội sử dụng đất và chi phí thực hiện PRAP, hiệu quả (hoặc những điểm yếu) của các 
biện pháp thay đổi phương thức sử dụng đất đai hiện hành. Ưu tiên và quyết định về 
các Gói can thiệp cũng đòi hỏi phải cân nhắc khả năng tiềm tàng trong việc giảm phát 
thải bổ sung. Những vấn đề kỹ thuật cần quan tâm trong quá trình phân tích tính khả 
thi của các gói can thiệp bao gồm:

-- Đơn vị/cơ quan, chủ thể nào chịu trách nhiệm;

-- Khung chính sách/pháp luật;

-- Năng lực về kỹ thuật;

-- Năng lực về thể chế; 

-- Năng lực về tài chính; 

-- Tiếp cận tín dụng;

-- Các vấn đề về văn hóa, xã hội và tự nhiên.

Phân tích tính khả thi có thể dẫn đến những sự thay đổi trong các Gói can thiệp, có 
thể bằng cách kết hợp các biện pháp giảm thiểu rủi ro, hoặc nếu cần loại bỏ một gói can 
thiệp có tính khả thi và chi phí-hiệu quả thấp ngay cả khi các biện pháp giảm thiểu tác 

6 	 Tham khảo tại https://www.odi.org/comment/9882-four-principles-theories-change-global-development
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động được thực hiện. Một quyết định như vậy sẽ cần phải được hợp lý hóa một cách cẩn 
thận và thông báo cho các nhóm bên liên quan khác.

Việc phân tích tính khả thi, phân tích các biện pháp đảm bảo an toàn hoặc “phân tích 
rủi ro và lợi ích” là bắt buộc. Nhiệm vụ chính của phân tích biện pháp can thiệp là để 
xác định các tác động tiềm năng về xã hội và môi trường của mỗi Gói can thiệp; đánh 
giá khả năng và mức độ nghiêm trọng của các tác động của mỗi rủi ro/lợi ích; và để xác 
định các biện pháp giảm thiểu rủi ro và nâng cao lợi ích khả thi.

Một số vấn đề về môi trường và xã hội cần được quan tâm trong quá trình phân tích 
các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội cho các gói can thiệp:

-- Một số vấn đề về môi trường:

++ Diện tích, chất lượng rừng tự nhiên;

++ Dịch vụ hệ sinh thái;

++ Giá trị đa dạng sinh học;

++ Ô nhiễm (chất thải, tiếng ồn…)

++ Sạt lở đất;

++ Tăng xói mòn và bồi lắng do khai thác gỗ và/hoặc xây dựng đường sá; 

-- Một số vấn đề về xã hội:

++ Sinh kế, việc làm;

++ Sự tham gia;

++ Giới;

++ Mâu thuẫn xã hội/bình đẳng xã hội;

++ Chia sẻ lợi ích;

++ Hưởng dụng đất/rừng;

++ Nâng cao năng lực.

Liên quan đến rủi ro và lợi ích môi trường và xã hội, một xu hướng đã được ghi 
nhận ở các bên liên quan trong các cuộc hội thảo nhằm xác định các rủi ro về môi 
trường và xã hội, đó là việc phân tích rủi ro và lợi ích đòi hỏi một số kỹ thuật chuyên 
môn, đặc biệt là khi xác định các tác động môi trường và xã hội của các hoạt động 
được đề xuất. Vì vậy, quá trình phân tích này sẽ hiệu quả hơn trong một cuộc họp 
nhóm chuyên gia, có thể được hỗ trợ bởi một chuyên gia về đa dạng sinh học, môi 
trường và xã hội học.
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Bảng 1-1: Ví dụ về các rủi ro và lợi ích môi trường liên quan đến các can thiệp 
REDD+ (dựa trên các ví dụ từ các tỉnh thí điểm PRAP ở Việt Nam)

Các kết quả chính / 
Các gói giải pháp

Rủi ro và lợi ích  
môi trường Mức độ Tác động Các biện pháp giảm thiểu rủi 

ro/tăng cường lợi ích

Phát triển rừng 
gỗ lớn thông qua 

trồng rừng bổ 
sung

Các rủi ro

Gây xói mòn đất (từ 
quá trình phát dọn  
thực bì)

Trung bình Trung bình

Lập bản đồ vị trí các khu vực 
có nguy cơ cao về xói mòn đất; 
hạn chế việc phát dọn thực bì ở 
những khu vực có nguy cơ cao về 
xói mòn đất.

Làm tăng ô nhiễm 
môi trường đất và 
nước do sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật

Cao Cao
Sử dụng biện pháp quản lý dịch 
hại dựa trên các kỹ thuật đã được 
chứng minh

Các lợi ích

Cải thiện đa dạng 
sinh học bằng việc 
trồng bổ sung các 
loài cây có giá trị

Trung bình Trung bình

Sử dụng các loài cây bản địa để 
trồng; Giám sát việc trồng và các 
chỉ thị sinh học được chọn khác 
trong quá trình thực hiện

Phát triển du lịch 
sinh thái trong khu 

bảo tồn

Các rủi ro

Làm tăng rác thải và 
các vấn đề về quản lý 
rác thải từ phát triển 
du lịch

Cao Trung bình

Xây dựng và thực hiện các quy 
định về xử lý chất thải; giáo dục 
môi trường và nâng cao nhận 
thức cho khách du lịch và người 
dân địa phương

Làm tăng yêu cầu 
LSNG/động vật 
hoang dã của khách 
du lịch 

Trung bình Trung bình

Nâng cao nhận thức về các quy 
định pháp luật liên quan đến săn 
bắn/buôn bán động vật hoang 
dã; Xây dựng và thực hiện các 
phương án quản lý bền vững đối 
với LSNG chủ chốt.

Các lợi ích

Cải thiện bảo tồn đa 
dạng sinh học bằng 
cách khuyến khích 
bảo vệ động vật 
hoang dã

Trung bình Trung bình

Nâng cao nhận thức cho người 
dân địa phương/doanh nghiệp 
về bảo tồn động vật hoang dã; 
các thoả thuận bảo tồn cộng 
đồng được thiết kế tạo thuận 
lợi cho việc bảo vệ động vật  
hoang dã

Giảm thiểu xói mòn 
đất do cải thiện việc 
bảo vệ rừng 

Trung bình Cao

Lập bản đồ các vùng xói mòn có 
nguy cơ cao và phát triển du lịch 
sinh thái phù hợp để bảo vệ các 
khu vực này.
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Bảng 1- 2: Ví dụ về các rủi ro và lợi ích xã hội liên quan đến các can thiệp REDD+ 
(dựa trên các ví dụ từ các tỉnh thí điểm PRAP ở Việt Nam)

Các kết quả chính/
sản phẩm của các 

gói can thiệp

Các rủi ro và lợi ích 
xã hội Mức độ Tác động Các biện pháp giảm thiểu rủi 

ro/tăng cường lợi ích

Phát triển rừng 
gỗ lớn thông qua 

trồng rừng bổ 
sung

Các rủi ro

Mất thu nhập từ LSNG 
và lâm sản tạm thời, 
ngắn hạn (đặc biệt đối 
với người nghèo)

Cao Cao

Nghiên cứu các phương pháp 
để xen canh LSNG/các loài phát 
triển nhanh; Giám sát an ninh 
lương thực và thu nhập cho các 
hộ gia đình tham gia

Các lợi ích

Tăng thu nhập dài hạn 
cho các hộ gia đình 
tham gia

Trung bình Cao Nâng cao năng lực về quản lý 
rừng trồng cho các hộ gia đình

Tăng cường chu kỳ qua 
các diện tích rừng trồng 
cho các hộ gia đình

Trung bình Trung bình Khảo sát các quy trình hiện tại 

Phát triển du lịch 
sinh thái trong khu 

bảo tồn

Các rủi ro

Mất khả năng tiếp cận 
các lâm sản cho người 
dân, do hạn chế hoặc 
tăng nhu cầu/giá cả

Trung bình Trung bình

Tham vấn cộng động để xác 
định quy hoạch vùng du lịch, 
diện tích khai thác và các mức 
độ quản lý/bảo vệ

Tác động tiêu cực 
đến truyền thống địa 
phương và lối sống

Trung bình Cao

Tham vấn cộng đồng để xác định 
cách thức bảo vệ văn hóa truyền 
thống và xây dựng các quy chế 
cho “du lịch đạo đức”

1.3.4. 	 GIAI ĐOẠN GIÁM SÁT

Giám sát là một tiến trình liên tục, có hệ thống thu thập dữ liệu nhằm cho thấy sự tiến 
bộ trong việc đạt được các mục tiêu, tăng cường sự hiểu biết, hỗ trợ quản lý thích ứng 
và thông báo cho các bên liên quan chủ chốt (Ví dụ Nhà tài trợ).

Để phát triển được kế hoạch giám sát cần quan tâm đến 2 vấn đề đó là: Các chỉ số - 
cho chúng ta biết đo đếm CÁI GÌ và Kế hoạch giám sát - cho chúng ta biết đo đếm NHƯ 
THẾ NÀO.

Các chỉ số được định nghĩa là một yếu tố định lượng hay định tính để đo lường một 
cách đáng tin cậy các tiến triển trong việc đạt được một mục tiêu nào đó mà các hoạt 
động của gói can thiệp đặt ra.

Những điều cơ bản để xác định chỉ số bao gồm: 
-- ‘Mức độ chỉ thị’ – Nguyên nhân và kết quả;
-- Mục tiêu cụ thể và rõ ràng (SMART)7;
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++ Specific/Chính xác, cụ thể;
++ Measurable/Đo đếm được;
++ Achievable/Có thể đạt được;
++ Realistic/Thực tế; 
++ Time-bound/Có kế hoạch cụ thể về thời gian

Có ba loại chỉ số cần được quan tâm trong quá trình xây dựng kế hoạch giám sát đó 
là: Chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả và chỉ số tác động.

Bảng 1- 3: Ví dụ về chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả và chỉ số tác động

Loại chỉ số Một số ví dụ về chỉ số

Chỉ số đầu ra
- Số lượng công việc được tạo ra
- Số lượng người được tập huấn trong cộng đồng 
- Số lượng cây được trồng

Chỉ số kết quả
- Số lượng hộ gia đình áp dụng hoạt động sinh kế mới
- Số giờ phụ nữ thu nhặt củi giảm xuống 
- Tỷ lệ phần trăm phụ nữ trong hội đồng quản lý rừng cộng đồng

Chỉ số tác động
- % giảm số hộ gia đình sống dưới 2 đô la/ngày 
- % tăng số lượng cá thể của một loài nguy cấp

Bảng 1- 4: Ví dụ về xác định Chỉ số giám sát cho Kết quả chính là Phụ nữ tham gia 
đáng kể trong công tác quản lý rừng

Kết quả chính Mục tiêu SMART Các chỉ số

Phụ nữ tham gia 
đáng kể trong 
công tác quản lý 
rừng

Đến cuối năm 2015, 100 
phụ nữ tham gia được 
các khóa tập huấn quản 
lý rừng trong vùng  
dự án

- Số lượng phụ nữ tham gia các khóa tập huấn về quản lý rừng 
(chỉ số đầu ra);
- Số lượng phụ nữ nhận vị trí quản lý (chỉ số kết quả);
- Hiệu quả quản lý rừng tăng lên-về diện tích rừng và số lượng 
vi phạm (chỉ số tác động)

Đến cuối năm 2015, 
25% số thành viên của 
ban lâm nghiệp cộng 
đồng là phụ nữ

Số lượng phụ nữ trong các ban lâm nghiệp cộng đồng (chỉ số 
kết quả)
Số lượng các vi phạm về khai thác trong cộng đồng (chỉ số tác 
động)
Sự hài lòng của người dân về kết quả qlbv rừng (chỉ số kết quả)

Nguồn: Dự án REDD+, Guatemala

1.3.5. 	 GIAI ĐOẠN LẬP NGÂN SÁCH

Chi tiết ngân sách của PRAP là cần thiết để thực hiện một kế hoạch hoạt động 5 năm, 
dự toán ngân sách cần phải cụ thể, chi tiết và minh bạch. Các mục tiêu định lượng được 
xác định trong giai đoạn lập kế hoạch (và cũng yêu cầu phải giám sát) là điểm tựa cho 
quá trình lập ngân sách, sau đó là một phân tích chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ 
(trong mỗi hoạt động) và các nguồn lực cần thiết.

7 	 Tham khảo tại https://www.linkedin.com/pulse/20141022071803-18927814-a-good-start-with-s-m-a-r-t-indicators
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Một điểm quan trọng cần phải lưu ý là dự toán ngân sách PRAP chỉ tính toán các 
nguồn lực bổ sung cho các hoạt động đã được lên kế hoạch và ngân sách, rõ ràng nhất 
trong Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (FPDP). 

Phê duyệt và thực hiện PRAP

Khi các quá trình nêu trên được hoàn tất, một báo cáo PRAP đầy đủ cần phải được 
viết bởi nhóm lập kế hoạch, đệ trình lên UBND tỉnh chờ phê duyệt sau khi tổng hợp các 
đề xuất và ý kiến ​​của các bên liên quan.

1.4. 	 MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG SỔ TAY

1.4.1. 	 MỤC TIÊU

Chương trình Hành động Quốc gia về REDD+8 nêu rõ các tỉnh phải xây dựng Kế hoạch 
Hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP). Việc ứng dụng phân tích không gian trong quá 
trình xây dựng PRAP đã được triển khai và áp dụng trong thời gian qua nhằm hỗ trợ 
xây dựng một bản kế hoạch trong đó xác định chiến lược thực hiện REDD+ của tỉnh có 
xem xét đến các điều kiện thực tế của địa phương. Cuốn sách này hướng dẫn cách sử 
dụng phân tích không gian để hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh 
dựa trên những kinh nghiệm khi xây dựng PRAP cho các tỉnh ở Việt Nam trong thời 
gian qua. 

1.4.2.	 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

-- Cán bộ cấp Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh trong xây dựng PRAP; 
-- Những người làm chính sách ở các cấp (tỉnh, huyện, xã); 
-- Các nhà quản lý thuộc Sở NN&PTNT và Sở TN&MT9; 
-- Các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế.

TỔNG KẾT CHƯƠNG I
Chương I trình bày giới thiệu về phân tích không gian, các ứng dụng của phân tích 
không gian trong xây dựng cơ sở dữ liệu, quy hoạch, quản lý, giám sát tài nguyên của 
các ngành và lĩnh vực và vai trò của phân tích không gian trong xây dựng Kế hoạch 
hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP); Sự phát triển của PRAP ở Việt Nam; các giai đoạn 
cụ thể xây dựng PRAP bao gồm giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn phân tích, giai đoạn lập 
kế hoạch, giai đoạn giám sát và giai đoạn ngân sách.

8	 Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 phê duyệt chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông 
qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến 
năm 2030.

9	 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) và Sở Tài nguyên  và Môi trường (Sở TN&MT)
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CHƯƠNG II 

THIẾT KẾ QUY TRÌNH  
PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Thiết kế quy trình phân tích không gian là xác định các bước 
công việc và phương pháp hay kỹ thuật thực hiện các bước 
công việc đó được sắp xếp theo trình tự logic nhất định nhằm 
mang lại hiệu quả về thời gian và sự chính xác của kết quả 

đầu ra. 
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2.1. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO
Các yếu tố đầu vào là rất quan trọng trong phân tích không gian, cũng giống như việc 
chế biến một món ăn: muốn có món ăn ngon thì cần phải chọn được nguyên liệu chính 
và nguyên liệu phụ một cách phù hợp với mục tiêu. Việc phân tích không gian cũng vậy, 
cần định hướng trước được kết quả mong muốn của phân tích là gì để từ đó lựa chọn 
các lớp bản đồ không gian cho phù hợp.

Chẳng hạn, chúng ta cần xác định những khu vực mất rừng, suy thoái rừng thì sản 
phẩm của phân tích là bản đồ không gian chỉ rõ các khu vực mất rừng, suy thoái rừng. 
Từ đó xác định được yếu tố đầu vào cho nhiệm vụ này là các lớp bản đồ hiện trạng rừng 
không gian ở các thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, để xác định được một cách cụ thể hơn 
thì các câu hỏi liên quan cần trả lời được như: mốc thời gian để phân tích, định dạng bản 
đồ, hệ tọa độ bản đồ, quy mô phân tích, tính thống nhất về cách phân loại rừng tại mỗi 
mốc thời gian .v.v.. Việc đưa ra và trả lời được các câu hỏi liên quan đến vấn đề quan 
tâm (càng nhiều, càng chi tiết càng tốt) sẽ giúp chúng ta lựa chọn được các yếu tố đầu 
vào cần thiết cho nhiệm vụ phân tích không gian.

Như vậy, tùy từng mục tiêu mà chúng ta lựa chọn các yếu tố đầu vào một cách phù 
hợp. Các yếu tố này có thể là dạng không gian (bản đồ) hoặc số liệu thống kê (dạng 
bảng) hoặc những mô tả (dạng văn bản). Tuy nhiên, để phân tích không gian được thì 
cần phải chuyển những dữ liệu phi không gian thành dữ liệu không gian. Để có thể dễ 
dàng lựa chọn và tránh thiếu sót thì nên liệt kê tất cả những gì chúng ta cho rằng có thể 
sử dụng làm yếu tố đầu vào, sau đó sẽ lựa chọn những yếu tố phù hợp nhất cho một 
nhiệm vụ phân tích không gian.

2.2. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
Phương pháp phân tích là việc sử dụng và kết hợp các công cụ GIS một cách linh hoạt 
theo một trình tự nhất định và hiệu quả đảm bảo cho kết quả nhanh chóng và chính xác. 
Lựa chọn phương pháp cũng quan trọng như lựa chọn các yếu tố đầu vào. Nếu như ở 
phần trên, chúng ta liên tưởng việc lựa chọn đầu vào cho phân tích cũng giống như việc 
lựa chọn các nguyên liệu cho chế biến một món ăn, thì việc lựa chọn phương pháp cho 
một phân tích cũng không khác gì so với lựa chọn cách chế biến cho một món ăn. Một 
món ăn ngon được chế biến từ các nguyên liệu tốt đồng thời cần phải có cách chế biến 
hợp lý thì mới đạt được mục tiêu của món ăn. Rõ ràng, cùng một nguyên liệu nhưng 
cách chế biến khác nhau sẽ cho ra các món ăn khác nhau. Tương tự, cùng yếu tố đầu vào 
trong phân tích không gian nhưng phương pháp khác nhau sẽ cho kết quả đầu ra không 
hoàn toàn giống nhau. 
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Căn cứ vào yếu tố đầu vào và yêu cầu kết quả đầu ra để lựa chọn cách thức hoặc chuỗi 
các bước thực hiện một cách phù hợp và hiệu quả. Các phương pháp có thể là các công 
cụ GIS hoặc xử lý thủ công (thường sử dụng trong cách tiếp cận phân tích không gian 
có sự tham gia).

Trước khi lựa chọn phương pháp cần liệt kê tất cả các cách hay các bước để có thể 
thực hiện được nhiệm vụ phân tích không gian, từ đó chọn ra các cách và bước phù hợp 
với các yếu tố đầu vào và yêu cầu của kết quả đầu ra. Có thể sử dụng cả biện pháp thử 
nghiệm đối với từng phương pháp (trên quy mô nhỏ) để kiểm tra mức độ tin cậy của kết 
quả đầu ra, để từ đó có thể thay đổi hoặc điều chỉnh phương pháp đã lựa chọn cho phù 
hợp nhất với yêu cầu nhiệm vụ.

2.3.  XÂY DỰNG QUY TRÌNH (WORKFLOW)
Xây dựng quy trình chính là sự sắp xếp trình tự các bước công việc, bước nào làm trước, 
bước nào làm sau kèm theo phương pháp thực hiện cụ thể cho từng bước. Sản phẩm 
của xây dựng quy trình chính là bản đồ tư duy cho một nhiệm vụ cụ thể. Một bản đồ tư 
duy gồm có 3 phần (Hình 2-1):

-- Đầu vào: bao gồm các yếu tố đầu vào đã được xác định trước.

-- Phương pháp: bao gồm các bước thực theo trình tự logic và cách thức thực hiện 
của từng bước.

-- Đầu ra: là sản phẩm theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Ví dụ: Trong xây dựng PRAP ở Hà Tĩnh, để phân tích nguyên nhân mất rừng, suy 
thoái rừng thì cần đến các lớp bản đồ đầu vào gồm bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng, bản đồ quy hoạch đường giao thông, bản đồ quy hoạch 
các điểm khai thác mỏ, bản đồ quy hoạch hồ thủy lợi/thủy điện, bản đồ phân bố dân cư, 
bản đồ tỷ lệ đói nghèo… Phương pháp phân tích là chồng xếp bản đồ không gian (sử 
dụng công cụ Union trong phần mềm ArcGIS) kết hợp với phân tích đa tiêu chí (MCA – 
Xem chi tiết ở Chương VII). Kết quả của phân tích là bản đồ nguyên nhân mất rừng, suy 
thoái rừng trên đó chỉ rõ từng nguyên nhân ở từng khu vực.

Mô hình của một quy trình sẽ có dạng như sau:

 1. Đầu vào		  2. Phương pháp		  3. Đầu ra

Hình 2- 1: Mô hình xây dựng quy trình làm việc
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Nhiệm vụ quan trọng của xây dựng quy trình làm việc là sắp xếp các bước công việc 
và sự phối hợp của các công cụ phân tích một cách hợp lý, đảm bảo không có lặp lại, 
không thừa và không thiếu các bước để đạt được mục tiêu.

Việc thiết kế quy trình làm việc có thể được tiến hành trên máy tính bằng cách sử 
dụng các công cụ vẽ trong MS Word, MS PowerPoint, hay các phần mềm thiết kế bản đồ 
tư duy chuyên nghiệp như MindManager, iMindMap… hoặc các phần mềm miễn phí 
như FreeMind, Edraw Mind Map, Open Mind, BluMind, FreePlane… (Hình 2-2). Trong 
khi thiết kế quy trình làm việc bằng tay được sử dụng rất tốt trong trường hợp có sự 
tham gia (Hình 2-3).

Hình 2- 2: Công cụ mô hình làm việc thiết kế trên  MS PowerPoint

Hình 2- 3: Quy trình làm việc vẽ trên giấy
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Ở Hình 2- 2 là quy trình phân tích dữ liệu không gian với mục tiêu cần đạt được là 
những khu vực tiềm năng phù hợp cho các gói can thiệp REDD+ dựa vào tỷ lệ đói nghèo 
(ô màu đỏ). Với mục tiêu này, yếu tố đầu vào được xác định gồm các bản đồ dạng vector 
(các ô màu tím nhạt) và dạng raster (ô màu cam), các ô màu hồng là các raster thành quả 
trung gian và chính là đầu vào cho bước tiếp theo, các ô màu xanh ngọc là cách thức thực 
hiện, ô màu xám là ghi thông tin bổ sung nhằm làm rõ hơn cách thức thực hiện.

Ở Hình 2- 3 cho thấy các hình ovan mô tả dữ liệu đầu vào, các hình chữ nhật là 
phương pháp thực hiện và hình tròn là kết quả cuối cùng. Các hình ovan nằm giữa các 
hình chữ nhật chính là đầu ra trung gian của bước trước và là yếu tố đầu vào của bước 
tiếp theo.

Việc thiết kế quy trình làm việc không chỉ giúp ích cho việc phân tích đi đúng hướng 
và đạt được đúng mục đích mong muốn mà nó còn giúp cho chúng ta xây dựng các mô 
hình chạy tự động trong phần mềm ArcGIS (bằng công cụ Model Builder) giúp cho việc 
phân tích của chúng ta trở nên đơn giản, giảm bớt các thao tác trên máy tính, và làm tăng 
hiệu quả công việc.

* Bài tập:

TỔNG KẾT CHƯƠNG II
Chương II giới thiệu nguyên tắc thiết kế một quy trình phân tích không gian theo kiểu 
bản đồ tư duy. Để thiết kế được bản đồ tư duy thì mục tiêu hay kết quả cần đạt được của 
phân tích không gian phải được xác định trước. Như vậy, từ kết quả chúng ta sẽ phải trả 
lời các câu hỏi: các yếu tố đầu vào là gì? Cách thức thực hiện để làm ra kết quả sẽ như thế 
nào? Sử dụng công cụ nào để thực hiện quy trình đó? Với cách tư duy như vậy, một bản 
đồ các bước thực hiện bao gồm đầu vào, phương pháp và đầu ra được mô tả trên một 
bản vẽ điện tử hoặc trên giấy. Quy trình cần đảm bảo rõ ràng, sao cho nhiều người thực 
hiện một quy trình cho ra kết quả giống hệt nhau mà không gặp bất kỳ một khó khăn 
nào. Quy trình cũng có thể được cải tiến sao cho hiệu quả hơn trong quá trình phân tích.

Xây dựng quy trình làm việc cho nhiệm vụ xác định khu vực mất rừng, suy thoái 
rừng phục vụ cho lập kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh với yêu cầu như sau: 
Hình chữ nhật biểu diễn yếu tố đầu vào, hình ovan biểu diễn các phương pháp 
thực hiện, hình thoi biểu diễn các sản phẩm trung gian, hình ngũ giác biểu diễn các 
thông tin bổ sung (nếu có), và hình tròn biểu diễn kết quả cuối cùng. Sử dụng các 
mũi tên để liên kết giữa các khối hình với nhau theo trình tự công việc sao cho dễ 
nhìn, tránh chồng chéo, tránh lặp lại. Có thể vẽ trên máy tính hoặc vẽ trên giấy bằng 
bút màu.

-- Giới thiệu mục tiêu của phân tích là gì?
-- Mô tả chi tiết các yếu tố đầu vào là gì?
-- Mô tả chi tiết từng bước thực hiện: gồm dữ liệu đầu vào, phương pháp thực 

hiện và sản phẩm đầu ra;
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CHƯƠNG III 

CHUẨN BỊ  
VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

Phần này trình bày nội dung của quá trình thu thập, 
chuẩn bị các loại dữ liệu có liên quan được sử dụng 
trong quá trình phân tích không gian phục vụ xây dựng 

kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh
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3.1. 	 PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN  
ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG PRAP

Trong tài liệu này với mục đích giới thiệu các phần mềm được ứng dụng phân tích 
không gian cho xây dựng PRAP tập trung vào các công việc như: chuẩn hóa dữ liệu, 
biên tập bản đồ, phân tích diễn biến rừng…, các phần mềm sử dụng bao gồm: Mapinfo 
Professional, ArcMap, QGIS…

Mapinfo Professional: Mapinfo Professional là phần mềm hệ thống thông tin địa lý 
do công ty Mapinfo sản xuất. Mapinfo Professional chạy trên môi trường Windows. 
Mapinfo là một phần mềm trong hệ thống GIS, được biết rất nhiều về tính đơn giản, 
giao diện rõ ràng, dễ ứng dụng. Mapinfo có các chức năng như: Hỗ trợ kiểu dữ liệu 
vector với các quan hệ địa lý; quản lý cơ sở dữ liệu và cập nhật; lập trình tự động hóa 
với Mapbasic; xây dựng các bản đồ chuyên đề...v.v.

ArcGIS: ArcGIS là một sản phẩm của công ty ESRI thuộc Hoa Kỳ, bao gồm các ứng 
dụng cho phép giải quyết các vấn đề liên quan đến GIS, từ đơn giản đến phức tạp, bao 
gồm xây dựng bản đồ, phân tích địa lý, quản lý biên tập dữ liệu, trực quan hóa và phân 
tích không gian. Trong đó việc quản lý dữ liệu được thực hiện một cách có hệ thống 
trong ArcCatalog và thực hiện các nhiệm vụ trong ArcMap.

QGIS: QGIS là một phần mềm GIS mã nguồn mở được bắt đầu xây dựng từ năm 2002 
và được phát triển nhanh chóng bởi một cộng đồng người trên cơ sở tự nguyện. QGIS 
hỗ trợ hầu hết các chức năng cơ bản của một phần mềm GIS như: quản lý dữ liệu, biên 
tập và xuất bản đồ, xuất nhập dữ liệu và phân tích không gian. Phần mềm QGIS được 
cung cấp miễn phí cho người sử dụng tại Website: www.qgis.org.

3.2.	  CÁC YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU 
Các dữ liệu phục vụ phân tích không gian cho PRAP có thể chia thành 2 loại, bao gồm: 
dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian. 

-- Dữ liệu không gian bao gồm: bản đồ hiện trạng rừng10, thủy văn, giao thông, quy 
hoạch 3 loại rừng, hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, ranh giới chủ quản lý…;  
và các loại ảnh vệ tinh như: Landsat, SPOT, Sentinel….

-- Dữ liệu phi không gian bao gồm: Số liệu niên giám thống kê, báo cáo quy hoạch 
kinh tế - xã hội, báo cáo hiện trạng rừng, báo cáo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội, báo cáo công tác quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng…

10	 Ví dụ, hiện trạng rừng gồm loại rừng và chất lượng rừng (rừng nghèo, trung bình và giàu theo quy định ở 
Việt Nam).
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Để thuận lợi cho việc đánh giá, sử dụng dữ liệu không gian cần có các thông tin như: 
chủ đề/phân loại, mã số, bộ dữ liệu, mô tả chung, kiểu dữ liệu, tỷ lệ/độ phân giải, nguồn, 
cơ quan xây dựng; cơ quan sở hữu, bản quyền/sử dụng, phiên bản, ngày xây dựng, ngày 
công bố, trích dẫn, thông tin về cập nhật, đường dẫn tài liệu, đường dẫn về điều khoản 
tham chiếu…v.v.

Trong phân tích không gian phục vụ PRAPs cần có 2 loại dữ liệu bao gồm: dữ liệu 
cơ bản (cần thiết) và các dữ liệu bổ sung. Dữ liệu cơ bản bao gồm: bản đồ hiện trạng 
rừng theo giai đoạn, bản đồ ranh giới 3 loại rừng, bản đồ ranh giới hành chính (cấp tỉnh, 
huyện, xã), bản đồ ranh giới chủ rừng, bản đồ địa hình, bản đồ giao thông, bản đồ thủy 
văn, bản đồ hiện trạng và quy hoạch đất đai. Các dữ liệu bổ sung bao gồm: bản đồ ranh 
giới lưu vực, bản đồ cháy rừng, bản đồ khai thác khoáng sản, dữ liệu về dân số, tỷ lệ 
nghèo đói, tình hình vi phạm lâm luật, giá trị sản xuất lâm nghiệp, bản đồ nguy cơ xói 
mòn, bản đồ các vùng có giá trị bảo tồn cao…vv. Dữ liệu cơ bản là loại dữ liệu có thể kế 
thừa được và dữ liệu bổ sung là loại dữ liệu khó tiếp cận, cần được làm mới trong quá 
trình thực hiện PRAPs.

3.3.	  CÁC NGUỒN DỮ LIỆU
Dữ liệu phân tích không gian phục vụ xây dựng PRAP có thể được thu thập ở các đơn 
vị khác nhau ở địa phương (bảng 3-1):

Bảng 3-1: Các nguồn dữ liệu phân tích không gian trong PRAP

TT Các loại dữ liệu Dạng dữ liệu Cơ quan/địa điểm thu thập Ghi chú

I Dữ liệu cơ bản

1
Bản đồ hiện trạng rừng 
các thời kỳ từ 2000, 2005, 
2010, 2015…

Bản đồ số, định dạng .tab 
hoặc .shp Chi cục kiểm lâm

2 Bản đồ quy hoạch 3 loại 
rừng

Bản đồ số, định dạng .tab 
hoặc .shp Chi cục Kiểm lâm

3 Bản đồ hiện trạng và quy 
hoạch sử dụng đất

Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .dgn Sở Tài nguyên và Môi trường

4 Bản đồ địa hình Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .dgn Sở Tài nguyên và Môi trường

5 Bản đồ giao thông Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .dgn Sở Tài nguyên và Môi trường

6 Bản đồ thủy văn Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .dgn Sở Tài nguyên và Môi trường

7 Bản đồ ranh giới hành 
chính các cấp

Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .dgn Sở Tài nguyên và Môi trường

8 Bản đồ ranh giới chủ 
quản lý

Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .tab Chi cục kiểm lâm

II Dữ liệu bổ sung

1
Ranh giới các lưu vực chi 
trả dịch vụ môi trường 
rừng

Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .tab

Quỹ bảo vệ rừng cấp tỉnh hoặc Chi 
cục kiểm lâm

2 Bản đồ nguy cơ xói mòn Bản đồ số dạng Raster Được xây dựng từ mô hình số độ cao

3 Bản đồ vùng có giá trị 
bảo tồn cao

Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .tab

Được xây dựng trong quá trình phân 
tích không gian
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TT Các loại dữ liệu Dạng dữ liệu Cơ quan/địa điểm thu thập Ghi chú

4 Bản đồ phân vùng có 
nguy cơ cháy

Bản đồ số, định dạng .shp 
hoặc .tab Chi cục kiểm lâm

5 Tình hình vi phạm lâm 
luật

Báo cáo số liệu dạng số 
hoặc bản giấy Chi cục kiểm lâm

6 Báo cáo giao đất giao 
rừng

Báo cáo số liệu dạng số 
hoặc bản giấy Chi cục kiểm lâm

7
Bản đồ và các báo cáo 
liên quan đến các quy 
hoạch khác

Dạng số và dạng bản giấy Các cơ quan quản lý trong tỉnh

3.4.	  KHÓ KHĂN CHÍNH TRONG VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU

3.4.1.	  NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

a. Dữ liệu không đầy đủ

Trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện PRAP cần đưa ra được danh mục các tài liệu cần thu 
thập phục vụ công việc phân tích không gian như đã được đề cập ở mục 3.3. Quá trình 
thu thập dữ liệu thường xảy ra tình trạng dữ liệu không đầy đủ, có những tỉnh sẽ không 
có đủ các dữ liệu cần thiết, vấn đề trở nên khó khăn hơn cho quá trình phân tích không 
gian khi các dữ liệu thiếu lại có tính cấp thiết như: các thông tin về đất rừng, chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, tỷ lệ thay đổi sử dụng đất, dữ liệu về thị trường nông 
lâm sản, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Những dữ liệu này thường được xem xét kỹ 
khi phân tích nguyên nhân gây ra mất rừng, tuy nhiên tại các xã ở vùng sâu vùng xa việc 
thống kê và cập nhật các loại dữ liệu này còn hạn chế.

b. Dữ liệu không cập nhật

Trong phân tích không gian phục vụ PRAP vấn đề dữ liệu không được cập nhật xảy 
ra chủ yếu đối với dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng. Quá trình phân tích diễn biến rừng 
cần có dữ liệu về diễn biến các năm theo từng giai đoạn 5 năm hay 10 năm do đó cần có 
bản đồ hiện trạng rừng các mốc năm đầu và năm cuối của giai đoạn để đưa vào phân 
tích. Trong thực tế mỗi tỉnh khác nhau thực hiện công việc cập nhật diễn biến hàng năm 
theo các cách khác nhau và việc lưu trữ dữ liệu trong quá khứ còn có nhiều vấn đề như: 
thay đổi cán bộ lưu trữ, thay đổi máy tính, thay đổi phương pháp lưu trữ…làm cho dữ 
liệu trong quá khứ không được đảm bảo. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi một số tỉnh 
chỉ cập nhật các số liệu diễn biến rừng hàng năm trong báo cáo nhưng không cập nhật 
trên bản đồ không gian, điều này gây ra những khó khăn cho công tác phân tích dữ liệu 
trong PRAP. Đến hết năm 2016, 60/63 tỉnh và thành phố có rừng trong cả nước đã thực 
hiện xong dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”. Bản đồ 
hiện trạng rừng của các tỉnh đã đồng nhất về quy phạm xây dựng bản đồ, hệ thống phân 
loại trạng thái rừng, hệ tọa độ…và việc cập nhật dữ liệu hiện trạng rừng sẽ được thực 
hiện theo nguyên tắc: cập nhật hiện trạng rừng trên bản đồ số trước và xuất cơ sở dữ liệu 
hiện trạng sau. Dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng của các tỉnh sẽ được cập nhật liên tục từ 
địa phương đến trung ương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu tốt phục vụ phân tích không gian 
trong việc xây dựng PRAPs.
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c. Dữ liệu không đồng nhất

Một khó khăn khác trong thu thập dữ liệu thể hiện ở chỗ dữ liệu thu thập không đồng 
nhất, tập trung đối với các dữ liệu không gian bản đồ số. Sự không đồng nhất được thể 
hiện ở các khía cạnh như:

-- Tỷ lệ bản đồ: có những dữ liệu bản đồ có cùng một nội dung nhưng các đơn vị 
khác nhau quản lý một tỷ lệ bản đồ khác nhau nên khi đưa vào sử dụng dữ liệu có 
sự sai lệch về diện tích, nội dung.

-- Hệ tọa độ: trường hợp này xảy ra khi các đơn vị trong 1 tỉnh sử dụng các hệ tọa 
độ khác nhau, hiện nay các dữ liệu tồn tại ở các hệ tọa độ như: VN2000, WGS 84, 
Indian Thaiviet, HN72. Trong phân tích không gian cần thống nhất đưa các dữ liệu 
về cùng hệ tọa độ do đó sẽ mất thời gian chuyển đổi và có sự sai khác nhất định 
trong một số trường hợp.

-- Định dạng dữ liệu: ở Việt Nam các ngành khác nhau sử dụng các chương trình 
quản lý dữ liệu khác nhau do đó có sự khác nhau về kiểu dữ liệu không gian. Trong 
trường hợp này, dữ liệu cần phải được đưa về cùng một kiểu dữ liệu để phân tích.

-- Hệ thống phân loại trạng thái rừng: dữ liệu hiện trạng rừng trước dự án kiểm kê 
rừng giai đoạn 2013 - 2016 được phân loại theo Quy phạm ngành 68411 và hiện nay 
đang áp dụng hệ thống phân loại theo Thông tư số 34/2009/BNNPTNT12. Hai hệ 
thống phân loại trạng thái rừng này có sự khác nhau về số lượng trạng thái, tên 
gọi, cách xác định kiểu trạng thái rừng…v.v.

d. Dữ liệu không rõ nguồn gốc

Dữ liệu không rõ nguồn gốc là một trong những khó khăn trong việc thu thập dữ liệu 
số. Trong thực tế, các dữ liệu không gian tại các tỉnh được thực hiện thông qua các dự án 
được triển khai do các đơn vị tư vấn hỗ trợ thực hiện. Kết thúc dự án đơn vị tư vấn gửi 
dữ liệu bao gồm bản số và bản giấy để chủ đầu tư quản lý. Do công tác quản lý dữ liệu 
số của chủ quản lý không được tốt nên khi các đơn vị muốn kế thừa, khai thác sử dụng 
thì nhận được nhiều phiên bản khác nhau do đó khó khăn trong việc xác định phiên bản 
nào là phiên bản cuối cùng.

3.4.2.	  NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU
a. Dữ liệu không tập trung nằm ở nhiều cơ quan/ban ngành khác nhau

Dữ liệu phân tích không gian cho PRAP mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, các dữ liệu 
cần phải thu thập ở nhiều cơ quan khác nhau như đã được đề cập ở mục 3.3. Để có dữ 
liệu đầy đủ cho quá trình phân tích không gian, cần phải có kế hoạch với một thời gian 
dài để có thể thu thập được đầy đủ các tài liệu cần thiết. 

11	 Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng QPN 6-84 ban hành kèm theo Quyết định số 682B/QLKT ngày 01/8/1984 của 
Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

12	 Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/6/2009: Quy định tiêu 
chí xác định và phân loại rừng
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b. Chi phí khai thác dữ liệu cao

Đối với các dữ liệu bản đồ dạng số như: bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ giao 
đất, …theo quy định của Nhà nước, các đơn vị sử dụng cần trả một khoản kinh phí sử 
dụng theo quy định. Do các loại bản đồ này có độ chi tiết cao đến từng thửa đất, chủ sử 
dụng,…với số lượng lớn nên khi sử dụng sẽ cần một khoản kinh phí lớn để có thể có 
được toàn  bộ cơ sở dữ liệu cho một tỉnh. 

c. Sự thiếu hợp tác của các cơ quan quản lý dữ liệu

Việc xây dựng PRAP mang tính đa ngành, có phạm vi liên quan rộng nhưng PRAP vẫn 
được xác định với đối tượng chính là ngành Lâm nghiệp. Việc thu thập các dữ liệu thuộc 
các cơ quan trong ngành lâm nghiệp thường là dễ hơn so với việc thu thập tài liệu tại 
các cơ quan ban ngành khác như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động và thương 
binh xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư… Khó khăn do thiếu sự hợp tác của các cơ quan ban 
ngành được xác định là do chưa có sự nắm bắt kịp thời các thông tin về Chương trình 
REDD+, các bên liên quan chưa nhận thức đúng và đầy đủ về trách nhiệm của đơn vị 
mình trong việc xây dựng PRAP. 

3.4.3.	  GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
a. Khắc phục khó khăn về mặt dữ liệu

Trong quá trình thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng PRAP tại các tỉnh có thể gặp phải 
các khó khăn về dữ liệu như đã được trình bày làm cho việc phân tích không gian gặp 
nhiều trở ngại và làm cho kết quả phân tích không gian thiếu đi tính khoa học và giảm 
chất lượng như yêu cầu đặt ra. Một số giải pháp khắc phục như sau:

-- Cần phải đánh giá một cách khách quan về số lượng, chất lượng và mức độ đáp 
ứng của các dữ liệu đã có và chưa có phục vụ phân tích không gian để đặt ra các 
ưu tiên cho việc thu thập dữ liệu;

-- Cần đánh giá mức độ quan trọng của các tài liệu cần thu thập để đưa ra được sự 
cần thiết cho từng loại tài liệu để có hướng thu thập hoặc thậm chí phải sử dụng 
một nguồn kinh phí tương đối cho việc khai thác nó;

-- Cần thu thập nhiều nguồn dữ liệu khác nhau cho một loại dữ liệu để thuận lợi cho 
việc so sánh, kiểm tra, xác định rõ nguồn gốc của mỗi loại dữ liệu khi xử lý;

-- Cần có cán bộ kỹ thuật với chuyên môn tốt tham gia vào việc thu thập dữ liệu và 
sẵn sàng xử lý vấn đề về dữ liệu tại nơi thu thập, tránh tình trạng dữ liệu thu thập 
về nhưng không sử dụng được và phải đi thu thập lại.

-- Đối với các dữ liệu phân tích không gian không thể kế thừa được, cần được làm 
mới (bản đồ xói mòn; bản đồ xác định vị trí ưu tiên thực hiện các gói giải pháp…) 
cần tham khảo thêm các tài liệu chuyên ngành để thực hiện; đối với một số tài liệu 
khó tiếp cận (bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất; bản đồ quy hoạch giao 
thông; bản đồ quy hoạch thủy lợi…) cần có công văn chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh.
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b. Khắc phục những khó khăn trong quá trình thu thập dữ liệu

-- Các đơn vị tư vấn cần có sự phối hợp tốt với đơn vị thực hiện xây dựng PRAP của 
địa phương trong việc thu thập tài liệu, số liệu tại các cơ quan chức năng chủ quản 
nguồn tài liệu;

-- Đối với các dữ liệu có yêu cầu kinh phí khai thác, có thể sử dụng kinh phí trực tiếp 
từ chương trình hoặc huy động nguồn kinh phí từ các chương trình khác thay thế;

-- Trong các buổi hội thảo, tập huấn cấp tỉnh về chương trình REDD+ nên có sự tham 
gia của nhiều bên liên quan để họ có thêm các thông tin về chương trình và hiểu rõ 
hơn về vai trò và trách nhiệm của các ngành, lĩnh vực khác nhau trong quá trình 
xây dựng PRAP;

-- Cần tranh thủ sự hợp tác của một số cán bộ, cơ quan có tinh thần trách nhiệm cao 
trong việc kết nối và phối hợp thu thập dữ liệu;

3.5. 	 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU
Như đã được đề cập về các khó khăn gặp phải khi thu thập các nguồn dữ liệu phục vụ 
phân tích không gian trong PRAP ở mục 3.4, do đó các dữ liệu sau khi thu thập cần 
được xử lý trước khi đưa vào phân tích không gian. Các công việc có thể được thực 
hiện bao gồm:

-- Chuẩn  định dạng bản đồ: do dữ liệu bản đồ thu thập tại các đơn vị khác nhau nên có 
nhiều định dạng khác nhau bao gồm: .shp, .dgn, .tab, .jpg. Các dữ liệu này sẽ được 
chuẩn về cùng một định dạng như: .tab (sử dụng trên phần mềm bản đồ Mapinfo) 
hoặc .shp (sử dụng trên phần mềm ArcMap).

-- Chuẩn hệ tọa độ địa lý: do dữ liệu bản đồ thu thập tại các đơn vị khác nhau và tại 
nhiều thời điểm khác nhau nên các bản đồ có hệ tọa độ địa lý khác nhau bao gồm: 
UTM (WGS84, Everest, VN2000, HN72). Theo như quy định của Nhà nước Việt 
Nam, các dữ liệu bản đồ này sẽ được chuyển đổi về một hệ tọa độ địa lý chung là 
VN 2000, múi 6 hoặc múi 3 và kinh tuyến trục địa phương. Việc chuyển đổi này 
có thể được thực hiện trên các phần mềm khác nhau như: ArcGIS, QGIS, Global 
Mapper…v.v……

-- Chuẩn tỷ lệ bản đồ và ranh giới hành chính: trong quá trình thu thập tài liệu cần phân 
loại để sử dụng đồng nhất tỷ lệ bản đồ. Trong trường hợp có nhiều tỷ lệ bản đồ 
khác nhau cần sử dụng một tỷ lệ chuẩn và chuẩn hóa các dữ liệu khác về cùng tỷ 
lệ với nó. Đối với các loại bản đồ ranh giới hành chính cần lưu ý điểm này.

-- Chuẩn cấu trúc không gian, trường thuộc tính, hệ thống phân loại trạng thái rừng: các lớp 
bản đồ và bản đồ phục vụ phân tích không gian cần được chuẩn hóa về cấu trúc, 
trường thuộc tính, hệ thống phân loại theo quy phạm bản đồ đã được quy định tại 
Quyết định số 689/QĐ- TCLN-KL ngày 23/12/2013 về ban hành tạm thời bộ tài liệu 
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng, phục vụ dự án Tổng điều tra, 
kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016. Để làm được việc này, chúng ta cần 
quy đổi các trạng thái theo phân loại mới (93 trạng thái) về các trạng thái rừng theo 
phân loại cũ (17 trạng thái) dựa vào bảng quy đổi ở phụ lục 2.
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TỔNG KẾT CHƯƠNG III
Nội dung của Chương III giới thiệu một số phần mềm có thể sử dụng cho phân tích 
không gian; các loại dữ liệu cần thiết; nguồn dữ liệu; các khó khăn về dữ liệu, khó khăn 
trong công tác thu thập tài liệu và phương pháp khắc phục; tiền xử lý dữ liệu. Mục tiêu 
của chương III giúp người đọc thấy được một cách tổng quan các loại dữ liệu sẽ được 
sử dụng trong phân tích không gian và nguồn dữ liệu có thể thu thập từ đơn vị, cơ quan 
ban ngành nào trong tỉnh. Chương III cũng tổng kết một số khó khăn vướng mắc trong 
quá trình trình thu thập dữ liệu và đưa ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn 
đó. Tại mỗi địa phương, quá trình thu thập, xử lý dữ liệu có những thuận lợi, khó khăn 
không giống nhau và do vậy cần có những giải pháp phù hợp với hoàn cảnh của mỗi 
địa phương để có thể thu thập được các tài dữ liệu tốt đáp ứng được nội dung phân tích 
không gian. 
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CHƯƠNG IV 

THÀNH LẬP  
CÁC BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ  

ĐƠN GIẢN

Phần này trình bày về cấu trúc của bản đồ chuyên đề và 
các bước để xây dựng bản đồ chuyên đề trong quá trình 

xây dựng kế hoạch hành động REDD+
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4.1.	  TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

4.1.1.	  KHÁI NIỆM VỀ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ của bề mặt trái đất, chúng được biểu diễn bằng các đường 
nét, các ký hiệu, màu sắc.v.v.. theo một tỷ lệ và hệ quy chiếu nhất định. Trên thực tế, bề 
mặt trái đất có rất nhiều đối tượng có tính chất, quy mô và tính ổn định khác nhau. Vì 
vậy, chúng ta không thể đưa tất cả vào trong một tờ bản đồ khi biểu diễn bề mặt trái đất. 
Để khắc phục tình trạng này, người ta phân chia bề mặt trái đất thành các thành phần 
khác nhau để trình bày trên bản đồ theo mục đích nhất định, chẳng hạn như bản đồ độ 
cao, bản đồ hệ thống sông suối, bản đồ giao thông, bản đồ các khu dân cư, bản đồ che 
phủ lớp thảm thực vật… Như vậy, trái đất được biểu diễn một cách trực quan hơn và 
chuyển tải đầy đủ thông tin theo nhu cầu sử dụng của con người. Những bản đồ như 
vậy được gọi là bản đồ chuyên đề.

Vậy, bản đồ chuyên đề là bản đồ chỉ thể hiện chi tiết và đầy đủ một số yếu tố của bản 
đồ địa lý tổng thể. Bản đồ chuyên đề dùng để mô tả các hiện tượng tự nhiên và xã hội 
như: lượng mưa, độ ẩm không khí, mật độ dân cư, hiện trạng rừng, trữ lượng carbon, 
ranh giới hành chính, tỷ lệ đói nghèo, giao thông, sông suối, mỏ khoáng sản v.v.. Bản 
đồ chuyên đề không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực bản đồ học hay địa lý học mà nó còn 
được sử dụng như là một công cụ để quản lý, lập quy hoạch, ra quyết định… ở các cơ 
quan quản lý cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Hình 4-1: Bản đồ hiện trạng rừng năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
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4.1.2.	  NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

Bản đồ chuyên đề được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu và đầy đủ thông tin. Do đó, 
khi thiết kế các bản đồ chuyên đề cần chú ý các nguyên tắc cơ bản sau:

-- Mục đích: Thông tin cần truyền đạt là gì? Người xây dựng bản đồ cần hiểu rõ nội 
dung cần trình bày trên bản đồ để người khác có thể hiểu được khi xem chúng mà 
không cần đến sự giải thích của người làm ra bản đồ đó.

-- Đơn giản: Trong một bản đồ chỉ cần đưa vào lớp thông tin chính cần mô tả và một 
số thông tin khác nhằm làm tăng thêm tính trực quan, dễ nhận biết các nội dung 
chính, những thông tin không có giá trị tham khảo đối với nội dung chính của bản 
đồ thì tốt nhất không nên đưa vào. Không nên đưa quá nhiều thông tin vào một 
bản đồ nhằm tránh hiện tượng rối thông tin, gây hiểu nhầm và làm mờ nhạt nội 
dung chính mà chúng ta cần truyền đạt.

-- Gây sự tập trung của người dùng: Hướng người sử dụng tập trung vào nội dung 
chính của bản đồ. 

-- Biết rõ đối tượng sử dụng: Cần quan tâm đến người sử dụng bản đồ là những ai, 
họ làm việc ở đâu và trình độ của họ ở mức độ nào. Mỗi đối tượng sử dụng khác 
nhau sẽ có cách trình bày bản đồ khác nhau nhằm mục tiêu truyền đạt thông điệp 
của bản đồ đến đối tượng đó một cách chính xác.

-- Độc lập: Bản đồ có thể được sử dụng một cách độc lập mà không cần đến bất kỳ 
tài liệu nào kèm theo như bảng biểu, danh sách, hay văn bản.

-- Phương tiện: Việc lựa chọn phương tiện truyền đạt rất quan trọng vì nó sẽ góp 
phần quyết định vào cách trình bày bản đồ chuyên đề. Có các phương tiện thể hiện 
như in trên giấy, hiển thị trên màn hình máy tính (bản đồ số). Với bản đồ in trên 
giấy thì chúng ta cần quan tâm đến kích thước tờ bản đồ, từ đó xác định tỷ lệ bản 
đồ và các thông tin có thể in được trên bản đồ. Đối với bản đồ số, tỷ lệ bản đồ rất 
linh hoạt và có thể biểu diễn nhiều thông tin hơn so với bản đồ in trên giấy. Việc 
lựa chọn phương tiện cũng cần căn cứ vào đối tượng sử dụng như đã nói ở trên.

-- Dữ liệu rõ ràng: Trong bản đồ chuyên đề cần có dòng thông báo cho người sử 
dụng biết rõ nguồn gốc và tính chất của dữ liệu. Trong trường hợp kế thừa dữ 
liệu từ đơn vị khác thì cần ghi nhận đóng góp của họ trên bản đồ. Ví dụ: “Bản đồ 
được xây dựng từ ảnh vệ tinh SPOT-5 trên nền bản đồ địa chính của Sở TN&MT tỉnh 
Hà Tĩnh”. Dòng thông báo này cho biết lớp hiện trạng rừng trong bản đồ được 
thành lập từ ảnh vệ tinh SPOT-5 và các lớp thông tin địa chính như: ranh giới hành 
chính, nền địa hình, giao thông, sông suối, địa danh..v.v. được kế thừa từ bản đồ 
địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

-- Màu sắc: Màu sắc là cách thức mô tả nội dung bản đồ một cách hiệu quả, tuy nhiên 
cần sử dụng màu sắc một cách linh hoạt, khéo léo và cần có nghệ thuật phối hợp 
giữa các màu với nhau để làm cho bản đồ vừa có tính thẩm mỹ cao lại vừa thể hiện 
được nội dung mong muốn. Kinh nghiệm cho thấy, nên sử dụng các gam màu 
sáng để làm giảm sự bão hòa màu, trong một số trường hợp, cũng nên sử dụng các 
gam màu ấm để làm nổi bật nội dung cần mô tả.
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-- Đường nét: Đường nét trong bản đồ cũng quan trọng, nó thể hiện ranh giới hành 
chính, các khu vực hay các đối tượng dạng đường như giao thông, sông suối, 
đường đồng mức… mỗi đối tượng dạng đường trên bản đồ sẽ được thể hiện theo 
một kiểu khác nhau về kiểu đường (kiểu liền nét, đứt nét…) lực nét và màu sắc. 
Trong nhiều trường hợp, các đối tượng dạng đường có thể trùng nhau, chẳng hạn 
lấy đường giao thông làm ranh giới xã…, thì cần phải sắp xếp thứ tự hiển thị trên 
bản đồ một cách hợp lý, đảm bảo sự thanh thoát nhưng không làm mất đi ý nghĩa 
của nó.

-- Vị trí: Cần quan tâm đến việc định vị của bản đồ bằng cách ghi tên các địa danh 
của các vùng lân cận. Các địa danh này có thể là tên nước, tên tỉnh, tên huyện, tên 
xã hoặc tên sông, tên vùng biển v.v... tùy theo quy mô của bản đồ. Việc định vị bản 
đồ nhằm giúp cho người dùng có thể xác định được vị trí tương đối của các đối 
tượng được mô tả trên bản đồ.

-- Rà soát: Sau khi thiết kế xong, bản đồ cần được gửi đi (có thể cho người sử dụng 
hoặc chuyên gia có kinh nghiệm hoặc người kiểm soát) để rà soát, phát hiện các lỗi 
trên bản đồ và yêu cầu chỉnh sửa.

4.1.3.	  CẤU TRÚC CỦA BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

Một bản đồ chuyên đề cần có các yếu tố sau:

-- Tiêu đề: Là dòng mô tả khái quát về bản đồ. Tiêu đề được ghi một cách đơn giản, 
ngắn gọn, xúc tích nhưng nêu lên được nội dung chính của bản đồ. Có thể sử dụng 
tiêu đề phụ (thường là dòng chữ nhỏ hơn nằm ngay dưới dòng tiêu đề chính) để 
cung cấp thông tin chi tiết thêm về bản đồ.

-- Ô lưới tọa độ: Dùng để tham chiếu địa lý, xác định vị trí của điểm bất kỳ trên bản 
đồ, đồng thời nó sẽ cung cấp thông tin bổ sung về tỷ lệ bản đồ.

-- Nội dung chính của bản đồ: Là phần nổi bật nhất được trình bày trên phần lớn tờ 
bản đồ, là phần thể hiện sinh động nội dung mà tiêu đề bản đồ đề cập đến.

-- Chỉ dẫn: Có thể được đặt trong hoặc ngoài khung các ô lưới tọa độ và là phần diễn 
giải chi tiết về các ký hiệu (đường, điểm, ký tự, màu sắc) trên bản đồ để người 
dùng có thể hiểu và nhận dạng được các đối tượng trên bản đồ một cách nhanh 
chóng và chính xác.

-- Tỷ lệ bản đồ: Là con số thể hiện mức độ thu nhỏ trên bản đồ so với thực tế hay nói 
cách khác nó thể hiện sự tương quan giữa kích thước trên bản đồ với kích thước 
thực tế. Căn cứ vào tỷ lệ chúng ta dễ dàng đo được khoảng cách (thực tế) giữa hai 
điểm trên bản đồ.

-- Mũi tên chỉ hướng bắc: Giúp người dùng dễ dàng xác định được hướng của bản 
đồ, từ đó đặt hướng bắc của bản đồ trùng với hướng bắc của trái đất để giúp định 
vị được vị trí hoặc nhận diện được địa hình, địa vật giữa bản đồ và thực tế.



35

CHƯƠNG IV. THÀNH LẬP CÁC BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ ĐƠN GIẢN

-- Sơ đồ vị trí: Là bản đồ tổng thể thu nhỏ của khu vực lập bản đồ, trong đó cung cấp 
thông tin về các vùng lân cận, tên địa danh để người dùng có thể nắm bắt nhanh 
chóng về vị trí của khu vực được quan tâm. Sơ đồ vị trí thường được đặt trong 
khung các ô lưới tọa độ trong phần nội dung chính của bản đồ.

-- Thông tin nguồn dữ liệu: Là các dòng văn bản cung cấp thông tin về nguồn dữ 
liệu được sử dụng để lập bản đồ. Thông tin này thường được đặt phía bên dưới, 
bên ngoài khung nội dung chính của bản đồ.

-- Thông tin về bản quyền: Là các dòng văn bản cung cấp thông tin về tác giả (hoặc 
đơn vị/cơ quan) chịu trách nhiệm về nội dung của bản đồ. Thông tin này thường 
được đặt bên dưới ngay sau thông tin về nguồn dữ liệu.

-- Thông tin pháp lý: Tùy từng trường hợp hoặc theo yêu cầu, một số bản đồ cần 
có các chữ ký và con dấu của các cơ quan có liên quan (đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, 
đơn vị thụ hưởng…). Thông tin này chỉ có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý nhà 
nước và là căn cứ ràng buộc về trách nhiệm của các bên liên quan về nội dung của 
bản đồ.

Một vài ví dụ về bản đồ chuyên đề được biên tập tốt và chưa tốt

(Nguồn: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/MDM_Part2_English.pdf)

Hình 4- 2: Ví dụ về bản đồ chuyên đề được trình bày tốt
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Bản đồ Hình 4- 1 được biên tập tốt, bố cục đầy đủ, thông tin nguồn gốc rất rõ ràng, có 
cả thông tin về bản quyền, thể hiện rất tốt nội dung cần trình bày.

Hình 4- 3: Ví dụ 1 về bản đồ chuyên đề được trình bày chưa tốt

Bản đồ Hình 4- 3 chưa tốt vì nó thể hiện quá nhiều thông tin, sử dụng màu sắc vô 
nghĩa, không biết sử dụng hệ thống phân cấp trực quan.

Hình 4- 4: Ví dụ 2 về bản đồ chuyên đề được trình bày chưa tốt

Trên bản đồ Hình 4- 3 sử dụng các ký hiệu không nhất quán làm cho người sử dụng 
rất khó phân biệt. Nguồn gốc bản đồ từ đâu cũng không rõ ràng nên độ tin cậy vào 
thông tin được đưa ra là thấp.
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4.2.	 LẬP BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÁC LỚP 
THÔNG TIN QUY HOẠCH ĐƠN GIẢN KHÁC

Hiện trạng rừng là lớp bản đồ quan trọng và cần thiết cho công tác xây dựng PRAP 
ở địa phương. Trước đây, ở Việt Nam dữ liệu về tài nguyên rừng dưới dạng bản đồ khá 
nghèo nàn và không đồng nhất. Dữ liệu hiện trạng rừng từ năm 1990 đến 2010 được sử 
dụng để phân tích biến động rừng trong xây dựng PRAP hiện nay phần lớn được kế 
thừa từ dự án đánh giá diễn biến tài nguyên rừng dưới sự hợp tác của Cơ quan hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA) và Viện Điều tra quy hoạch rừng (FIPI). Bộ bản đồ này phân 
loại hiện trạng sử dụng đất theo 17 loại. Ngoài ra, một số địa phương được các dự án 
hỗ trợ trong công tác đánh giá hiện trạng, cập nhật diễn biến rừng (trước năm 2012) có 
sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ hiện trạng rừng theo hệ thống phân loại QPN: 
6-84 năm 1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT). Năm 2012, Bộ NN&PTNT 
triển khai thực hiện dự án thí điểm về Điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà 
Tĩnh. Lần đầu tiên, ngành lâm nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ viễn thám chất 
lượng cao trong thành lập bản đồ hiện trạng rừng. Sự thành công của dự án thí điểm đã 
cho phép Bộ NN&PTNT mở rộng quy mô toàn quốc. Tính đến tháng 12/2016, toàn bộ 60 
tỉnh/thành có đất lâm nghiệp đã hoàn thành chương trình “Tổng điều tra, kiểm kê rừng 
toàn quốc giai đoạn 2013-2016”. Với dự án này, việc phân loại trạng thái rừng và đất 
lâm nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT. 
Theo đó, cả nước có 93 loại trạng thái rừng và đất chưa có rừng được quy hoạch cho lâm 
nghiệp. Việc kết hợp dữ liệu bản đồ 17 mã trạng thái với bản đồ 93 mã trạng thái đã gặp 
không ít khó khăn khi so sánh sự thay đổi hiện trạng rừng giữa các chu kỳ trước (trước 
2012) với chu kỳ hiện tại, bởi sự không thống nhất về cách phân loại hiện trạng rừng. 
Vấn đề này được khắc phục bằng cách quy đổi bảng phân loại 93 mã trạng thái về bảng 
phân loại 17 trạng thái. Bảng quy đổi13 được trình bày ở phụ lục 01.

Ở đây, chúng ta bàn về thành lập bản đồ tài nguyên rừng và một số thông tin quy 
hoạch đơn giản khác phục vụ phân tích không gian trong xây dựng PRAP. Như đã nói 
ở trên, hiện nay bản đồ hiện trạng rừng được thành lập dựa vào số liệu điều tra mặt đất, 
ảnh vệ tinh và một số dữ liệu tham khảo như bản đồ độ cao, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ 
sử dụng đất…kết hợp với hiệu chỉnh thực địa và tham vấn địa phương. Phương pháp 
chung14 như sau:

Lớp bản đồ hiện trạng rừng chứa thông tin về hiện trạng rừng như trạng thái rừng và 
đất lâm nghiệp (phân loại theo Thông tư 3415), trữ lượng gỗ, trữ lượng tre nứa, diện tích, 
đối tượng quản lý, thông tin quy hoạch 3 loại rừng… Các thông tin về quy hoạch được 
đưa vào bản đồ tài nguyên rừng dựa trên các lớp bản đồ kế thừa được từ các sở ngành 
có liên quan như: quy hoạch thủy điện, quy hoạch khai thác mỏ, quy hoạch khu tái định 
cư, quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi, quy hoạch trồng cây cao su (hoặc cây công 
nghiệp khác), quy hoạch phát triển hạ tầng, giao thông… Lớp bản đồ về tài nguyên rừng 

13	 Được IFEE phát triển trong quá trình xây dựng PRAP cho Hà Tĩnh và được tham vấn qua các cuộc làm việc kỹ 
thuật giữa FAO, UNEP với các CIP

14	 Theo phương pháp chung của dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016.
15	 Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Quy định tiêu chí xác định và 

phân loại rừng.
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được lưu ở dạng .TAB (nếu sử dụng MapInfo) hoặc .SHP (nếu sử dụng ArcGIS/QGIS) 
với hệ tọa độ phù hợp với từng địa phương.

4.2.1.	  CHUẨN BỊ

-- Lớp bản đồ diễn biến rừng giai đoạn 2005 – 2010 của huyện Hương Khê, tỉnh Hà 
Tĩnh (Nằm trong thư mục ThucHanh\Lab416).

-- Lớp lưới tọa độ và đường bo (Có thể tạo bằng công cụ VmapperG có trong đĩa CD dữ 
liệu hoặc tải về từ website http://ifee.edu.vn bao gồm trình cài đặt và hướng dẫn).

■■ Tạo khung lưới tọa độ:

Bước 1: Mở lớp bản đồ tài nguyên rừng

Trước khi tiến hành tạo lưới cần mở lớp bản 
đồ tài nguyên rừng bằng cách vào menu File/
Open và tìm đến thư mục ThucHanh\Lab4 rồi 
chọn lớp bản đồ hươngkhe05.tab.

Bước 2: Khởi động trình tạo lưới

Tiếp đó vào menu VmapperG\Tao luoi\Tao 
luoi kieu 1

16	  Có thể tải về từ http://ifee.edu.vn

Ảnh vệ tinh 
chất lượng cao

Dữ liệu 
điều tra mặt đất

Mẫu khóa 
giải đoán ảnh

Bản đồ nền 
địa hình

Xử lý ảnh: 
nắn chỉnh ảnh, 

tăng cường chất lượng

Xây dựng bản đồ 
hiện trạng rừng 

trong phòng

Hiệu chỉnh kết 
quả giải đoán 
trong phòng

Hiệu chỉnh kết 
quả giải đoán 
ngoài thực địa

Tham vấn 
địa phương

Bản đồ hiện 
trạng rừng

Các bản đồ 
tham khảo

Hình 4- 5: Sơ đồ quy trình thành lập bản đồ tài nguyên rừng
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Bước 3: Chọn các thông số tạo lưới

Tại hộp thoại “Tao khung va luoi toa do”:
++ Chọn tên lớp bản đồ cần tạo lưới
++ Chọn tỷ lệ bản đồ muốn biên tập
++ Nhấn Thuc hien để tiến hành.

Bước 4: Lưu kết quả tạo lưới

Sau khi chương trình chạy xong, chọn đường dẫn và lưu kết quả tạo lưới vào thư mục 
ThucHanh\Lab4 (Ví dụ: Khung_luoi)

■■ Tạo đường bo toàn bộ bản đồ

Bước 1: Mở lớp bản đồ tài nguyên rừng

Đảm bảo rằng lớp bản đồ diễn biến rừng vẫn đang được mở trên cửa sổ bản đồ của 
phần mềm MapInfo. Nếu không thì thực hiện mở lớp bản đồ bằng cách vào File\Open 
và tìm đến thư mục ThucHanh\Lab4 rồi chọn lớp bản đồ huongkhe05.tab.

Bước 2: Khởi động trình tạo đường viền

Vào menu VmapperG\Tao duong vien
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Bước 3: Khai báo các thông số tạo đường viền

Tại hộp thoại “Tao duong vien”:
++ Chọn lớp bản đồ cần tạo đường viền
++ Chọn độ rộng và màu sắc của đường bo trong
++ Chọn độ rộng và màu sắc cho đường bo ngoài (màu thường nhạt hơn đường bo trong)
++ Nhấn nút Thuc hien để tiến hành.

Bước 4: Lưu kết quả tạo đường viền

Chọn đường dẫn và thư mục lưu kết quả:

Nhấn OK để thực hiện.

4.2.2.	  XÂY DỰNG LỚP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

Bước 1: Mở các lớp bản đồ cần thiết

Vào File\Open và tìm đến thư mục ThucHanh\Lab4 và chọn tất cả các lớp bản đồ 
cần thiết như  lớp bản đồ diễn biến rừng, lớp khung lưới và lớp đường bo được mở trên 
cùng một cửa sổ hiển thị (chế độ Current mapper).

Bước 2: Tô màu cho lớp bản đồ tài nguyên

Vào menu Map\Create Thematic Map…
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Bước 3: Chọn kiểu tô màu

Chọn kiểu tô màu là Individual và khuôn mẫu là Region InValue Default

Nhấn Next để tiếp tục

Tại cửa sổ Create Thematic Map – Step 2 of 3 chọn lớp bản đồ diễn biến rừng với 
trường thuộc tính là TenBD.

Nhấn Next để tiếp tục

Bước 4: Chỉnh sửa chỉ dẫn

Tại hộp thoại Create Thematic Map – Step 3 of 3:
++ Sửa lại kiểu tô màu phù hợp bằng cách nhấn vào nút Styles…
++ Thay đổi cách hiện thị chỉ dẫn bằng cách nhấn vào nút Legend…
++ Nhấn vào OK để thực hiện.
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4.2.3.	  BIÊN TẬP TRANG IN

Bước 1: Thay đổi chế độ hiển thị của các lớp bản đồ trong cửa sổ Map

Đảm bảo rằng lớp bản đồ diễn biến rừng, lớp khung lưới và lớp đường bo được mở 
trên cùng một cửa sổ bản đồ và lớp bản đồ diễn biến rừng đã được tô màu hợp lý và có 
cửa sổ chú dẫn đã được chỉnh sửa. Đây là những lớp thông tin tối thiểu để biên tập trang 
in, ngoài ra chúng ta có thể thêm nhiều lớp thông tin khác như địa hình, thủy văn, ranh 
giới quy hoạch 3 loại rừng, ranh giới chủ rừng, trụ sở hành chính, khu dân cư…tùy theo 
yêu cầu nhiệm vụ mà chúng ta quyết định lựa chọn những lớp nào là cần thiết. Kích vào 
biểu tượng phóng to/thu nhỏ cửa sổ bản đồ ở góc trên bên phải

Sau đó điều chỉnh kích thước các cửa sổ sao cho mỗi cửa sổ có thể hiển thị được toàn 
bộ bản đồ.

 Bước 2: Khởi động trình biên tập trang in

Để chuyển sang biên tập trang in, vào menu Window\New Layout Window… hoặc 
nhấn phìm F5 trên bàn phím máy tính.
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Tại hộp thoại New Layout Window:
++ Tích chọn vào Frames for All Currently Open Windows
++ Nhấn OK.

Bước 3: Chọn tỷ lệ cho trang in

Tại cửa sổ Layout:

++ Kích đúp chuột lên khung bản đồ và chọn các thông số về tỷ lệ bản đồ

++ Nhấn OK để thực hiện

Sắp xếp lại các cửa sổ trên trang in cho hợp lý và thêm vào trang in một số thành phần 
cần thiết khác như: mũi tên chỉ hướng bắc, tiêu đề bản đồ:

Bước 4: Thêm vào mũi tên chỉ hướng bắc

Nhấn vào biểu tượng hình cái ghim trên thanh vẽ sau đó kích chuột (một lần) lên vị 
trí muốn thêm mũi tên chỉ hướng bắc để thêm vào trang in một đối tượng dạng điểm:

Kích đúp chuột lên điểm vừa tạo:

Nhấn chuột lên nút ở sau chữ Style để chọn kiểu biểu tượng:
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Bước 5: Thêm vào tiêu đề bản đồ

Nhấn vào nút chữ A trên thanh vẽ

Sau đó kích chuột lên vị trí muốn thêm tiêu đề trên trang in. Sau khi soạn thảo xong 
cần điều chỉnh font chữ, cỡ chữ cho phù hợp với bản đồ.

Bước 6: Lưu kết quả biên tập

Sau khi hoàn thiện việc trình bày trang in, nhấn Ctrl + K để lưu kết quả.
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Chọn đường dẫn, thư mục lưu và đặt tên cho kết quả.

Như vậy, kết quả biên tập bản đồ sẽ là một file có phần mở rộng là .wor. Để mở được 
tệp này trên phần mềm MapInfo thì các lớp bản đồ dạng .TAB cần phải được đặt trong 
thư mục kèm theo. Tốt nhất là file kết quả (*.wor) nên đặt trong cùng thư mục với các 
file TAB để đảm bảo file *.wor hoạt động tốt và không gây lỗi trong khi đọc dữ liệu.

TỔNG KẾT CHƯƠNG IV
Chương IV trình bày khái quát về bản đồ chuyên đề, các nguyên tắc lập bản đồ chuyên 
đề và giới thiệu quy trình xây dựng một bản đồ chuyên đề đơn giản. Để thành lập bản 
đồ chuyên đề, ngoài việc nắm chắc nguyên tắc và cấu trúc bản đồ, nội dung chính cần 
truyền tải phải được xác định một cách rõ ràng. Nội dung chính luôn luôn là phần nổi 
bật nhất trong bản đồ chuyên đề và chiếm phần lớn diện tích trình bày của trang giấy. 
Đối với bản đồ chuyên đề, việc sử dụng màu sắc, ký hiệu, font chữ… cần phải thể hiện 
sự thống nhất, tránh gây nhầm lẫn. Bản đồ cần được trình bày rõ ràng, đơn giản và có 
khả năng sử dụng độc lập mà không cần kèm thêm tài liệu mô tả nào.
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CHƯƠNG V

PHÂN TÍCH THAY ĐỔI  
ĐỘ CHE PHỦ RỪNG,  

NGUYÊN NHÂN VÀ RÀO CẢN

Phần này trình bày tổng quan về thay đổi độ che phủ rừng cách  
phân tích nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và những rào cản 
trong các hoạt động “+” trong REDD+; lập bản đồ có sự tham gia và 

kỹ thuật phân tích biến động tài nguyên rừng
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5.1.	 TỔNG QUAN VỀ THAY ĐỔI ĐỘ CHE PHỦ 
RỪNG, NGUYÊN NHÂN VÀ RÀO CẢN

5.1.1.	 THAY ĐỔI ĐỘ CHE PHỦ RỪNG Ở VIỆT NAM

Rừng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tạo thu 
nhập để duy trì điều kiện sống cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa và đảm bảo 
an ninh quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và biến đổi khí hậu toàn cầu, 
vai trò của rừng ngày càng quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu của người dân để 
giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu

Trong quản lý ngành lâm nghiệp, độ che phủ rừng được sử dụng như là một chỉ tiêu 
chủ yếu để đánh giá kết quả hoạt động của ngành. Nó cũng được sử dụng như một chỉ 
tiêu chủ yếu để đánh giá nỗ lực các quốc gia, vùng miền, địa phương trong bảo vệ môi 
trường sống và bảo tồn đa dạng sinh học.

Độ che phủ rừng được hiểu là tỷ lệ phần trăm diện tích rừng trên tổng diện tích tự 
nhiên tính cho một quốc gia, khu vực hay địa phương. Trong khi đó, độ tàn che của tán 
rừng; theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 được định nghĩa là “mức độ che kín 
của tán cây rừng đối với đất rừng; biểu thị bằng tỷ lệ phần mười giữa diện tích đất rừng 
bị tán cây rừng che bóng và diện tích đất rừng”. Tuy nhiên, chỉ tiêu độ che phủ rừng 
thường được sử dụng phổ biến hơn để đánh giá hiện trạng rừng;

Như vậy, độ che phủ rừng phụ thuộc vào diện tích có rừng và tổng diện tích tự nhiên. 
Tổng diện tích tự nhiên của một quốc gia hay địa phương ít khi thay đổi nhưng diện tích 
rừng lại thường biến động do những nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, độ che phủ 
rừng của một quốc gia hay địa phương cũng thường xuyên biến động.

Số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho thấy, độ che phủ rừng của Việt 
Nam tăng từ 33,2% năm 2000 lên 41,5% năm 2014. Như vậy, trong giai đoạn 
2001-2005, độ che phủ tăng 3,8%, bình quân 0,76%/năm; trong giai đoạn 2006-2010, 
độ che phủ tăng 2,5%, bình quân 0,50%/năm. Trong toàn bộ giai đoạn 2001-2010, độ 
che phủ tăng 6,3%, bình quân 0,63%/năm; tuy nhiên 2 năm cuối chỉ tăng 0,4%/năm (Bộ 
NN&PTNT, 2015).

Từ năm 2011, Chương trình Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 
được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn 2011 – 2013, độ che phủ rừng 
tăng 1,5% bình quân tăng 0,5%/năm. Năm 2012, độ che phủ rừng đạt 40,7%; so với năm 
2011 tăng đột biến thêm 1,0% tương đương 330.000 ha. 
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5.1.2. 	 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN

Một số quyết định của UNFCCC COP đề cập đến các nguyên nhân và yêu cầu các nước 
đang phát triển xác định nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng (Quyết định số 4/
CP.15) và giải quyết các nguyên nhân này thông qua chiến lược quốc gia hoặc các kế 
hoạch hành động (Quyết định số 1/CP:16), đồng thời đảm bảo việc ứng phó với các 
nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng phải thích ứng với hoàn cảnh quốc gia 
(Quyết định 15/CP.19). Văn bản của ba quyết định này có thể tìm thấy dưới đây:

Chương 1 của Quyết định số 4/CP.15: Yêu cầu các nước đang phát triển trên cơ sở những 
hoạt động đã được thực hiện về các vấn đề phương pháp luận như quy định tại Quyết 
định số 2/CP.13, khoản 7 và 11 và không đưa ra thêm bất kỳ quyết định nào liên quan 
đến các quyết định của Hội nghị các bên, đặc biệt là những quy định liên quan đến đo 
đếm và báo cáo.

Chương 7 của Quyết định số 1/CP.16: Yêu cầu các nước đang phát triển, khi xây dựng 
và thực thi chiến lược hoặc kế hoạch hành động quốc gia để giải quyết các nguyên nhân 
gây mất rừng và suy thoái rừng, các vấn đề về quyền hưởng dụng đất, quản trị rừng, 
những cân nhắc về giới và các biện pháp đảm bảo an toàn được xác định tại khoản 2 của 
Phụ lục I của quyết định này, phải đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên 
liên quan, bao gồm cả người dân bản địa và các cộng đồng địa phương;

Quyết định khung Warsaw về các nguyên nhân (15/CP.19): Cũng lưu ý rằng sinh kế có thể 
phụ thuộc vào các hoạt động liên quan đến các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái 
rừng và việc giải quyết các nguyên nhân này có thể làm phát sinh chi phí kinh tế và tác 
động đến các nguồn lực trong nước:

-- Tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các nguyên nhân gây mất rừng 
và suy thoái rừng trong bối cảnh phát triển và thực thi chiến lược và kế hoạch hành 
động quốc gia của các bên tham gia là các nước đang phát triển, như đã đề cập 
trong Quyết định số 1/CP.16, mục 72 và 76;

-- Ghi nhận rằng nguyên nhân của mất rừng và suy thoái rừng có nhiều lý do và cho 
rằng các hành động để giải quyết các nguyên nhân này chỉ liên quan tới hoàn cảnh 
quốc gia, năng lực và khả năng của nước bạn;

Để giảm lượng phát thải và tăng cường loại bỏ phát thải từ rừng, các địa phương cần 
tập trung vào những vấn đề:

-- Thỏa thuận ở cấp tỉnh trong một quốc gia về một tầm nhìn cho REDD+;

-- Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh với các ưu tiên rõ ràng đối với tình 
hình cụ thể tại mỗi địa phương;

-- Biện minh cho việc lựa chọn các hoạt động REDD+ cụ thể trong kế hoạch hành 
động REDD+; 

-- Thông báo về việc thiết kế các chính sách và biện pháp để giải quyết những nguyên 
nhân cần ưu tiên xem xét trong phạm vi của địa phương;
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-- Gắn những thay đổi về diện tích rừng cũng như suy thoái rừng với các hoạt động 
cụ thể;

-- Liên kết thông tin về các nguyên nhân với Hệ thống thông tin Đảm bảo an toàn và 
các quá trình vận hành Khung quản lý xã hội và môi trường;

-- Tích cực thu hút các bên liên quan, đặc biệt là từ các ngành ngoài lâm nghiệp, 
thường là các nguyên nhân chính của nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng tại 
nhiều địa phương; 

-- Xác định những ưu tiên cho việc giám sát rừng và MRV;

-- Điều chỉnh các hoạt động dựa vào kết quả sẽ tạo ra các thành quả trong việc giảm 
phát thải khí nhà kính, do đó cho phép tạo ra các khoản chi trả dựa vào kết quả.

5.1.3. 	 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG

5.1.3.1. 	 NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG

Trong bối cảnh REDD+, “nguyên nhân” là những hành động và quá trình dẫn đến mất 
rừng và suy thoái rừng. Hiểu biết được nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng là rất 
quan trọng vì nhiều lý do và đặc biệt quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược và/
hoặc kế hoạch hành động quốc gia hoặc ở các địa phương về REDD+ và hình thành các 
chính sách và biện pháp. Có thể chia các nguyên nhân thành:

-- “Nguyên nhân trực tiếp”: là các hoạt động của con người hoặc những hành động 
tức thời ảnh hưởng trực tiếp đến độ che phủ của rừng và gây mất carbon;

-- “Nguyên nhân gián tiếp”: là sự tương tác phức hợp của các quá trình cơ bản về xã 
hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và công nghệ.

Xem một số ví dụ về nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng ở Bảng 5- 1.

Bảng 5- 1: Ví dụ về nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng ở Bình Thuận

Trực tiếp Gián tiếp

- Nguyên nhân mất rừng:
+ Lấn chiếm đất lâm nghiệp cho nông nghiệp
+ Chuyển đổi rừng / đất rừng sang mục đích khác (thủy điện, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản, trồng cây công 
nghiệp độc canh, v.v.)
+ Cháy rừng thường xuyên do hạn hán 
+ Chuyển đổi rừng tự nhiên để trồng cao su

- Nguyên nhân suy thoái rừng:
+ Khai thác gỗ bất hợp pháp từ rừng tự nhiên;
+ Cháy rừng thường xuyên do hạn hán 

- Thiếu đất sản xuất nông nghiệp;
- Dân số gia tăng;
- Quy hoạch chuyển đổi rừng / đất rừng 
sang mục đích khác (thủy điện, xây dựng 
cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản, trồng 
cây công nghiệp độc canh, v.v.);
- Nhu cầu sử dụng gỗ, củi tăng;

Nguồn: Tổng hợp từ Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Bình Thuận, 2016
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5.1.3.2. 	 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH  
NGUYÊN NHÂN MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG

Phân tích về nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng có thể tạo ra cơ hội ban đầu để thu 
hút sự tham gia các chủ thể khác nhau ở cấp ngành (ví dụ như ở các Bộ khác nhau, xã 
hội dân sự và khu vực tư nhân) và thúc đẩy đối thoại rộng rãi với mục tiêu là đạt được 
sự đồng thuận của các bên liên quan. 

Không nên nhìn nhận công việc phân tích như là một công trình nghiên cứu “một 
lần”, mà phải là một quá trình lặp đi, lặp lại dựa trên kiến thức và thông tin hiện có và 
mới. Công việc phân tích tiếp theo, đặc biệt là sau khi có các vấn đề mới phát sinh, cần 
phải cung cấp những hiểu biết bổ sung về các vấn đề cụ thể.

Các nguyên nhân trực tiếp ban đầu thường được biết đến, nhưng có thể không có sự 
đồng thuận giữa các bên liên quan về tầm quan trọng của chúng. Các nguyên nhân gián 
tiếp thường ít được nhìn nhận một cách rõ ràng và người ta có ít hiểu biết về chúng. Tuy 
vậy, các nguyên nhân gián tiếp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc ra quyết định và đến 
sự vận động của các nguyên nhân trực tiếp (ví dụ như giá cả hàng hóa lên hoặc xuống). 
Phân tích về sự tương tác giữa các nguyên nhân gián tiếp và trực tiếp có thể cần đến một 
loạt các phương pháp tiếp cận phân tích, ví dụ những phân tích thống kê và mô hình 
hóa có sử dụng các chỉ số kinh tế và nhân khẩu học, cũng như kinh tế-xã hội, các phân 
tích để tìm hiểu sự biến động của thị trường và các hình thức sản xuất/tiêu thụ hàng 
hóa, v.v.

Phân tích các nguyên nhân có thể bao gồm:

-- Phân tích chính sách và các vấn đề về quản trị rừng ở các cấp: quốc gia, tỉnh;

-- Liên kết thay đổi diện tích rừng với các hoạt động cụ thể và những thay đổi về sử 
dụng đất (phân tích viễn thám);

-- Đánh giá vị trí và bối cảnh không gian và các đặc điểm khác (ví dụ như đường giao 
thông, các khu định cư) để giúp cho việc diễn giải;

-- Phân tích các hoạt động kinh tế khác nhau có liên đới trách nhiệm đến việc mất 
rừng để xác định một tập hợp các biện pháp khuyến khích và không khuyến khích 
về mặt kinh tế và các rào cản để thay đổi; 

-- Phân tích các khía cạnh xã hội của mất rừng: truyền thống, yếu tố văn hóa, hành vi 
cá nhân và tập thể là nguyên nhân cơ bản gây mất rừng và suy thoái rừng.

Mục tiêu chính của việc phân tích các nguyên nhân sẽ giúp thiết kế chính sách, các 
hoạt động và các biện pháp một cách hiệu quả, có hiệu suất cao và công bằng. Điều này 
đòi hỏi sự hiểu biết về những tương tác về mặt kinh tế và xã hội đằng sau các nguyên 
nhân được quan sát, cũng như đánh giá thỏa đáng về chi phí và lợi ích kinh tế và xã 
hội của các nguyên nhân này. Ví dụ, nông nghiệp tự cung tự cấp ít tạo ra lợi ích kinh 
tế, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phúc lợi và xã hội. Ngược lại, nông nghiệp 
thương mại và cơ giới hóa có thể tạo ra các lợi ích về kinh tế to lớn (việc làm, lợi nhuận), 
nhưng trong một số trường hợp, tiềm năng tạo về phúc lợi có thể hạn chế hơn nhiều.
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Phân tích các nguyên nhân không chỉ là để nhận biết các nguyên nhân này, mà còn để 
so sánh chúng theo tiềm năng giảm mất rừng.

Có bốn chỉ số quan trọng để so sánh các nguyên nhân:

-- Lượng mất hoặc suy thoái trên một đơn vị nguyên nhân cụ thể, chẳng hạn tăng giá 
của sản phẩm nông nghiệp (ví dụ như Hồ tiêu, Cà phê); 

-- Những lợi ích (xã hội/kinh tế/môi trường) trên một đơn vị nguyên nhân cụ thể.

-- Các chi phí (xã hội/ kinh tế/môi trường) trên một đơn vị nguyên nhân cụ thể.

-- Sự sẵn có các lựa chọn thay thế có thể tương thích với REDD.

Những chỉ số này cần phải được đánh giá trong thời gian tồn tại các nguyên nhân để 
tính đoán những tác động ngắn hạn và dài hạn, cũng như lợi ích và chi phí. So sánh các 
chỉ số với các nguyên nhân khác nhau sẽ giúp phát hiện các nguyên nhân cần được ưu 
tiên để thiết kế các chính sách và biện pháp can thiệp. Vì mỗi nguyên nhân có thể có đơn 
vị đo đếm khác nhau, thường là “bình thường hóa” các nguyên nhân bằng cách báo cáo 
giá trị của chúng tại một giai đoạn xác định. Giá trị thường được tính bằng tiền, nhưng 
cũng có thể sử dụng các tham số thay thế khác, chẳng hạn một chỉ số sinh kế tổng 
thể, hoặc một chỉ số hiệu suất hệ sinh thái. Mục đích của bình thường hóa là để đưa 
ra một quy mô chung để đo lường và so sánh các nguyên nhân khác nhau về bản chất 
trong tự nhiên và tác động, và cuối cùng giúp các nhà hoạch định lựa chọn các khu vực 
can thiệp:

-- Một ha trồng cọ dầu ở Indonesia có chi phí tài chính cơ hội ước tính là 6.000 USD 
trong chu kỳ 30 năm. Tuy nhiên, một ha trồng cọ dầu tương tự như vậy thường đi 
liền với các chi phí và rủi ro liên quan đến việc phá hủy hệ sinh thái ở địa phương 
cung cấp các dịch vụ môi trường quan trọng: thực phẩm, nguyên liệu thô, tiếp cận 
nguồn nước, kiểm soát sâu bệnh. Vấn đề khó khăn là đo đếm các dịch vụ này một 
cách chính xác.

-- Một ha hoa màu canh tác theo hình thức tự cung, tự cấp với năng suất thấp được 
định giá bằng với giá sản phẩm tương đương cần mua ở chợ địa phương trừ đi các 
chi phí sản xuất. Chi phí và các rủi ro phát sinh từ các hoạt động có thể là sự suy 
giảm dinh dưỡng của đất, tăng tần suất các vụ cháy không được kiểm soát, thu hẹp 
các tầng chứa nước ngầm. 

Các con số thu được từ việc bình thường hóa sẽ thể hiện các giá trị tối thiểu từ mỗi 
nguyên nhân. Giá trị âm cho thấy chi phí ròng, giá trị dương thể hiện lợi ích ròng. Giá 
“thực” được bình thường hóa cho các nguyên nhân khác nhau sau đó có thể so sánh và 
sắp xếp ưu tiên theo giá trị tổng thể (kinh tế, xã hội, môi trường) mà chúng tạo ra hoặc 
hủy hoại đi.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải xem xét khả năng chấp nhận về xã hội/chính 
trị của việc giải quyết các nguyên nhân. Cũng cần nhận thấy tầm quan trọng của yếu 
tố bổ sung bên ngoài có ảnh hưởng đến nguyên nhân cố hữu và tác động của các 
nguyên nhân. 
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5.1.3.3. 	 PHÂN HẠNG CÁC NGUYÊN NHÂN MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG

Có một số tiêu chí có thể được sử dụng để phân hạng các nguyên nhân tùy thuộc vào 
các mục tiêu và chiến lược đang theo đuổi. Lựa chọn các chỉ số là rất quan trọng để đảm 
bảo việc phân tích các nguyên nhân sẽ cung cấp thông tin về các mục tiêu và chiến lược 
tổng thể mà chúng ta đeo đuổi. 

Công việc phân hạng có thể dựa vào quy mô mất rừng nếu mục tiêu chỉ là xem xét 
mức độ mất rừng. Tất nhiên, còn có thể sử dụng một tập hợp của các chỉ số khác: tính 
toàn vẹn môi trường, đa dạng sinh học, tiềm năng hấp thụ CO2. Một lần nữa, điều quan 
trọng là phải đề cao tính khả thi và sự chấp thuận về chính trị đối với việc giải quyết các 
nguyên nhân cụ thể.

Tuy nhiên, cũng có những thách thức trong phân tích này. Việc thực hiện phân tích 
chi tiết các cơ chế đang vận hành có thể là quá tốn kém khi chúng ta muốn tiến hành 
với từng nguyên nhân, hoặc các dữ liệu có thể bị mất đối với một số nguyên nhân và ý 
nghĩa có thể rút ra cho các hành động can thiệp do đó cần phải được làm rõ. Thiếu dữ 
liệu cũng có thể biện minh cho việc tăng cường các nỗ lực thu thập dữ liệu về các nguyên 
nhân thể hiện các lĩnh vực được ưu tiên can thiệp. Tuy nhiên, trong trường hợp của một 
lựa chọn “không hối tiếc” được kỳ vọng là sẽ giúp đạt nhiều lợi ích và rủi ro thấp, thì 
không cần phải chờ đợi để có số liệu đầy đủ trước khi hành động.

Cũng cần phải có sự điều phối giữa các ngành có liên quan để giảm thiểu nguy cơ của 
việc tập trung quá nhiều vào các nguyên nhân liên quan trực tiếp đến rừng mà bỏ qua 
các nguyên nhân ngoài rừng (ví dụ như nông nghiệp).

5.1.3.4. 	 NHỮNG TỒN TẠI TRONG PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN  
MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG

-- Chỉ tập trung phân tích xu hướng lịch sử mà không nhìn vào các kịch bản tiềm 
năng trong tương lai;

-- Bỏ qua việc phân tích các nguyên nhân gián tiếp;

-- Phương pháp tiếp cận giản lược, xem nhẹ các lĩnh vực ngoài lâm nghiệp và các kế 
hoạch tương lai của các lĩnh vực này;

-- Không phân biệt rõ ràng nguyên nhân gây mất rừng và nguyên nhân gây suy thoái rừng;

-- Quá tập trung vào các giải pháp cụ thể (ví dụ như lâm nghiệp cộng đồng) trước khi 
bắt đầu phân tích nguyên nhân và rào cản.

5.1.4. 	 RÀO CẢN TRONG THỰC THI CÁC HOẠT ĐỘNG “+”

5.1.4.1. 	 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

Nếu không có một phân tích tỷ mỉ về các nguyên nhân và sự đồng thuận về những 
vấn đề quan trọng nhất, thì năng lực đạt được các kết quả hữu hình REDD+ và tiếp 
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cận các khoản chi trả dựa vào kết quả sẽ bị tác động xấu. Trong quá trình xây dựng kế 
hoạch hành động REDD+ ngoài xác định các biện pháp can thiệp cho các nguyên nhân 
mất rừng và suy thoái rừng thì cần phải xác định các biện pháp cho các hoạt động “+”. 
Để xác định được các biện pháp can thiệp cho các hoạt động “+” trong REDD+ cần phải 
phân tích các rào cản đối với việc tăng cường trữ lượng carbon rừng, bảo tồn trữ lượng 
carbon rừng và quản lý rừng bền vững. Những lực cản trong việc thực hiện các hoạt 
động “+” cũng giống như các rào cản trong đầu tư vào quản lý rừng bền vững và giải 
quyết các nguyên nhân gây mất rừng, ví dụ như các ưu đãi tài chính.

Những rào cản tiềm năng (và có một số điểm tương đồng với các nguyên nhân mất 
rừng và suy thoái rừng) có thể bao gồm:

-- Các quyền sử dụng đất, rừng không được xác định một cách rõ ràng; 

-- Yếu kém trong thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; 

-- Chính sách công không nhất quán, không phù hợp và những thay đổi tùy tiện 
trong chính sách;

-- Thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý bảo vệ và 
phát triển rừng;

-- Thiếu hoặc yếu kém trong phối hợp liên ngành, thiếu chia sẻ thông tin và thiếu 
mong muốn cộng tác giữa các bộ ngành có thẩm quyền;

-- Sự phức tạp về xã hội và truyền thống (ví dụ như không mong muốn thay đổi sử 
dụng đất hoặc di dân đi nơi khác dẫn đến tình trạng thiếu lao động).

5.1.4.2. 	 RÀO CẢN TRONG THỰC THI CÁC HOẠT ĐỘNG “+” TRONG REDD+  
Ở VIỆT NAM

Thứ nhất, tình trạng phá rừng, khai thác rừng tự nhiên, sử dụng đất lâm nghiệp trái 
phép còn diễn ra phức tạp ở một số địa phương; năng suất, chất lượng, giá trị rừng sản 
xuất thấp. 

Tình trạng phá rừng tự nhiên trái pháp luật để lấy đất; sử dụng đất lâm nghiệp sai 
mục đích diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt ở các tỉnh vùng Tây Nguyên; một số điểm nóng 
về phá rừng tự nhiên nghiêm trọng, kéo dài, chưa được giải quyết triệt để, gây bức xúc 
trong xã hội. Độ che phủ rừng tăng, nhưng chất lượng và tính đa dạng sinh học của 
rừng tự nhiên tiếp tục bị suy giảm. Sản phẩm rừng trồng chủ yếu là rừng gỗ nhỏ, giá 
trị thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản về nguyên liệu gỗ lớn cho công nghiệp chế biến 
và xuất khẩu, nhất là trước yêu cầu truy xuất xuất xứ nguyên liệu theo các Hiệp định 
thương mại thế hệ mới. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha rừng trồng mới đạt khoảng 
9-10 triệu đồng/ha/năm, đa số người dân làm nghề rừng còn nghèo, tỷ trọng thu nhập 
từ lâm nghiệp chỉ chiếm 25% trong tổng thu nhập của nông dân miền núi. 

Thứ hai, quản trị doanh nghiệp, công nghệ chế biến; chất lượng sản phẩm và khả 
năng cạnh tranh chưa cao sẽ là những rào cản trong phát triển rừng đặc biệt là rừng 
trồng gỗ lớn.
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Quy mô sản xuất phổ biến còn nhỏ, kết cấu hạ tầng yếu kém; quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ còn lạc hậu. Năng suất lao động trong chế biến lâm sản của Việt Nam chỉ 
bằng 50% so với Philipin, 40% so với Trung Quốc; chất lượng, mẫu mã sản phẩm kém 
cạnh tranh. Công nghiệp phụ trợ, vật tư phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp gần như bỏ 
ngỏ, phụ thuộc vào nhập khẩu. 

Thứ ba, ngành lâm nghiệp có giá trị gia tăng thấp; tăng trưởng chưa tương xứng với 
tiềm năng. 

Trình độ tay nghề lao động lâm nghiệp thấp, kỹ thuật canh tác lạc hậu, rừng trồng 
chưa được đầu tư đúng mức (giống, phân bón, kỹ thuật) nên năng suất và chất 
lượng thấp. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào sản xuất 
còn nhiều bất cập; công nghệ sinh học và công tác tạo giống chưa được ứng dụng 
trên quy mô rộng. 

Thứ tư, các công ty lâm nghiệp đang hết sức khó khăn, nhiều đơn vị đứng trước nguy 
cơ phá sản. 

Các lâm trường quốc doanh trước đây, sau khi chuyển thành công ty lâm nghiệp 
quản lý trên 2 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp, nhưng sử dụng kém hiệu quả, tình trạng 
tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai diễn biến phức tạp. Việc triển khai 
thực hiện Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp mới 
bước đầu lập đề án, chưa tạo được sự chuyển biến trên thực tiễn.

Như vậy, rào cản trong nâng cao diện tích và chất lượng rừng là bất kỳ biện pháp 
hay hành động nào gây cản trở đối với các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Một số ví dụ về rào cản:

-- Rào cản trong nâng cao chất lượng rừng tự nhiên:

++ Mức khoán bảo vệ rừng thấp.

++ Biện pháp kỹ thuật trong làm giàu rừng/phục hồi rừng tự nhiên chưa cụ thể đối 
với từng vùng sinh thái.

-- Rào cản trong phát triển rừng trồng:

++ Giống không chất lượng.

++ Thiếu vốn đầu tư.

5.2.	  LẬP BẢN ĐỒ NGUYÊN NHÂN VÀ RÀO CẢN
Phân tích không gian cho nguyên nhân và rào cản là xác định trên bản đổ những khu 
vực có xuất hiện các nguyên nhân và rào cản cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Như vậy, để lập bản đồ nguyên nhân và rào cản thì trước hết cần xác định được những 
nguyên nhân, rào cản nào ảnh hưởng đến thực thi REDD+. Những thông tin này hoàn 
toàn định tính, mang tính chất mô tả hoặc bảng số liệu thống kế nhằm chỉ ra mức độ 
ảnh hưởng bởi từng nguyên nhân và rào cản. Trên cơ sở đó cần xác định các lớp bản đồ 
cần thiết cho đầu vào của một phân tích không gian (Bảng 5.3). Có thể kế thừa các lớp 
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bản đồ có sẵn như bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch vùng khai thác mỏ, 
quy hoạch thủy điện, quy hoạch khu tái định cư… nhưng cũng có những lớp bản đồ cần 
được số hóa từ số liệu thống kê như: tỷ lệ đói nghèo, mật độ dân số, thành phần dân tộc, 
tập quán canh tác… Thông thường, các thông tin này sẽ có số liệu chi tiết đến cấp xã, kể 
cả ranh giới hành chính. Có thể sử dụng lớp ranh giới hành chính, kết hợp với số liệu 
thống kê (chẳng hạn như báo cáo tổng kết hàng năm của các địa phương hoặc niên giám 
thống kê các huyện/tỉnh) để thành lập nên các bản đồ nguyên nhân. Các nguyên nhân và 
rào cản càng rõ ràng, cụ thể càng tốt và thuận lợi cho việc phân tích.

Hiện nay, các nhà quản lý phải đối mặt với vấn đề phát triển kinh tế xã hội với bảo 
vệ và phát triển rừng, ngoài ra còn phải đối mặt với tình trạng chặt phá rừng trái phép, 
thiên tai (do biến đổi khí hậu) như sạt lở đất, cháy rừng, dịch bệnh…gây suy giảm diện 
tích và chất lượng rừng. Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi việc ra quyết định cho một dự án 
phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn khi các dự án đó liên quan đến rừng và đất 
lâm nghiệp. Thách thức đối với nhà quản lý là cân nhắc và biết kết hợp hài hòa giữa lợi 
ích kinh tế và bảo vệ rừng. Trong thực thi REDD+, nhà quản lý cần đưa ra quyết định 
chính xác khu vực ưu tiên để triển khai các biện pháp làm giảm thiểu nguy cơ mất rừng, 
suy thoái rừng hoặc làm tăng chất lượng rừng tự nhiên đồng thời phải xem xét đến các 
yếu tố phát triển  kinh tế - xã hội khác tùy thuộc vào từng bối cảnh cụ thể. Do vậy, vấn 
đề phân tích, lập bản đồ nguyên nhân và rào cản cần sử dụng đến các dữ liệu đầu vào là 
các lớp bản đồ không gian được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

Như đã nói ở phần trước, các nguyên nhân này được xác định tại hội thảo về “Phân 
tích nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và rào cản trong nâng cao diện tích và chất lượng 
rừng”. Trong các nguyên nhân xác định được, có những nguyên nhân trực tiếp, có những 
nguyên nhân gián tiếp hoặc nguyên nhân không đầy đủ17. Có thể tham khảo ví dụ sau:

Bảng 5- 2: Ví dụ về nguyên nhân trực tiếp và nguyên gián tiếp  
hoặc các nguyên nhân không đầy đủ 

Nguyên nhân trực tiếp Nguyên nhân gián tiếp hoặc các nguyên nhân không đầy đủ

Phá rừng để trồng cao su thương mại Phá rừng để sản xuất nông nghiệp

Phá rừng để trồng cao su tiểu điền Phá rừng để trồng cây lâu năm

Lấn chiếm rừng phòng hộ để trồng các loại 
cây nông nghiệp sinh kế nông hộ nhỏ Phá rừng để xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông

Phá rừng để làm hồ chứa nước Quản trị kém

Phá rừng để khai thác mỏ, quặng Chính sách yếu kém

Khai thác gỗ bất hợp pháp Thực thi pháp luật về BVR yếu kém

Sau khi xác định được các nguyên nhân và rào cản thì việc quang trọng là thu thập 
các lớp bản đồ cần thiết, phù hợp với từng nguyên nhân. Dưới đây là danh sách các lớp 
bản đồ được đề xuất cho thành lập bản đồ nguyên nhân và rào cản:

17	  Nguyên nhân không đầy đủ: Các nguyên nhân không phản ánh chi tiết thực trạng, ví dụ như phá rừng để trồng 
cây (không có cây nào được chỉ rõ), chính sách yếu kém (không chỉ ra cụ thể chính sách nào)
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Bảng 5- 3: Danh mục các lớp bản đồ được đề xuất sử dụng  
cho lập bản đồ nguyên nhân và rào cản

TT Tên lớp bản đồ Yêu cầu

1 Lớp bản đồ hiện trạng rừng các thời kỳ
Bản đồ dạng polygon, có đầy đủ thông tin thuộc tính về 
trạng thái rừng, thống nhất về hệ thống phân loại trạng 
thái rừng

2 Lớp bản đồ ranh giới hành chính chi tiết 
đến cấp xã

Bản đồ dạng polygon, có đầy đủ thông tin về tên hành 
chính, cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã)

3 Lớp bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi 
tiết đến cấp xã

Bản đồ dạng polygon, có đầy đủ thông tin thuộc tính về 
quy hoạch sử dụng đất

4 Lớp bản đồ hiện trạng và quy hoạch hệ 
thống đường giao thông

Bản đồ dạng polyline, có đầy đủ thông tin thuộc tính về 
cấp đường

5 Lớp bản đồ quy hoạch phát triển  
thủy điện

Bản đồ dạng polygon, point có thông tin chi tiết về vị trí 
xây dựng nhà máy thủy điện

6 Lớp bản đồ hệ thống sông suối, hồ  
chứa nước Bản đồ dạng polygon, polyline

7 Lớp bản đồ hiện trạng và quy hoạch vị trí 
khai thác mỏ, quặng

Bản đồ dạng polygon, point có thông tin về quy mô và loại 
khai thác mỏ, quặng.

8 Lớp bản đồ hành lang an toàn đường 
điện cao thế, đường giao thông Lớp bản đồ dạng polygon

9 Các lớp bản đồ về điều kiện xã hội Lớp bản đồ dạng polygon, point có đầy đủ thông tin về 
dân số, mật độ, đói nghèo

10 Bản đồ phân bố khu dân cư Bản đồ dạng polygon, point có thông tin đầy đủ về tên 
làng, bảng

11 Các lớp bản đồ quy hoạch khác (quy 
hoạch Cao su, cà phê).

Lớp bản đồ dạng polygon, point có đầy đủ thông tin quy 
hoạch.

Sử dụng các công cụ phân tích không gian có sẵn trong các phần mềm GIS (như 
MapInfo, ArcGIS, QGIS…) để tiến hành chồng xếp các lớp bản đồ đã nói đến ở Bảng 5-3, 
tìm ra các nguyên nhân và rào cản cho mỗi vùng (hoặc xã) dựa vào bản đồ nền là lớp 
bản đồ hiện trạng và lớp bản đồ ranh giới hành chính xã, và biên tập bản đồ chuyên đề 
về nguyên nhân và rào cản. Tham khảo quy trình kỹ thuật biên tập bản đồ chuyên đề ở 
CHƯƠNG IV.

5.3.	 LẬP BẢN ĐỒ CÓ SỰ THAM GIA CHO CÁC KHU VỰC 
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC NGUYÊN NHÂN VÀ RÀO CẢN

Lập bản đồ có sự tham gia được thực hiện tại các cuộc hội thảo trong tiến trình xây dựng 
PRAP. Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình phân tích không gian, lập bản 
đồ sẽ khai thác được những hiểu biết, kinh nghiệm của các đại biểu về các khu vực chịu 
ảnh hưởng bởi các nguyên nhân vào rào cản, để từ đó xác định chính xác hơn vùng ưu 
tiên. Những đại biểu tham dự hội thảo và tham gia vào quá trình lập bản đồ không phải 
là những nhà kỹ thuật có kiến thức về lập bản đồ hay không phải chuyên gia về GIS. 
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Nhưng ý kiến của họ sẽ giúp cho việc lập bản đồ trở nên dễ dàng hơn và đạt hiệu quả 
cao hơn. Họ có thể chỉ ra trên bản đồ bằng cách đánh dấu, khoanh vẽ bằng bút màu… 
trên bản đồ nền được chuẩn bị sẵn với sự bổ sung thông tin từ các lớp bản đồ khác.

5.3.1. 	 CHUẨN BỊ CÁC LỚP BẢN ĐỒ TRƯỚC KHI DIỄN RA HỘI THẢO

Công tác chuẩn bị các lớp bản đồ cần thiết trước khi diễn ra hội thảo sẽ giúp cho sự tham 
gia của các đại biểu có hiệu quả hơn. Các lớp bản đồ này bao gồm một hoặc hai lớp bản 
đồ chính (bản đồ nền) được in trên khổ giấy A0, các điểm khống chế được bố trí ở 4 góc 
của bản đồ nền, các điểm khống chế này phải được thể hiện rõ bằng ký hiệu hình chữ 
thập (+) đậm nét. Các lớp bản đồ phụ trợ cũng được in trên khổ giấy A1 hoặc A0 nhưng 
sử dụng chất liệu giấy bóng mờ. Loại giấy này cho phép nhìn xuyên qua khi đặt chúng 
lên trên lớp bản đồ để có thể quan sát được các đường nét, màu sắc, hình dạng của bản 
đồ nền một cách dễ dàng. Các điểm khống chế hình dấu cộng cũng được bố trí ở 4 góc 
với lực nét có thể nhạt hơn điểm trên bản đồ nền. Các điểm khống chế trên bản đồ phụ 
trợ phải ở cùng vị trí so với các điểm trên bản đồ nền. Lớp bản đồ nền được đề xuất là 
lớp bản đồ hiện trạng rừng ở các thời kỳ khác nhau và bản đồ mất rừng-suy thoái rừng, 
lớp bản đồ này được xây dựng trên cơ sở kết quả phân tích không gian. Các lớp phụ 
trợ bao gồm lớp bản đồ ranh giới hành chính cấp xã, các lớp bản đồ liên quan đến quy 
hoạch, sử dụng đất, dân số, tỷ lệ đói nghèo…như đã đề cập đến ở mục trước.

5.3.2. 	 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỘI THẢO

Trong hội thảo, lớp bản đồ nền thường được đặt cố định trên mặt bàn lớn hoặc dán 
cố định trên bảng hoặc giá treo, nếu là bảng hoặc giá treo thì có thể sử dụng kẹp hoặc 
băng dính để cố định các lớp bản đồ. Thông thường lớp bản đồ nền rất ít phải thay đổi 
nên nó được cố định ở một vị trí, các lớp bản đồ phụ trợ được sử dụng rất linh hoạt, 
chúng có thể được thay đổi (thêm 
vào hoặc bỏ ra) nhiều lần trong 
một hội thảo. Nhu cầu thay đổi 
lớp bản đồ phụ trợ phụ thuộc vào 
ý kiến của đại biểu và khả năng 
của cán bộ thúc đẩy trong thảo 
luận trong nhóm. Ví dụ: khi phân 
tích về nguyên nhân mất rừng và 
suy thoái rừng tự nhiên liên quan 
đến việc quy hoạch và phát triển 
hệ thống đường giao thông, cán 
bộ thúc đẩy sẽ định hướng cho đại 
biểu chỉ ra trên bản đồ những khu 
vực và phạm vi ảnh hưởng bởi 
việc xây dựng các con đường. Khi 
đó, lớp bản đồ hiện trạng và quy 
hoạch đường giao thông sẽ được 

Hình 5- 1: Lớp bản đồ giao thông được chồng xếp lên bản đồ 
hiện trạng rừng trong phân tích nguyên nhân và rào cản
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yêu cầu sử dụng chồng xếp lên lớp bản đồ hiện trạng (nền) để xác định được phạm vi và 
loại rừng chịu ảnh hưởng. Trên lớp bản đồ giao thông, các đại biểu có thể sử dụng bút 
chì, bút màu hoặc giấy màu để đánh dấu phạm vi ảnh hưởng.

Tương tự như vậy, một khi các nguyên nhân được đưa ra thì chúng ta phải cung cấp 
cho đại biểu lớp bản đồ phù hợp để chồng xếp lên bản đồ nền trong quá trình phân tích, 
đánh giá. Cần lưu rằng mọi đánh dấu trên bản đồ cần được giải thích rõ ràng bằng cách 
ghi chú giải.

5.3.3. 	 KẾT HỢP CÁC THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN

Trong quá trình lập bản đồ có sự tham gia, điều quan trọng là phải giao nhiệm vụ ghi 
lại mô tả chi tiết về quá trình phân tích của người tham gia cho 1 thành viên trong nhóm 
thảo luận, và đánh giá các nguyên nhân và/hoặc rào cản vì thông tin này không có trong 
các bản đồ được xây dựng trước hoạt động này.

Các thành viên tham gia có thể sử dụng giấy màu hoặc bút màu đánh dấu các khu 
vực bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân hoặc rào cản (Hình 5-2). Cách tốt nhất để ghi lại 
những đánh dấu này là chụp ảnh bản đồ được đánh dấu sau khi kết thúc thảo luận về 
một vấn đề. Các lớp bản đồ có thể được sử dụng nhiều lần vì nhiều lí do khác nhau và 
do đó những điểm đánh dấu này có thể bị thay đổi.

Thông tin được cung cấp bởi những người tham gia trên bản đồ cần được kiểm tra 
và đối chiếu với các phân tích và thảo luận, và cũng nên được so sánh với các thông tin 
khác trên bản đồ.

Để có thêm hướng dẫn về các quá trình xây dựng bản đồ có sự tham gia, hãy xem 
nghiên cứu điển hình về chủ đề này: García-Rangel, S., Hicks, C., Ravilious, C., 
Williamson, A., and Nguyen, T.P. (2017) Lập kế hoạch sử dụng đất tích hợp cho REDD+: 
những bài học từ kết hợp phân tích không gian và tiếp cận có sự tham gia trong xây dựng kế 
hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh ở Việt Nam. Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 
II, Hà Nội.

Hình 5- 2: Đánh dấu trên bản đồ bằng giấy màu
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5.4. 	 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN RỪNG

5.4.1. 	 HIỂU BIẾT CHUNG VỀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG  
TÀI NGUYÊN RỪNG

Bản đồ diễn biến rừng được xây dựng phục vụ PRAP trong chương trình REDD+ theo 
từng giai đoạn (5 năm, 10 năm). Nguồn dữ liệu đầu vào bao gồm:  lớp bản đồ hiện trạng 
rừng ở thời điểm đầu và lớp bản đồ hiện trạng rừng ở thời điểm cuối của giai đoạn. Ở 
Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn 1990 – 2010 theo hệ 
thống phân loại 17 mã trạng thái như sau:

Bảng 5- 4: Bảng phân loại trạng thái theo 17 mã

Mã trạng thái Loại rừng Mô tả

1 Rừng giàu Rừng gỗ tự nhiên có trữ lượng cây đứng từ 200m3/ha 
trở lên.

2 Rừng trung bình Rừng gỗ tự nhiên có trữ lượng cây đứng từ 100 - 
200m3/ha.

3 Rừng nghèo Rừng gỗ tự nhiên có trữ lượng cây đứng dưới 100m3/ha.

4 Rừng phục hồi
Rừng tự nhiên tương đối đồng nhất về chiều cao, 
đường kính thân cây, thành phần chủ yếu là cây ưa 
sáng, mọc nhanh. Trữ lượng dưới 100m3/ha.

5 Rừng rụng lá Rừng tự nhiên với thành phần chính là các cây rụng lá 
theo mùa.

6 Rừng tre nứa Rừng tre nứa mọc tự nhiên

7 Rừng hỗn giao gỗ tre nứa Rừng tự nhiên có cả thành phần cây gỗ và cây tre nứa 
cùng tồn tại đan xen nhau

8 Rừng lá kim Rừng cây lá kim mọc tự nhiên

9 Rừng hỗn giao lá rộng – lá kim Rừng tự nhiên có cả thành phần cây lá rộng và cây lá 
kim cùng tồn tại đen xen nhau

10 Rừng ngập mặn Rừng tự nhiên bị ngập nước mặn ở khu vực ven biển

11 Rừng trên núi đá Rừng tự nhiên trên núi đá

12 Rừng trồng Tất cả các loài cây được trồng trên các dạng lập địa.

13 Núi đá Núi đá trọc không có cây

14 Đất trống
Đất không có rừng: bao gồm đất trống, trảng cỏ, cây 
bụi, đất được quy hoạch lâm nghiệp nhưng hiện xâm 
lấn trồng nông nghiệp

15 Mặt nước Toàn bộ sông, hồ, suối có nước thường xuyên.

16 Dân cư Khu vực dân cư sống tập trung.

17 Đất khác Các loại đất chưa được phân vào 16 loại ở trên.

Giai đoạn 2013 – 2016, dự án kiểm kê rừng được thực hiện tại 60 tỉnh/thành phố có 
rừng, bản đồ hiện trạng rừng được thành lập theo hệ thống phân loại gồm có 93 mã 
trạng thái rừng. Việc quy đổi 93 mã trạng thái rừng về 17 mã thuận lợi hơn so với 
phương pháp ngược lại, do đó, trong chương trình REDD+, các tỉnh đã thực hiện REDD+ 
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đã lựa chọn phương pháp quy đổi bản đồ hiện trạng rừng các năm từ 2013 đến nay 
(2017) với 93 mã trạng thái về 17 mã trạng thái 18 phục vụ công việc xây dựng bản đồ 
biến động tài nguyên rừng.

Hình 5- 3: Ma trận thay đổi hiện trạng rừng giữa 2 thời kỳ

Lưu ý: đối với một số mã có thể gây ra khó khăn cho quá trình phân tích. Ví dụ: mã 
111 sẽ có 2 trường hợp xảy ra (rừng giàu chuyển sang rừng trên núi đá và ngược lại rừng 
trên núi đá chuyển sang rừng giàu). Do đó, trong quá trình phân tích số liệu cần dựa 
vào tên trạng thái của chu kỳ trước và tên trạng thái của chu kỳ sau. Đối với bản đồ số 
có thể áp dụng công thức sau để xây dựng mã biến động: mã biến động = mã trạng thái 
của chu kỳ trước * 10 + mã trạng thái của chu kỳ sau (xem Bảng 5-5).

Ở Bảng 5-5:

-- Đất trống bao gồm trảng cỏ, cây bụi, đất có cây nông nghiệp hoặc đất trống sau 
khai thác trắng chưa được trồng lại. Diện tích đất có cây nông nghiệp là diện tích 
đất lâm nghiệp bị xâm canh và trong hệ thống phân loại cũ (17 trạng thái) không 
thể hiện rõ, nó bị “ẩn” trong trạng thái đất trống và như vậy rất khó xác định được 
sự chuyển đổi rừng sang canh tác nông nghiệp, một nguyên nhân chính của mất 
rừng, suy thoái rừng;

-- Các thay đổi khác ở dòng thứ 5 thường rất nhỏ do sai số giữa các nguồn bản đồ 
trong quá trình chồng xếp trong phân tích không gian. Nếu diện tích các thay đổi 
này lớn thì cần xem xét lại chất lượng bản đồ, dữ liệu đầu vào và nếu cần thiết có 
thể phải chỉnh lý /hiệu chỉnh dựa vào các nguồn dữ liệu tin cậy khác (ảnh vệ tinh, 
báo cáo, tham vấn...) lại trước khi phân tích.

18	  Chi tiết xem tại Phụ lục 2
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-- Mã biến động số 6 bao gồm sự tăng lên của diện tích rừng trồng không chỉ do rừng 
được trồng trên các diện tích đất trống, mà diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt được 
chuyển sang rừng trồng.

Bảng 5- 5: Bảng mô tả mã biến động các trạng thái rừng

Mã Mô tả Ví dụ

1 Không có sự biến động: tức là trạng thái rừng của năm cuối 
giai đoạn không thay đổi với năm đầu của giai đoạn

mabiendong = 11 nghĩa là cả chu kỳ 
trước và sau đều cùng một loại trạng 
thái rừng

2 Rừng bị suy thoái: Áp dụng đối với rừng tự nhiên có trạng thái 
ở cuối giai đoạn ở trạng thái rừng có trữ lượng rừng thấp hơn 
so với đầu của giai đoạn

mabiendong = 12 nghĩa là ở đầu giai 
đoạn là rừng giàu, và cuối giai đoạn là 
rừng trung bình.

3 Rừng tự nhiên bị mất đi: Áp dụng đối với rừng tự nhiên, khi 
các trạng thái là rừng tự nhiên bị chuyển sang đất trống và bị 
chuyển sang rừng trồng

mabiendong = 114, nghĩa là rừng 
giàu bị chuyển sang đất trống; 
mabiendong = 212, nghĩa là rừng 
trung bình bị chuyển sang rừng trồng

4 Tăng rừng tự nhiên: Áp dụng đối với rừng tự nhiên, khi trạng 
thái rừng ở cuối giai đoạn có trữ lượng rừng cao hơn đầu 
giai đoạn

mabiendong = 31, nghĩa là rừng nghèo 
được chuyển lên thành rừng giàu

5 Những thay đổi khác: bao gồm các thay đổi trạng thái không 
có nhiều ý nghĩa trong khi thực hiện dự án REDD+ hoặc không 
xảy ra trong thực tế nhưng khi phân tích bản đồ có thể có xảy 
ra là do sai số bản đồ hoặc do cách phân loại trạng thái giữa 2 
thời kỳ. 

mabiendong = 141, nghĩa là từ đất 
trống chuyển thành rừng giàu: điều 
này không có trong thực tế, phần lớn 
là do sai số của bản đồ (trường hợp 
này thường diện tích không nhiều)

6 Tăng diện tích rừng trồng: Áp dụng đối với rừng trồng, đây là 
diện tích rừng trồng được trồng mới do trạng thái trước đó là 
đất trống.

mabiendong = 1412, nghĩa là đất 
trống chuyển sang rừng trồng

7 Không có rừng: đây là diện tích không có rừng bao gồm các 
trạng thái như đất dân cư, mặt nước, đất khác.

mabiendong = 1714, nghĩa là từ trạng 
thái đất khác chuyển sang đất trống.

Hình 5- 4: Ma trận xác định 7 loại biến động
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5.4.2. 	 KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN RỪNG

Quy trình các bước xây dựng bản đồ biến động tài nguyên rừng được mô tả trên hình 
5-5 và hình 5-6. Dữ liệu thực hành gồm: bản đồ hiện trạng rừng năm 2005 và 2010 của 
huyện Hương Khê và được đặt tên lần lượt là: HuongKhe05 và HuongKhe10 nằm 
trong thư mục ThucHanh\DBR.

Hình 5- 5: Mô hình xây dựng bản đồ biến động tài nguyên rừng 

Hình 5- 6: Các bước xây dựng bản đồ biến động tài nguyên rừng với Mapinfo

Các bước tiến hành xây dựng bản đồ diễn biến rừng như sau:

Lớp bản đồ 1

Chồng xếp lớp 2 vào lớp 1
(sử dụng lệnh Split)

Phân tách đối tượng đa thành phần
(sử dụng lệnh Disaggregate)

Làm sạch dữ liệu thuộc tính
(sử dụng lệnh Pack table)

Chuyển thông tin rừng từ lớp 2 vào lớp 1
(sử dụng lệnh Update column)

Cập nhật diện tích, mã hóa biến động
(sử dụng lệnh Update column)

Xây dựng lớp bản đồ biến động
(sử dụng lệnh Region style)

Lớp bản đồ 2
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B1. Mở 2 lớp bản đồ hiện trạng trên phần mềm MapInfo

B2. Cắt lớp bản đồ HuongKhe10 xuống lớp bản đồ HuongKhe05

-- Bật nút Editing lớp HuongKhe05

-- Trên thanh Menu của Mapinfo, chọn Query\Select

Tại cửa sổ Select chọn lớp HuongKhe05, nhấn OK; 

Sau đó vào menu Object\Set Target… hoặc nhấn phím tắt Ctrl + T trên bàn phím.
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- Tiếp theo, lại vào Query\Select để chọn lớp HuongKhe10.

- Tiếp theo vào menu Object và chọn Split…

Nhấn OK để thực hiện.

B3. Lưu kết quả sang tên mới

Trên thanh menu của MapInfo, vào File\Save Copy As…

Tại cửa sổ Save Copy As, chọn HuongKhe05 rồi sau đó nhấn nút Save As…
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Đặt tên cho lớp bản đồ mới là HuongKhe0510 ở hộp File name. Nhấn Save để kết 
thúc. Đóng lớp HuongKhe05 và không lưu bằng cách vào File\Close Table

Ở cửa sổ Close table chọn HuongKhe05, sau đó nhấn nút Close để đóng:

Nhấn nút Discard để không lưu.

B4. Tạo thêm trường dữ liệu

Mở lớp bản đồ HuongKhe0510 chồng xếp lên lớp bản đồ HuongKhe10 đang mở sẵn.
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Vào menu Table\Maintenance\Table Structure…

Tại cửa sổ View/Modify Table Structure, chọn HuongKhe0510, sau đó nhấn OK để 
thực hiện. 

Nhấn vào nut Add Field để thêm trường LDLR_2010

Tương tự như vậy, tạo thêm trường MaBD kiểu Character (10), LoạiBD kiểu Integer 
và TenBD kiểu Character (60).
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Nhấn vào nút dấu cộng màu xanh lá cây trên cửa sổ Layer Control để hiển thị lớp 
HuongKhe0510.

Tại cửa sổ Add Layers, chọn HuongKhe0510 và nhấn OK.

B5. Cập nhật dữ liệu cho lớp bản đồ HuongKhe0510

Trên thanh menu, vào Table\Update Column…

- Cập nhật diện tích:

Tại cửa sổ Update Column lần lượt chọn:
++ Ở hộp Table to Update: chọn HuongKhe0510
++ Column to Update: chọn DIENTICH
++ Get Value From Table: chọn HuongKhe0510
++ Value: nhập vào CartesianArea(obj, “hectare”)
++ Nhấn OK để thực hiện (Có thể tích hoặc không tích Browse Results)



69

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH THAY ĐỔI ĐỘ CHE PHỦ RỪNG, NGUYÊN NHÂN VÀ RÀO CẢN

-- Cập nhật LDLR_2010
-- Trên thanh menu, vào Table\Update Column…

++ Table to Update: chọn HuongKhe0510
++ Column to Update: chọn LDLR_2010
++ Get Value From Table: chọn 

HuongKhe10
++  Calculate: chọn Value
++ of: chọn LDLR_2010

++ Nhấn vào nút Join…
++ Chọn Where object from table 

HuongKhe10, chọn Contains, 
nhấn OK.

++ Nhấn OK để thực hiện (Có thể tích 
hoặc không tích Browse Results)

- Vào File\Save table (hoặc nhấn Ctrl + S) để lưu kết quả:

Chọn HuongKhe0510 (hoặc chọn tất cả), nhấn Save để lưu.

B6. Kiểm tra và cập nhật dữ liệu trống ở LDLR_2010.

Lưu ý trong quá trình cập nhật, có một số diện tích chúng không cập nhật được dữ 
liệu từ lớp bản đồ HuongKhe10 sang lớp HuongKhe0510. Những diện tích này thường 
rất nhỏ và không ảnh hưởng gì đến kết quả phân tích dữ liệu.

- Kiểm tra dữ liệu trống ở trường LDLR_2010

Vào menu Query\Select…
Tại cửa sổ Select:

++ Select Records from Table: chọn 
HuongKhe0510

++ That Satisfy: nhập vào LDLR_2010 = “”

Nhấn OK (Không tích Browse Results)

- Gán dữ liệu trống ở trường LDLR_2010 bằng 
LDLR_2005.

Vào menu Table\Update Column…

Tại cửa sổ Update Column:
++ Table to Update: Selection
++ Column to Update: LDLR_2010
++ Get Value from Table: Selection
++ Value: nhập vào LDLR_2005

Nhấn OK để kết thúc.
Nhấn Ctrl + S để lưu.
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B7. Cập nhật mã biến động

Mã biến động (MaBD) là sự kết hợp giữa mã LDLR_2005 và mã LDLR_2010.

Vào menu Table\Update Column…

++ Table to Update: HuongKhe0510
++ Column to Update: MaBD
++ Get Value from Table: HuongKhe0510
++ Value: nhập vào LDLR_2005 + 

LDLR_2010

Nhấn OK (Có thể tích hoặc không tích 
Browse Results)

Nhấn Ctrl + S để lưu.

B8. Mã hóa các kiểu biến động

Sử dụng bảng mã hóa xây dựng được từ phần I gồm 289 kiểu biến động và được mã 
hóa thành 7 loại biến động (LoaiBD) và tên loại biến động (TenBD). Bảng mã hóa này 
được lưu ở dạng Excel và mở trên MapInfo.

Trong bài tập này, bảng mã hóa được đặt tên là MaBienDong.xlsx và một tệp 
MaBienDong.Tab để mở trên MapInfo. Cả hai tệp này đều được đặt trong thư mục 
ThucHanh\DBR.

Vào File\Open … để mở MaBienDong.tab trong thư mục DBR: Chon MaBienDong 
và nhấn Open để mở. Kết quả là một bảng MaBienDong được mở trên cửa sổ Browser 
của MapInfo.

- Cập nhật LoaiBD

Vào menu Table\Update Column…



71

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH THAY ĐỔI ĐỘ CHE PHỦ RỪNG, NGUYÊN NHÂN VÀ RÀO CẢN

Tại hộp thoại Update Column:
++ Table to Update: chọn 

HuongKhe0510
++ Column to Update: chọn LoaiBD
++ Get Value From Table: MaBienDong
++ Calculate: chọn Value
++ of: chọn MaBD
++ Nhấn vào nút Join…

Tại hộp thoại Specify Join:
++ where MaBD
++  matches MaBD

Nhấn OK để tiếp tục

Nhấn OK để thực hiện. (Tích hoặc 
không tích chọn Browse Results)

Nhấn Ctrl + S để lưu.

- Cập nhật TenBD

Vào menu Table\Update Column…

Tại hộp thoại Update Column:
++ Table to Update: chọn HuongKhe0510
++ Column to Update: chọn TenBD
++ Get Value From Table: MaBienDong
++ Calculate: chọn Value
++ of: chọn TenBD
++ Nhấn vào nút Join…

Tại hộp thoại Specify Join:
++ where MaBD
++ matches MaBD

Nhấn OK để tiếp tục

Nhấn OK để thực hiện. (Tích hoặc 
không tích chọn Browse Results)

Nhấn Ctrl + S để lưu.

B9. Tô màu cho các loại biến động

Dựa vào LoaiBD để tô màu phù hợp với từng loại biến động.
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B10. Thống kê diện tích từng loại biến động

Sử dụng chức năng SQL Select… để thống kê diện tích các loại biến động:

Tại hộp thoại SQL Select:
++ Select Columns: gõ vào LoaiBD, 

TenBD, sum(dientich)
++ from Table: chọn HuongKhe0510
++ where Conditions: để trống
++ Group by Columns: gõ vào 

LoaiBD
++ into Table Named: Selection (Có 

thể đặt một tên khác).
++ Tích chọn Browse Results 
++ Nhấn OK.

Từ bảng kết quả này, chúng ta có thể 
copy và dán sang Excel.
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TỔNG KẾT CHƯƠNG V
Chương V trình bày thông tin về thay đổi độ che phủ rừng, phương pháp phân tích 

nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng; những rào cản trong nâng cao diện tích và 
chất lượng rừng. Phương pháp lập bản đồ nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng và 
những rào cản trong các hoạt động Bảo tồn trữ lượng các bon, tăng cường trữ lượng các 
bon và quản lý rừng bền vững.

Chương này cũng trình bày chi tiết các bước lập bản đồ có sự tham gia của các bên  
liên quan cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân và rào cản; Kỹ thuật phân 
tích biến động tài nguyên rừng và kỹ thuật xây dựng bản đồ biến động tài nguyên rừng.
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CHƯƠNG VI 

LẬP BẢN ĐỒ KHU VỰC  
ƯU TIÊN THỰC HIỆN  

CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP REDD+

Phần này trình bày phương pháp xây dựng bản đồ khu vực ưu tiên thực hiện các 
biện pháp can thiệp trong kế hoạch hành động REDD+
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6.1.	  PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ

6.1.1.	  KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ

Phân tích đa tiêu chí (MCA) là một kỹ thuật phân tích tổ hợp các tiêu chí khác nhau để 
cho ra kết quả cuối cùng. Bất cứ đâu, khi đánh giá một vấn đề trên nhiều tiêu chí trái 
ngược nhau thì MCA là công cụ luôn được áp dụng có hiệu quả.

MCA được phát triển do sự phức tạp của các vấn đề đa mục tiêu trong các quá trình 
ra quyết định (WaterWiki.net). Các vấn đề này có thể làm cho các nhà hoạch định sự 
nhầm lẫn nếu quá trình ra quyết định không có tính logic và không được cấu trúc 
tốt. MCA là công cụ cho phép đánh giá tầm quan trọng tương đối của tất cả các tiêu 
chí có liên quan đến vấn đề cần phân tích. Phương pháp này có thể xác định được 
phương án “ưu tiên nhất” và xếp hạng các phương án cũng như trình tự đánh giá 
chi tiết. 

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng, MCA cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc 
quản lý tài nguyên bằng việc thêm cấu trúc, khả năng kiểm toán, tính minh bạch và chặt 
chẽ vào các quyết định (Dunning và cộng sự., 2000; Joubert và cộng sự., 2003; Flug và 
cộng sự., 2000; Nayak và Panda, 2001).

6.1.2.	  XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU

Bước đầu tiên trong phân tích đa chỉ tiêu là định ra các tiêu chuẩn khác nhau sẽ được 
tính đến. Đa số các trường hợp một tiêu chuẩn không phải là một biến giản đơn mà là 
tổ hợp các dữ liệu thuộc tính và dữ liệu hình học khác nhau. Những tiêu chuẩn này 
có thể được tính bằng việc sử dụng đại số bản đồ. Một ví dụ dựa trên bài báo của 
J.K. Berry (1991) sẽ cho sự minh họa các trật tự kế tiếp trong MCA. Vùng thích hợp 
cho việc phát triển vùng dân cư vùng ven bờ có thể được chọn dựa theo sự trợ giúp 
của 3 tiêu chuẩn: tiêu chuẩn về xây dựng, tiêu chuẩn thẩm mỹ, tiêu chuẩn về môi 
trường (Berry).

Các chức năng không gian khác nhau được sử dụng để tính các nhân tố thể hiện 
các tiêu chuẩn trên. Đối với bất kỳ tiêu chuẩn nào, sơ đồ được tạo ra để thể hiện các 
bước chiết xuất ra những thông tin cần thiết (xem Hình 7- 1). Sơ đồ này chỉ ra những 
bản đồ xuất phát đầu tiên, những phân tích thực hiện và những bản đồ có thông tin 
thu được.

Để thành lập bản đồ trạng thái ở gần đường, cần có bản đồ giao thông và mô hình số 
độ cao. Để tính khoảng cách đến đường từ một vị trí nào đó sẽ sử dụng phép tính “chức 
năng lan truyền” (spread function).
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6.1.3.	  LÀM CHO CÁC TIÊU CHÍ KHÁC NHAU CÓ THỂ SO SÁNH

Một khi giá trị - dữ liệu của các chỉ tiêu khác nhau thu được từ dữ liệu gốc, những giá 
trị này cần được xếp loại theo thứ tự (ví dụ từ 1 đến 10) thể hiện mức độ thích hợp cho 
một mục đích riêng biệt nào đó. Điều này có nghĩa là các giá trị - dữ liệu khác nhau có 
thể có tầm quan trọng thay đổi ở sản phẩm cuối cùng của sự phân tích. Sự phân hạng 
này là cần thiết cho việc tạo ra sự so sánh các tiêu chuẩn khác nhau.

Có hai cách tiếp cận để hiện thực hóa sự phân hạng này. (1) Cách thứ nhất là các giá 
trị cho bất kỳ tiêu chuẩn nào cũng được chuyển sang giá trị kiểu Boolean (mang giá trị 
“đúng” hoặc “sai”), (2) cách thứ hai là các giá trị định lượng được đánh giá theo các biến 
hoàn toàn liên tục thay vì thu gọn chúng theo các ràng buộc kiểu Boolean (Eastman, 
1999).

a. Cách tiếp cận kiểu boolean

Cách tiếp cận kiểu boolean (hoặc kiểu nêu vấn đề tiếp cận) chỉ ra những vùng cần xác 
định thành hai nhóm: vùng thích hợp với một vài tiêu chuẩn và vùng không thích hợp. 
Trong trường hợp biến “trạng thái ở gần đường”, khoảng giới hạn sẽ được xác định cho 
vấn đề phí tổn của xây dựng được chấp nhận, ví dụ 20m. Điều này có nghĩa là những 
vùng trong khoảng cách 20m từ đường là thích hợp cho phát triển dân cư và các vùng 
khác không thích hợp. Trong cách tiếp cận này, bất kỳ một tiêu chuẩn nào cũng cần 
được chuyển sang kiểu giới hạn boolean. Cuối cùng, những tiêu chuẩn được giải mã 
(những bản đồ) được chồng ghép để nhận dạng những vùng thỏa mãn tất cả các giới 
hạn. Chồng ghép boolean có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tổ hợp giao (logic 

Hình 6- 1: Sơ đồ các mô hình vùng phát triển

Bản đồ gốc Bản đồ chiết xuất

Gần đường

Gần đường

Gần bờ

Tầm nhìn bờ biển
Phân tích tầm nhìn

Hướng dốc

Cản kháng
Chức năng hỏi đáp

Chức năng địa lý, góc dốc

Chức năng địa lý, hướng dốc

Chức năng lan truyền

Chức năng lan truyền

Góc dốc

Bản đồ gốc

Góc dốc

Góc dốc

Đường bờ

Đường bờ

Đường bờ

DEM

DEM

DEM
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AND) hoặc hợp (logic OR). Logic OR được dùng để hợp các tiêu chuẩn không cần thiết 
trùng nhau (Jones,1997).

Ví dụ vùng thích hợp cho mục đích dân cư và có vị trí nhìn ra bờ biển (cách đường bờ 
15m) hoặc khi nó gần bờ (trong 300m từ bờ). Nhưng những vùng chỉ thích hợp khi nó 
nằm xa bờ với khoảng cách 100m và có độ dốc <50%.

Tiếp cận boolean được đánh giá khi mỗi một tiêu chuẩn xem xét có thể được chia ra 
theo kiểu thể hiện boolean. Thường rất có ích khi biết mức độ thích hợp trong một vài 
mục đích nhất định. Nhược điểm thứ nhất là không thể thực hiện được vấn đề thiết lập 
lại mức độ thích hợp trong cách tiếp cận này. Nhược điểm thứ hai của phép tiếp cận này 
là mỗi nhân tố được xem xét là có mức quan trọng như nhau. Để phân ra sự cách biệt về 
mức độ quan trọng của các nhân tố hoặc tạo ra các bản đồ bởi các mức độ thích hợp khác 
nhau điều cần thiết là đánh giá các nhân tố khác nhau theo kiểu phân loại hoặc theo các 
nhân tố liên tục (Easman, 1999).

b. Nhân tố phân loại hoặc liên tục

Khi các tiêu chuẩn có mức độ ảnh hưởng khác nhau về vấn đề cần xem xét, gắn các 
trọng số cho từng tiêu chuẩn là thuận tiện hơn cả. Thứ nhất các giá trị thuộc tính 
của các tiêu chuẩn khác nhau cần được xếp hạng theo thang tỷ lệ chuẩn (thang tỷ lệ 
chung cho tất cả các tiêu chuẩn) để tạo nên những sự khác biệt của các nhân tố có thể 
so sánh được.

Khi các giá trị của các tiêu chuẩn thể hiện mức độ biến thiên liên tục của tính thích 
hợp, một thang tỷ lệ liên tục được xác lập. Để tạo nên thang tỷ lệ này dữ liệu - giá trị 
cần được lập lại tỷ lệ. Cách dễ nhất để làm việc này là dùng phép định lại tỷ lệ kiểu 
tuyến tính:

Xi = (xi-Xmini)/(Xmaxi-Xmini)

Xi: 	   	 định lại điểm số của nhân tố i
xi:        	 điểm gốc
Xmini: 	 điểm nhỏ nhất
Xmaxi: 	 điểm lớn nhất

Khi điểm gốc tỷ lệ nghịch với mức độ thích hợp công thức tính toán cần phải biến 
tấu để cho giá trị càng thấp càng có điểm cao. Ví dụ: nhân tố (khoảng cách gần nhất 
tới đường được giải đoán như sau: khoảng cách càng ngắn càng thích hợp. Khi có 
sự tương quan nghịch giữa các nhân tố và mức độ thích hợp, phương trình có dạng 
như sau:

Xi = (Xmaxi - xi)/(Xmaxi-Xmini)

Xi: 		  định lại điểm số của nhân tố i
xi: 		  điểm gốc
Xmini:  	 điểm nhỏ nhất
Xmaxi: 	 điểm lớn nhất
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Khi các giá trị số liên tiếp không có tương quan rõ ràng với mức độ thích hợp, hoặc 
khi giá trị không được thực hiện trên các giá trị số, giá trị số có thể được xếp hạng theo 
thang tỷ lệ theo nghĩa phân loại. Phân loại có thể thực hiện được đối với giá trị số liên 
tục. Đối với phương pháp này, các giá trị được phân theo các nhóm tương ứng với vị trí 
nào đó của hạng trong thang tỷ lệ.

Ví dụ: Một bản đồ độ dốc có thể được phân loại theo bậc phù hợp với các mức độ 
thích hợp cho mục đích định cư như sau:

10: 	0-5% độ dốc (tốt nhất, vùng rất thích hợp)
8: 	 6-15% độ dốc 
6: 	 16-25% độ dốc
3: 	 26-40% độ dốc
1: 	 >40% độ dốc (kém, ít thích hợp)

Phân loại như vậy có thể được thực hiện cho bất kỳ nhân tố nào, để làm cho chúng 
có thể so sánh được.

6.1.4.	  PHÉP CHỒNG LỚP

Một khi các giá trị được xếp hạng trên thang tỷ lệ, các tiêu chuẩn khác nhau cần được so 
sánh. Quá trình này được thực hiện bằng cách chồng ghép các bản đồ khác nhau. Các 
thao tác số học của các lớp thông tin khác nhau là một phép cộng đơn giản. Mỗi tiêu 
chuẩn có thể có những đóng góp khác nhau cho giải pháp, có nghĩa là trong số các tiêu 
chuẩn đưa vào phân tích thì sẽ có những tiêu chuẩn quan trọng và có những tiêu chuẩn 
ít quan trọng. Vì vậy các tiêu chuẩn khác nhau cần được định trọng số sao cho chúng thể 
hiện mức độ quan trọng tương đối của chúng, (Eastman, 1999). Quá trình chồng trên các 
tiêu chuẩn khác nhau được trình bày như sau: 

S: 	 chỉ số thích hợp
Wi: 	trọng số gắn cho tiêu chuẩn i (hoặc nhân tố i)
Xi: 	 điểm của tiêu chuẩn. 

Khi tổ hợp các mức độ khống chế thể hiện theo thuộc tính Boolean (1: true, 0: false) và 
các nhân tố trọng số được tổ hợp trong phân tích, công thức trên được thể hiện như sau:

S: 	 chỉ số thích hợp
Wi: 	trọng số gắn cho tiêu chuẩn i (hoặc nhân tố i)
Xi: 	điểm của tiêu chuẩn
Cj:	 giá trị (0 hoặc 1) của mức độ khống chế
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Ví dụ: Trong ví dụ trên, tiêu chuẩn để chọn là một vùng thích hợp cho mục đích định 
cư là tầm nhìn hợp hơn, mức độ gần kề với bờ, gần kề với đường, hướng phơi hợp hơn 
và góc dốc hợp hơn. Một khi các dữ liệu cần thiết được rút ra cho những tiêu chuẩn này 
và chúng được tái thiết lập tỷ lệ nhằm mục đích làm cho chúng so sánh được, có thể rất 
có lợi khi cho chúng trọng số tương thích với mức độ quan trọng của chúng. Giả sử các 
trọng số sau đây được định cho các nhân tố khác nhau:

-- Tầm nhìn phù hợp (VP):	 10 (quan trọng)
-- Mức độ gần bờ (CP):		  8
-- Mức độ gần đường (RP):	 3
-- Hướng phơi phù hợp (AP):	 2
-- Góc dốc phù hợp (SP):	 1 (ít quan trọng nhất)

Mức độ chế ngự (giá trị 0 hoặc 1) của độ dốc và khoảng cách đến biển được thể hiện 
như sau:

0: diện tích < 100m từ bờ biển (DC); 		  1: các vùng khác
0: diện tích với độ dốc > 50% (SL);		  1: các vùng khác

Công thức cho chỉ số thích hợp như sau:

Chỉ số thích hợp = (10.VP + 8.CP + 3.RP + 2.AP + 1.SP).(DC.SL)

Kết quả cuối cùng của phân tích đa tiêu chuẩn là bản đồ với chỉ số thích hợp cho 
mọi vị trí. Tương tự cho phân tích thích hợp, phân tích đánh giá tác động có thể thực 
hiện được bằng kỹ thuật này. Trong trường hợp đó, chỉ số mức độ tổn thương sẽ được 
tính toán. Chỉ số này chỉ ra mức độ tổn thương ra sao khi có sự thay đổi nào đó về môi 
trường. Thông thường, miền của những thích hợp hoặc những chỉ số tổn thương cuối 
cùng được phân loại trên một tập hợp giới hạn của các lớp thuận tiện.

6.1.5.	  XÁC ĐỊNH TRỌNG SỐ

Khi các tiêu chuẩn khác nhau có cùng mức độ quan trọng, trọng số của từng nhân tố 
bằng một. Tuy nhiên, trong đại đa số trường hợp điều quan trọng là xác định mức độ 
quan trọng tương đối của các chỉ tiêu. Kỹ thuật sau đây cho phép làm việc này.

Trọng số của các tiêu chuẩn có thể được cố định bằng các kỹ thuật thống kê khác nhau 
hoặc bằng các phép đo, người quyết định chọn trọng số một cách chủ quan dựa trên 
những kinh nghiệm và hiểu biết nào đó (United Nation, 1996).

Quá trình phân tích cấp bậc (AHP) là một phương pháp ra quyết định đa tiêu chí 
được giới thiệu bởi Saaty (1977 và 1994). Nó sử dụng cấu trúc thứ bậc đa cấp các mục 
tiêu, tiêu chí, tiêu chí phụ, và các phương án. Các dữ liệu cần thiết được thu thập bằng 
việc sử dụng một bộ các cặp so sánh khôn ngoan. Những so sánh này được dùng để gán 
các trọng số về mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí quyết định, và đo lường hiệu quả 
tương đối của các phương án xét về mặt đơn tiêu chí quyết định.
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Bước đầu tiên của AHP là ước tính dữ liệu cần thiết hoặc tầm quan trọng tương đối 
cả các phương án liên quan đến các tiêu chí đưa ra. Bảng 6- 1 trình bày một về thang đo 
tầm quan trọng tương đối.

Bảng 6- 1: Thang đo tầm quan trọng tương đối 

Độ mạnh Định nghĩa Giải thích

1 Ngang bằng nhau Sự đóng góp ngang bằng nhau của các phương 
án tới các mục tiêu

3 Quan trọng ít Kinh nghiệm yếu hơn so với cái khác

5 Quan trọng nhiều Kinh nghiệm mạnh hơn so với cái khác

7 Quan trọng hơn rất nhiều (Tầm quan trọng 
đã được chứng minh) Ưu thế được chứng minh trong thực tế

9 Tuyệt đối quan trọng hơn Bằng chứng thuyết phục về ưu thế của một 
phương án hơn cái khác

2,4,6,8 Các giá trị trung gian Ảnh hưởng đến các giá trị

Bước thứ hai là phát triển ma trận so sánh các cặp tiêu chuẩn sử dụng một thang đo, 
trong đó ánh xạ 1 trên 1 giữa bộ các phương án riêng biệt có sẵn cho nhà hoạch định. 
Các giá trị của các cặp so sánh được xác định theo thang đo được mô tả trong Bảng 6- 1 
(Saaty, 1980).

Sau khi phát triển ma trận so sánh, việc khai thác tầm quan trọng tương đối bao hàm 
trong bước trước. Điều đó trả lời câu hỏi các phương án quan trọng như thế nào khi 
chúng được xem xét trong một tiêu chí đưa ra. Trong AHP, tầm quan trọng tương đối 
giữa các phương án được mô tả dưới dạng các vector đặc trưng chính hoặc vetor ưu 
tiên, cái mà có thể được thu thập bằng cách bình thường hóa các ma trận so sánh cặp 
khôn ngoan.

Trong AHP, các cặp so sánh có thể được coi là phù hợp nếu tỷ lệ phù hợp tương ứng 
(CR) nhỏ hơn 0.1 (Saaty, 1980). CR được tính như sau:

-- Thêm cột đánh giá ma trận và nhân với kết quả vector của vector ưu tiên được thu 
thập trước đó. Điều này mang lại giá trị đặc trưng λmax. Sau đó chỉ số phù hợp 
được tính như   trong đó n là số phương án.

-- Tính CR bằng công thức  trong đó RCI là chỉ số phù hợp ngẫu nhiên 
dựa theo Bảng 6- 2.

Bảng 6- 2: Các giá trị RCI

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RCI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45

Phương pháp này dựa trên việc xây dựng ma trận của các cặp so sánh sáng suốt giữa 
các tiêu chuẩn. Mỗi một tổ hợp hai tiêu chuẩn, mức độ quan trọng tương đối một tiêu 
chuẩn này so với một tiêu chuẩn kia được tính theo tỷ lệ là 1/9 (ví dụ nếu 9 thể hiện mức 

CI = λmax - n
n - 1

CR =
CI

RCI
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độ quan trọng trội hơn, 1/9 chỉ ra mức độ rất kém quan trọng). Giá trị 1 có nghĩa là hai 
tiêu chuẩn có mức độ quan trọng như nhau, khi giá trị 9 chỉ ra rằng một nhân tố có mức 
độ quan trọng hơn rất nhiều nhân tố khác. Nếu như nhân tố ít quan trọng hơn nhân tố 
khác và tỉ số 1/9 (tức là 1/1: 1/9) sẽ được chỉ ra (Eastsman, 1999). Đánh giá thang tỉ lệ theo 
Saaty cho cặp so sánh sáng suốt của các tiêu chuẩn được nhìn nhận như sau:

Bảng 6- 3: Bảng so sánh chỉ số của mức độ quan trọng

<<< Ít quan trọng Quan trọng hơn >>>

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9

Gần như 
không 
quan 
trọng

Rất ít 
quan 
trọng

Ít quan 
trọng

Ít quan 
trọng 
vừa

Quan 
trọng 
bằng 
nhau

Quan 
trọng 
hơn vừa 
vừa

Quan 
trọng 
hơn 
nhiều

Quan 
trọng 
hơn rất 
nhiều

Cực kỳ 
quan 
trọng

Khi quá trình so sánh giữa các tiêu chuẩn kết thúc, giá trị tỉ số của chúng được ghi 
nhận theo ma trận n dòng và n cột (n: số các tiêu chuẩn). Ma trận cặp so sánh sáng suốt 
sẽ chỉ rõ rằng nếu như tỉ số quan trọng của nhân tố A so với nhân tố B là n, thì tỉ số ngược 
lại nhân tố B so với nhân tố A là 1/n. Đường chéo chính trong ma trận có giá trị là một. 
Một ví dụ được chỉ ra trong bảng ma trận sau:

Bảng 6- 4: Bảng ma trận tính trọng số cho các chỉ tiêu

Tầm nhìn hợp 
hơn

Mức độ gần 
bờ

Mức độ gần 
đường

Phương vị 
hợp hơn

Độ dốc hợp 
hơn

Tầm nhìn hợp hơn 1 3 7 8 9

Mức độ gần bờ 1/3 1 5 6 7

Mức độ gần đường 1/7 1/5 1 2 3

Phương vị hợp hơn 1/8 1/6 1/2 1 2

Độ dốc hợp hơn 1/9 1/7 1/3 1/2 1

Từ ma trận này, vector nguyên lý Eigen được tính để thu được tập hợp trọng số phù 
hợp nhất. Cho ví dụ trên kết quả như sau:

Bảng 6- 5: Kết quả xác định trọng số cho các chỉ tiêu

Chỉ tiêu Trọng số thu được

Tầm nhìn hợp hơn 0.524

Mức độ gần bờ 0.288

Mức độ gần đường 0.090

Phương vị hợp hơn 0.059

Độ dốc hợp hơn 0.039

Tính toán vector nguyên lý Eigen có thể được làm xấp xỉ theo cách thủ công khi chia 
giá trị của cột cho tổng giá trị của tỉ số trong cột này. Điều này cho một ma trận với giá trị 
mới nằm trong khoảng giá trị 0 và 1 khi tổng của các giá trị theo cột bằng 1. Giá trị trung 
bình của dòng trong ma trận này tương ứng với trọng số cho tiêu chuẩn đó (Jones, 1997)
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6.2.	  XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHU VỰC ƯU TIÊN 
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG REDD+

Việc xác định tiêu chí để xác định khu vực ưu tiên cần trả lời được câu hỏi “cái gì 
được ưu tiên”. Trong xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP), người ta 
thường quan tâm đến vấn đề mất rừng, suy thoái rừng và làm thế nào để ổn định được 
diện tích rừng hiện có, và làm thế nào để nâng cao chất lượng rừng tự nhiên v.v.. Sau 
khi xác định được mục tiêu cần ưu tiên thì cần phải xác định các yếu tố ảnh hưởng tích 
cực và tiêu cực đến mục tiêu ưu tiên đó, các yếu tố này được gọi là các tiêu chí đánh giá. 
Tương ứng với mỗi tiêu chí đánh giá là một lớp bản đồ không gian trong đó chứa thông 
tin xếp hạng của thông tiêu chí đó.

Một ví dụ ở Hà Tĩnh: Khi xây dựng PRAP người ta cần tìm ra những xã nào được 
ưu tiên thực hiện các hoạt động nhằm làm giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên 
trong tổng số 195 xã trên toàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, các tiêu chí được đưa 
ra để phân tích gồm: (a) các xã đó phải có rừng tự nhiên, có nguy cơ cao bị suy thoái 
và mất rừng tự nhiên; (b) diện tích rừng tự nhiên phải đủ lớn, (c) việc đưa ra các tiêu 
chí có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nỗ lực làm giảm mất rừng và suy thoái 
rừng tự nhiên.

Hộp 6.1: Tích hợp các rủi ro và lợi ích vào việc lập bản đồ để xác định các khu vực ưu 
tiên cho các hoạt động REDD+

Như phần 1.3 đã mô tả, quy trình lập kế hoạch REDD+ tại Việt Nam gồm phân tích các hoạt động tiềm năm, 
rủi ro, lợi ích về xã hội và môi trường. Một số rủi ro và lợi ích này có thể liên quan đến khả năng can thiệp như 
thế nào – VD như liệu có nguy cơ hạn hán hay cháy rừng có thể ảnh hưởng đến sự thành công của can thiệp? 
Các rủi ro và lợi ích khác liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn REDD+, hay còn gọi là các biện pháp 
đảm bảo an toàn Cancun. Theo UNFCCC, các quốc gia muốn nhận được “các khoản thanh toán dựa theo thành 
quả” cho REDD+ cần phải giải quyết và tôn trọng 7 biện pháp đảm bảo an toàn – các biện pháp này nhằm hỗ 
trợ giải quyết các tác động xã hội và môi trường và ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tất cả các tác động tiêu cực tiềm 
ẩn và được tóm tắt phía dưới:

Khi lập kế hoạch cho REDD+, cần xác định các vị trí phù hợp hoặc ưu tiên để thực hiện các can thiệp REDD+, 
các rủi ro và lợi ích tiềm năng cũng như sự tuân thủ của can thiệp với các biện pháp đảm bảo an toàn cũng 
cần được xem xét. Điều này bao gồm xem xét các yếu tố trong phân tích không gian bất kỳ liên quan đến các 
can thiệp. 

(A) Nhất quán với các mục tiêu quốc gia và các hiệp định quốc tế

(B) Quản lý rừng minh bạch, hiệu quả và theo chủ quyền

(C) Tôn trọng kiến thức và quyền lợi của người dân bản địa và thành viên của các cộng đồng địa phương

(D) Sự tham gia đầy đủ và có hiệu quả của các bên liên quan

(E) Rừng tự nhiên, đa dạng sinh học và tăng cường lợi ích

(F) Giải quyết các rủi ro do sự đảo ngược

(G) Giảm sự dịch chuyển của phát thải
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Cũng như các nguyên tắc khác, việc lập kế hoạch REDD+ cũng có thể xem xét mặt không gian, qua việc sử 
dụng các lớp đầu vào cụ thể, có thể đánh giá rủi ro và lợi ích. Ví dụ, một can thiệp REDD+ nhằm khôi phục diện 
tích rừng đã bị suy thoái không nên chuyển đổi bất kỳ khu vực rừng tự nhiên nào thành rừng trồng và nên tìm 
cách tăng cường các lợi ích xã hội  và môi trường, phù hợp với các biện pháp đảm bảo E. Khi lập bản đồ vị trí 
ưu tiên cho mỗi hoạt động, cần xem xét thêm về các đặc điểm sinh lý, phân loại quản lý rừng, và như vậy, các 
tiêu chí lập bản đồ có thể bao gồm:

-- Vị trí rừng tự nhiên (để tránh/giảm nhẹ nguy cơ chuyển đổi sang rừng trồng)

-- Vị trí của các hộ dân nghèo và khu vực khai thác LSNG (để giảm nguy cơ các hộ dân nghèo không tiếp 
cận được lâm sản mà trước nay họ phụ thuộc vào)

-- Khu vực có rủi ro cao hơn về xói mòn đất (để tăng cường các lợi ích tiềm năng từ việc phục hồi rừng, ví 
dụ giảm xói mòn đất)

-- Khu vực có giá trị bảo tồn hoặc đa dạng sinh học cao (để tăng cường lợi ích tiềm năng cho việc bảo tồn 
đa dạng sinh học)

Có rất nhiều ví dụ về tiêu chí và các lớp không gian tương ứng có thể sử dụng để nghiên cứu sự phân bố của 
các lợi ích và rủi ro tiềm năng từ REDD+ qua cảnh quan. Tuy nhiên, không phải tất cả các thông tin đều có thể 
bản đồ hoá – hiểu được các rủi ro và lợi ích, và tuân thủ các hoạt động REDD+  với các biện pháp đảm bảo an 
toàn REDD+, cũng cần được  tham vấn các bên liên quan và các loại phân tích khác.

Câu hỏi thảo luận: có bao nhiêu lớp không gian có thể sử dụng trong lập bản đồ rủi ro và lợi ích trong 
bảng 1.2. và 1.2?

* Để có thông tin chi tiết hơn về các biện pháp đảm bảo an toàn, cùng các tài liệu đầy đủ về chúng, hãy tham khảo:

http://www.unredd.net/knowledge/redd-plus-technical-issues/safeguards.html (Eng)

-- Diện tích rừng tự nhiên của xã bị mất hoặc suy thoái: đây là tiêu chí đầu tiên cần 
được xem xét đến, bởi xã nào có diện tích càng nhiều thì càng được ưu tiên, và là 
tiêu chí quan trọng nhất trong tất cả các tiêu chí.

-- Các nguyên nhân dẫn đến rừng tự nhiên bị mất và suy thoái: quy hoạch phát triển 
đường giao thông, khai thác trái phép, cháy rừng, tỷ lệ nghèo đói, mật độ dân cư, 
số thôn sống trong và gần rừng, diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân đầu 
người thấp. Các nguyên nhân này được xác định thông qua hội thảo “Nguyên 
nhân mất rừng và suy thoái rừng” được tổ chức tại tỉnh với nhiều thành phần có 
liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng tham dự và 
đóng góp ý kiến.

-- Từ các tiêu chí ở trên, các lớp bản đồ cần thiết cho phân tích MCA gồm:

Bảng 6- 6: Các lớp bản đồ đầu vào và yêu cầu

TT Tên bản đồ Dạng bản đồ Yêu cầu

1 Lớp bản đồ hành chính xã Dạng polygon Có đầy đủ thông tin xã, huyện, tỉnh

2 Lớp bản đồ hiện trạng rừng 
các thời kỳ Dạng polygon Có thông tin về hiện trạng rừng được chuẩn 

hóa theo cùng một thang phân loại

3 Lớp bản đồ quy hoạch đường 
giao thông

Dạng polygon hoặc/
và polyline

Có thông tin chi tiết về cấp đường, bề rộng 
hành lang bảo vệ…
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TT Tên bản đồ Dạng bản đồ Yêu cầu

4 Lớp bản đồ về khai thác gỗ 
trái phép

Dạng point hoặc 
polygon

Mô tả chi tiết số m3 gỗ khai thác trái phép 
trên địa bàn xã (bình quân/năm)

5 Lớp bản đồ về nguy cơ cháy 
rừng Dạng polygon Chỉ rõ được các khu vực có nguy cơ cháy 

khác nhau

6 Lớp bản đồ tỷ lệ đói nghèo Dạng point hoặc 
Polygon

Thông tin mô tả rõ tỷ lệ đói nghèo ở từng xã, 
đánh giá tỷ lệ cao hay thấp cần căn cứ vào 
quy định của địa phương. Trong một tỉnh, tỷ 
lệ đói nghèo ở các xã giống nhau nhưng đôi 
khi được đánh giá ở mức khác nhau.

7 Lớp bản đồ mật độ dân cư Dạng point hoặc 
Polygon

Thông tin chỉ rõ mật độ dân cư của mỗi xã. 
Mật độ dân cư cao hay thấp cần căn cứ vào 
quy định phân cấp của địa phương.

8 Số thôn trong/gần rừng Dạng point Mỗi point đại diện cho một thôn sống trong 
hoặc gần rừng.

9 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Dạng polygon Bản đồ cần thể hiện rõ loại hình sử dụng đất 
của từng xã

Các lớp bản đồ trên sẽ được sử dụng để thiết kế quy trình làm việc cho một phân tích 
không gian nhằm xác định được khu vực ưu tiên cho các hoạt động làm giảm nguy cơ 
mất rừng và suy thoái rừng.

6.3.	  XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC 
Như đã trình bày ở CHƯƠNG II, việc xây dựng quy trình làm việc là rất quan trọng 
trong phân tích không gian, nhất là phân tích đa tiêu chí. Trong MCA, việc đầu tiên là 
xác định các yếu tố đầu vào tương ứng với từng tiêu chí để đảm bảo được đầu ra là vùng 
ưu tiên. Trước hết, hãy xem xét ví dụ ở phần 7.2, có thể xây dựng quy trình phân tích 
như sau:

Hình 6- 2: Mô hình quá trình phân vùng ưu tiên

Lớp bản đồ 
hiện trạng 

rừng (2000; 
2014)

Các lớp bản đồ 
thuộc nhóm 
nguyên nhân 

MR-STR

Lớp bản đồ các 
tiêu chí được xếp 

hạng

Lớp bản đồ ranh 
giới hành chính 

cấp xã

BĐ phân 
vùng ưu 

tiên

Lớp bản đồ 
tổng hợp

Overlay

Overlay

MCA

Xếp hạng

Vector đầu vào

Vector đầu ra

Phương pháp

Kết quả

Ma trận BĐ Bản đồ biến động

Lớp bản đồ mới 
chứa thông tin 

HTR cả 2 
thời điểm
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Hình 6-2 cho thấy có 3 yếu tố đầu vào, gồm: Lớp bản đồ hiện trạng rừng các thời kỳ 
được dùng để xây dựng bản đồ biến động tài nguyên rừng; các lớp bản đồ thuộc nhóm 
nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng được sử dụng để xây dựng lớp bản đồ nguyên 
nhân dựa vào các tiêu chí đã xếp hạng; và lớp bản đồ ranh giới hành chính cấp xã được 
kết hợp với bản đồ biến động và bản đồ tiêu chí đã xếp hạng để tạo ra lớp bản đồ tổng 
hợp. Từ bản đồ tổng hợp này bằng phương pháp phân tích đa tiêu chí sẽ xây dựng được 
bản đồ phân vùng ưu tiên.

6.4.	  XÁC ĐỊNH KHU VỰC ƯU TIÊN
Bước 1. Xác định vấn đề ưu tiên

Là trả lời câu hỏi “cái gì cần ưu tiên?”. Trong xây dựng PRAP, sẽ có rất nhiều vấn đề 
được đề cập đến như: trồng rừng, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, mô hình kinh tế cộng đồng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ về thị trường tiêu 
thụ…, nhưng PRAP không thể giải quyết mọi vấn đề đưa ra. Chính vì vậy, cần xác định 
những vấn đề trọng tâm, có ảnh hưởng lớn đến thực thi REDD+, cần được ưu tiên. Việc 
xác định ưu tiên cần căn cứ vào thực trạng của địa phương cả về tự nhiên, kinh tế-xã hội, 
tính khả thi của ưu tiên, phù hợp với nguyên tắc REDD+.

Bước 2. Xác định các tiêu chí phân tích

Là trả lời câu hỏi “vấn đề ưu tiên cần đáp ứng được những yêu cầu gì?”. Đây là bước rất 
quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ưu tiên là đúng hai sai. Chẳng hạn xác 
định vùng ưu tiên phát triển trồng rừng với các tiêu chí: diện tích đất lâm nghiệp không 
có rừng còn nhiều (diện tích tập trung từ 5ha trở lên), tỷ lệ người nghèo cao, gần đường 
giao thông, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Với các tiêu chí này, có thể xác 
định được khu vực ưu tiên, nhưng trong thực tế thì khu vực đó đất đai nhiều sỏi đá, khô 
cằn, không thể trồng rừng được dẫn đến vùng ưu tiên đáp ứng được các yêu cầu nhưng 
vẫn không khả thi và mục tiêu không đạt được. Do vậy, việc đưa ra các tiêu chí đánh giá 
phải thận trọng, phù hợp với vấn đề ưu tiên.

Bước 3. Chuẩn bị các lớp bản đồ cần thiết

Ứng với mỗi tiêu chí đã xác định ở bước 2 sẽ là một lớp bản đồ. Bản đồ có thể là dạng 
vùng, dạng đường hoặc dạng điểm chứa đựng các thông tin liên quan đến tiêu chí 
cần phân tích. Chẳng hạn, tiêu chí tỷ lệ đói nghèo có thể sẽ chuẩn bị bản đồ dạng 
vùng hoặc dạng điểm. Có nhiều tiêu chí mà số liệu ở dạng thống kê như: đói nghèo, 
lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm..hay thậm chí là dạng mô tả (text) như nhu cầu của 
người dân, sự đồng thuận… Tất cả nhưng dạng thông tin này cần được số hóa dưới 
dạng bản đồ dạng vùng hoặc dạng điểm. Thông thường, ở Việt Nam, các thông tin 
kiểu thống kê hay mô tả chỉ chi tiết đến cấp xã và bản đồ hành chính Việt Nam cũng 
chi tiết đến cấp xã. Do vậy, để thuận tiện cho phân tích có thể chuyển toàn bộ thông 
tin này vào bản đồ hành chính xã.
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Bước 4. Cho điểm và xác định trọng số cho các tiêu chí

Mỗi tiêu chí đã lựa chọn sẽ có các thang điểm khác nhau, tùy theo khả năng chia ngưỡng 
giá trị, ngưỡng này phụ thuộc vào khoảng cách giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất. 
Việc phân ngưỡng đôi khi cũng phải căn cứ vào thực tế ở địa phương hoặc theo chính 
sách hay quy định của địa phương. Chẳng hạn, tỷ lệ nghèo đói, cùng một giá trị nhưng 
ở các địa phương khác nhau thì sẽ có cách đánh giá khác nhau, ở địa phương này đánh 
giá là tỷ lệ cao, nhưng ở địa phương khác được đánh giá là chưa cao hoặc thấp. Mỗi 
ngưỡng giá trị sẽ tương ứng với một điểm số. Ví dụ: Để cho điểm cho lớp bản đồ hiện 
trạng rừng với tiêu chí là có diện tích đất trống (có thể trồng rừng được) nhiều, việc cho 
điểm sẽ căn cứ vào phân ngưỡng như sau:

Bảng 6- 7: Bảng cho điểm chỉ tiêu diện tích đất trống (có thể trồng rừng)

TT Diện tích (ha) Phân loại Điểm Ghi chú

1 Trên 1.000 ha Rất nhiều 10 Phân bố tập trung

2 600 – 999 ha Nhiều 8 Phân bố tập trung

3 400 – 599 ha Tương đối nhiều 6 Phân bố tập trung

4 200 – 399 ha Tương đối ít 4 Tương đối tập trung

5 100 – 199 ha Ít 2 Tương đối tập trung

6 Dưới 100 ha Rất ít 0 Phân bố rải rác

Sau khi cho điểm rồi, cần sắp xếp lại các tiêu chí và xác định mức độ quan trọng của 
từng chỉ tiêu. Tầm quan trọng được thể hiện ở trọng số. Trọng số đối với mỗi chỉ tiêu 
được xác định theo nguyên lý Eigen (như đã trình bày ở mục 6.1). Trong bảng thuộc tính 
của mỗi lớp bản đồ chỉ tiêu cần có trường “điểm” và “trọng số”.

Bước 5. Chồng xếp các lớp bản đồ

Sau khi có được các lớp bản đồ cần thiết với điểm số và trọng số đã được xác định, việc 
phân tích không gian sẽ được tiến hành. Sử dụng phương pháp chồng xêp bản đồ để 
chồng xếp tất cả các lớp chỉ tiêu đã chọn để xây dựng một lớp bản đồ duy nhất chứa 
đựng thông tin của tất cả các lớp đầu vào. Việc chồng xếp này được thực hiện trên phần 
mềm ArcMap bằng công cụ Union.
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Bước 6. Xác định vùng ưu tiên

Việc xác định ưu tiên sẽ dựa vào tổng điểm theo trọng số của các tiêu chí đã chọn. Sắp 
xếp thứ tự ưu tiên theo số điểm từ cao đến thấp và ngưỡng phân cấp. Không có một quy 
định cụ thể về khoảng cách giữa các ngưỡng phân cấp với nhau. Điều này có nghĩa là 
cần phải căn cứ vào thực tế địa phương, nhưng có một quy tắc là tổng điểm cao nhất sẽ 
được ưu tiên nhất và thấp nhất là không ưu tiên hoặc rất ít ưu tiên. Các cấp ưu tiên được 
đề xuất như sau: 1. Rất ưu tiên; 2. Ưu tiên; 3. Ưu tiên vừa; 4. Ưu tiên ít; 5. Ưu tiên rất ít; 6. 
Không ưu tiên. Với đề xuất phân cấp này thì chúng ta có thể xác định khoảng cách giữa 
các mức ưu tiên được xác định như sau:

L = (Xmax – Xmin)/k

Trong đó:	 L là ngưỡng giá trị;
		  Xmax là tổng điểm lớn nhất;
		  Xmin là tổng điểm nhỏ nhất;
		  k là số phương án ưu tiên.

Một vài trường hợp, mức ưu tiên không tuân theo số điểm đã cho mà nó được đánh 
giá dựa vào tính đặc thù của địa phương.

Hình 6- 3: Bản đồ phân vùng ưu tiên thực hiện REDD+ tỉnh Hà Tĩnh

TỔNG KẾT CHƯƠNG VI
Chương VI tập trung trình bày kỹ thuật phân vùng ưu tiên thực hiện các gói giải pháp. 
Trong đó, kỹ thuật MCA được áp dụng lồng ghép trong quá trình phân tích không 
gian. Một nguyên tắc cơ bản của MCA là các tiêu chuẩn phải rõ ràng và phù hợp với kết 
quả đầu ra của phân tích không gian đồng thời các tiêu chuẩn phải so sánh được với 
nhau. Để phân biệt mức độ quan trọng của tiêu chuẩn đối với kết quả đầu ra thì mỗi 
tiêu chuẩn sẽ được gắn một trọng số nhất định.  Trong phân tích không gian, mỗi tiêu 
chuẩn sẽ được mô tả bằng một lớp bản đồ. Cần lưu ý rằng, các lớp bản đồ này phải cùng 
một hệ thống phân loại, cùng một hệ tọa độ địa lý. Việc phân tích này sẽ được thực hiện 
thông qua một quy trình làm việc đã được thiết kế từ trước. 
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CHƯƠNG VII

XÁC ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ  
CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

Phần này trình bày nội dung xác định và thiết kế các biện pháp 
can thiệp trong kế hoạch hành động REDD+
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7.1.	  TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP
Phần này chú trọng vào việc thiết kế các biện pháp can thiệp ở cấp tỉnh trên cơ sở các 
biện pháp và chính sách (PAM) ở cấp quốc gia được đề cập trong Chiến lược REDD+ 
cấp quốc gia (NRAP). Tùy từng địa phương mà các gói can thiệp ở cấp tỉnh có thể bao 
gồm tất cả hoặc một số trong 5 hoạt động của REDD+ gồm:  Giảm phát thải từ mất rừng;  
Giảm phát thải từ suy thoái rừng;  Bảo tồn trữ lượng carbon rừng;  Quản lý rừng bền 
vững và Nâng cao trữ lượng carbon rừng

7.1.1.	  PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TỔNG THỂ

Phương pháp tiếp cận để xác định các biện pháp can thiệp đối với các nguyên nhân và 
rào cản tại mỗi địa phương được xác định dựa trên những chính sách và biện pháp được 
xác định trong Chiến lược hành động REDD+ quốc gia (NRAP) kết hợp với hoàn cảnh 
thực tế tại địa phương. Trong một số trường hợp việc xác định các biện pháp can thiệp 
ở địa phương là khá đơn giản. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bức tranh sẽ 
phức tạp, liên quan nhiều và tác động đến nguyên nhân cơ bản của mất rừng và suy 
thoái rừng và rào cản đến việc thực thi các hoạt động”+”. Do đó, để các biện pháp can 
thiệp trong REDD+ ở địa phương hiệu quả có thể cần một bộ (hoặc một “gói”) các biện 
pháp can thiệp nhằm giải quyết các nguyên nhân ưu tiên và những nguyên nhân cơ bản 
và các rào cản, bằng một cách toàn diện, có tính đến các chính sách và biện pháp can 
thiệp (PAM) ở cấp quốc gia được đề cập trong NRAP.

Hình 7- 1: Mức độ thực thi REDD+

Tương tự, việc thực thi REDD+ có thể cần những can thiệp phối hợp ở nhiều cấp 
quản trị, từ cấp quốc gia đến cấp vùng và địa phương (Hình 7- 1). Mức độ quản trị khác 
nhau này sẽ bao gồm nhiều bên liên quan, trong đó có cả các nhà hoạch định chính sách, 
những đối tượng thực thi có tầm ảnh hưởng và tác nhân của mất rừng và suy thoái rừng, 
mỗi cấp có sự quan tâm và năng lực thực thi khác nhau. Như vậy, việc xác định các  

Quốc gia

Vùng

Khu vực ưu tiên

Địa phương (cộng đồng)
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biện pháp can thiệp cho REDD+ ở cấp tỉnh phải đảm bảo rằng sẽ có mối liên hệ với 
những chính sách và biện pháp ở cấp quốc gia. Chính sách và biện pháp ở cấp quốc gia 
sẽ có tác động xúc tác để thực hiện các biện pháp can thiệp ở cấp tỉnh.

7.1.2.	 GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT CÁC NGUYÊN NHÂN MẤT RỪNG, SUY THOÁI 
RỪNG VÀ CÁC RÀO CẢN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG “+”

Để giải quyết các nguyên nhân và rào cản những người tham gia vào việc xây dựng các 
biện pháp can thiệp cho REDD+ ở cấp tỉnh cần phải áp dụng các công cụ hỗ trợ ra quyết 
định. Quá trình xây dựng các biện pháp can thiệp thường phải đối mặt với các tình 
huống khó khăn bởi phạm vi các bên liên quan rộng lớn có ảnh hưởng, xuất hiện xung 
đột lợi ích và thông tin về kết quả của những lựa chọn cụ thể. Luận chứng của việc ra 
quyết định có thể bao gồm:

-- Làm thế nào để cân nhắc việc lồng ghép REDD+ (và rộng hơn là nền kinh tế xanh) 
vào các mục tiêu phát triển ở các địa phương;

-- Các loại biện pháp can thiệp có thể được thực thi trong phạm vi một địa phương 
cụ thể;

-- Thiết lập các mục tiêu đối với việc thực thi mỗi biện pháp can thiệp (ví dụ như diện 
tích khu vực được che phủ)

-- Các ưu tiên về địa điểm thực thi dự án.

Công cụ hỗ trợ ra quyết định có thể có nhiều hình thức khác nhau, từ các tài liệu và 
biểu đồ hướng dẫn đến kỹ thuật để hình dung thông tin liên quan đến quyết định và 
các phần mềm phức tạp. Có rất nhiều công cụ hỗ trợ ra quyết định để phân tích các biện 
pháp can thiệp cho REDD+ ở cấp địa phương, bao gồm:

-- Hình mẫu thay đổi đất rừng mưa nhiệt đới IDRISI (LCM);
-- Bộ công cụ rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF);
-- Sách hướng dẫn của Ngân hàng thế giới để ước tính chi phí cơ hội của REDD+;
-- Công cụ rủi ro và lợi ích của UN-REDD (BeRT).

7.1.3.	 XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TIỀM NĂNG CHO ĐỊA PHƯƠNG

Để giải quyết các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, tác nhân và quá trình liên quan, các 
gói can thiệp có thể có nhiều hình thức tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau. Để 
minh chứng cho điều này, Bảng 7.1 trình bày danh sách (chưa đầy đủ) về các biện pháp 
tiềm năng của REDD+ và sự liên quan của các biện pháp này đến các hoạt động REDD+ 
(hai dấu tick có nghĩa là vai trò chủ đạo và trực tiếp để thực thi hoạt động REDD+ đưa 
ra, một dấu tick thể hiện vai trò tiềm năng ít trực tiếp hơn). Sự liên quan của mỗi biện 
pháp can thiệp đến 5 hoạt động REDD+ đã được chỉ ra trong bảng sẽ phụ thuộc vào 
từng bối cảnh (ví dụ như quá trình có liên quan đến nguyên nhân của mất rừng và các 
rào cản đến các hoạt động “+” và cách thức trong đó các biện pháp can thiệp được thực 
thi) và chỉ đưa ra với mục đích minh họa. 
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Bảng 7- 1: Các biện pháp tiềm năng đối với thực thi REDD+

Các biện pháp can thiệp tiềm năng

Các hoạt động của REDD+

Giảm 
phát thải 

từ mất 
rừng

Giảm 
phát thải 

từ  suy 
thoái 
rừng

Bảo tồn 
trữ lượng 

carbon 
rừng

Quản lý 
rừng bền 

vững

Nâng cao 
trữ lượng 

carbon 
rừng

Tài trợ cho các chương trình phòng chống  
cháy rừng ✔ ✔✔ ✔

Loại bỏ sự tài trợ cho mất rừng và suy thoái rừng 
và/hoặc thuế giải phóng mặt bằng (khuôn khổ 
tài chính) ✔✔ ✔✔ ✔

Thực thi các chương trình năng lượng sinh học 
bền vững ✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔

Tăng cường mạng lưới khu vực được bảo vệ 
và cải thiện quản lý (bao gồm quản lý dựa vào  
cộng đồng) ✔ ✔ ✔✔ ✔

Hỗ trợ để/ tăng cường lâm nghiệp cộng đồng
✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔

Tăng cường thực thi lâm luật gắn với giám sát 
rừng cải tiến ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Thực thi nhượng quyền bảo tồn
✔ ✔ ✔✔

Trồng rừng/ tái tạo rừng trên đất rừng suy thoái 
(bao gồm nông lâm nghiệp) ✔ ✔✔

Thực thi chi trả cho các chương trình dịch vụ 
môi trường và/ hoặc và các loại chương trình ưu  
đãi khác ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cải thiện an toàn sở hữu, bao gồm đất của người 
dân địa phương và quyền tiếp cận và sử dụng đất 
của nam giới và phụ nữ. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hỗ trợ chứng chỉ rừng và/ hoặc giảm khai thác 
tác động ✔ ✔✔

Thực thi kế hoạch sử dụng đất quy mô địa 
phương, tỉnh và quốc gia, bao gồm xây dựng cơ 
sở hạ tầng (ví dụ đường sá) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hỗ trợ mở rộng các khoản tín dụng nhỏ sẵn có 
để cải thiện phát triển thương mại bền vững và/ 
hoặc phi nông nghiệp và việc làm ✔✔ ✔✔ ✔

Nguồn: Tài liệu tham khảo về REDD+ xuất bản lần 2 (2017)  
Phần 7: Các chính sách và biện pháp thực hiện REDD+

Tương tự các nguyên nhân có thể được chia thành các nguyên nhân trực tiếp và gián 
tiếp thì các biện pháp can thiệp có thể được chia thành các can thiệp trực tiếp và khích lệ:

-- Can thiệp trực tiếp đặt mục tiêu vào việc đạt được các kết quả về giảm phát thải 
và/ hoặc tăng cường loại bỏ. Ví dụ có thể là trồng rừng, phòng chống cháy rừng;
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-- Can thiệp khích lệ đặt mục tiêu vào việc tạo ra các khuôn khổ phù hợp cho các can 
thiệp trực tiếp hiệu quả và hiệu suất, tức là nhằm mục đích tạo ra một môi trường 
thuận lợi cho các can thiệp trực tiếp. Can thiệp khích lệ có thể bao gồm việc xây 
dựng năng lực, quy hoạch sử dụng đất, ổn định kinh tế vĩ mô và các chương trình 
quản trị.

7.1.4. 	 XEM XÉT PHẠM VI VÀ QUY MÔ CỦA REDD+ VÀ QUÁ TRÌNH THỰC THI 
CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ 
CẤP TỈNH

Phạm vi hoạt động của REDD+ ở cấp tỉnh chủ yếu liên quan đến (hoặc kết hợp) của 5 
hoạt động của REDD+ mà quốc gia lựa chọn để thực thi (nội dung này được thể hiện 
trong Chiến lược REDD+ quốc gia). Các quyết định về phạm vi của REDD+ có tầm ảnh 
hưởng quan trọng đến các nguyên nhân và/ hoặc rào cản nào có liên quan nhất để giải 
quyết và sau đó đến biện pháp thích hợp nhất để thông qua nhằm giải quyết những 
nguyên nhân và rào cản này ở mỗi địa phương.

Để xem xét quy mô của REDD+ ở mỗi địa phương có thể căn cứ vào các yếu tố khác 
nhau như:

-- Ở hầu hết các địa phương,việc thực thi REDD+ cần tập trung vào một hoặc một số 
lĩnh vực quan trọng: ví dụ như những điểm nóng về mất rừng hoặc suy thoái rừng, 
hoặc những khu vực nơi mà tiềm năng của các hoạt động “+” là đặc biệt cần thiết. 
Các quyết định về quy mô khu vực được ưu tiên sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với 
các chính sách và biện pháp được xác định ở cấp tỉnh, vì chúng sẽ ảnh hưởng đến 
các vấn đề chính như các nguyên nhân có liên quan để giải quyết.

-- Các tác nhân tham gia;

-- Các năng lực cần thiết để thực thi các hoạt động; và

-- Các chi phí và lợi ích thu được từ việc thực thi, vì điều này có thể rất khác nhau ở 
mỗi địa phương.

7.2. 	 KẾT NỐI NGUYÊN NHÂN, RÀO CẢN  
ĐỂ LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

7.2.1.	 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
REDD+ CẤP TỈNH

Quá trình lập kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh ở Việt Nam (PRAP) và triển khai kế 
hoạch này sử dụng cách tiếp cận “học thuyết của sự thay đổi” để thiết kế, giám sát và 
đánh giá tác động của chương trình. Lý thuyết về sự thay đổi có thể được định nghĩa 
như là một kế hoạch hoặc giả thuyết về cách can thiệp khi chương trình REDD+ sẽ đạt 
được mục tiêu xác định của mình. Học thuyết của cách tiếp cận thay đổi nhấn mạnh 
vào phân tích nguyên nhân và kết quả thông qua việc sử dụng “cây vấn đề” và “cây giải 
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pháp” (hoặc chuỗi kết quả). Điều này khuyến khích việc xác định các chiến lược và chi 
phí cơ hội cho các can thiệp của REDD+. Một lợi thế quan trọng của cách tiếp cận học 
thuyết thay đổi là trực quan và tương đối dễ hiểu, và do đó có lợi cho sự tham gia của 
các bên liên quan. Cách tiếp cận không phải là mới với Chương trình REDD+.

Lý thuyết về sự thay đổi là một công cụ để đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề, 
hỗ trợ đắc lực cho việc lập kế hoạch và giám sát đánh giá kết quả;

Lý thuyết về sự thay đổi xác định các mục tiêu lâu dài, các điều kiện hay giải pháp, 
hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu đó. 

Lý thuyết về sự thay đổi mô tả quá trình thay đổi thông qua việc khắc họa mối liên 
quan giữa các nội dung: VẤN ĐỀ - GIẢI PHÁP- MỤC TIÊU NGẮN HẠN - MỤC TIÊU 
TRUNG HẠN - MỤC TIÊU DÀI HẠN.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng học thuyết của cách tiếp cận thay đổi có thể và nên 
được sử dụng kết hợp với các phương pháp lập kế hoạch “kỹ thuật” - đó không phải là 
một cách tiếp cận độc lập. Vì vậy, phương pháp và hướng dẫn của PRAP nhấn mạnh 
hơn về việc bổ sung giữa học thuyết chất lượng và có sự tham gia với phương pháp lập 
kế hoạch kỹ thuật như phân tích không gian. 

7.2.2. 	 LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP CHO REDD+

Các lựa chọn chiến lược khác nhau đã đề cập trước đó (các hoạt động REDD+ ưu tiên, 
khu vực địa lý và nguyên nhân của mất rừng và suy thoái rừng) có thể tạo điều kiện cho 
quá trình xây dựng các biện pháp can thiệp. Hình 7-2 trình bày một danh sách không 
đầy đủ về các khía cạnh có tính đến trong quá trình ra quyết định đối với biện pháp can 
thiệp tiềm năng.

Quy mô và 
phạm vi

Sự sẵn có về 
số liệu

Tiêu chí 
ưu tiên 

biện pháp 
can thiệp

Lợi ích cacbon

Cơ hội
tài chính 

(REDD+ hoặc 
không

Ưu tiên của 
địa phương

Mối liên quan 
chặt chẽ 

chính sach

Hiêu quả về 
chi phí

Biện pháp 
hiện có

Rào cản/cơ hội 
quản trị và 

chính trị, kinh 
tế và xã hội

Phi cacbon/
đa lợi ich

Hình 7- 2: Các khía cạnh xem xét trong quá trình lựa chọn các biện pháp can thiệp



95

CHƯƠNG VII. XÁC ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

Xây dựng lý thuyết về sự thay đổi có thể là bước đi hữu ích tiếp theo. Một lý thuyết về 
sự thay đổi là một kế hoạch hoặc giả thuyết về việc làm thế nào để một loạt các can thiệp 
sẽ đạt được mục đích và mục tiêu dài hạn dự kiến. Lý thuyết lý giải quá trình thay đổi 
dự kiến, trong đó nêu rõ các điều kiện tiên quyết cần thiết và các giả định về nhân quả. 
Trong trường hợp của REDD+, lý thuyết này bao gồm việc đánh giá phương pháp để 
các biện pháp khác nhau (đầu vào) dự kiến cần thực hiện sẽ dẫn đến các kết quả carbon 
(tác động) và các mục tiêu tiềm năng khác. Sự thay đổi lý thuyết có thể giúp làm sáng tỏ 
mạng lưới can thiệp phức tạp cần thiết dẫn đến sự thay đổi, các giả định cơ bản và các 
rủi ro có liên quan. Hình thành lý thuyết về sự thay đổi, các đối tượng thi hành có thể 
đưa ra quyết định thông báo về chiến lược và chiến thuật, có thể được cải thiện và chỉnh 
lý theo thời gian thông qua công tác tham vấn và phân tích tiếp theo.

Từ nhiều biện pháp có thể có liên quan đến việc đạt được các mục tiêu REDD+, các 
địa phương sẽ phải ưu tiên lựa chọn những biện pháp can thiệp cho REDD dựa trên 
nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và rào cản trong các hoạt động bảo tồn trữ lượng 
carbon, tăng cường trữ lượng carbon và quản lý rừng bền vững. Điều này có thể dựa 
vào các yếu tố, bao gồm:

-- Tăng cường tối đa tiềm năng của các hoạt động REDD+ trong bối của địa phương;

-- Năng lực của mỗi địa phương để thực thi các biện pháp can thiệp hiệu quả và hiệu 
suất;

-- Chi phí và lợi ích mong đợi của các biện pháp can thiệp cũng như những rủi ro 
tiềm năng;

-- Bám sát các ưu tiên và kế hoạch phát triển của địa phương;

-- Khả năng chấp thuận/ hỗ trợ về mặt chính trị cho các hoạt động cụ thể; 

-- Bản chất và phạm vi chính sách và kế hoạch lâm nghiệp hiện hành và các chính 
sách và biện pháp liên quan đến REDD+ hiện hành khác;

-- Tiềm năng tài chính cho việc thực thi các biện pháp can thiệp (song phương/đa 
phương/quốc gia/tỉnh);

-- Các biện pháp bảo đảm an toàn tiềm năng bắt đầu triển khai.

Chi phí mong đợi và đa lợi ích của các hoạt động tiềm năng của REDD+ và rủi ro 
liên quan đến các hoạt động này cần được đánh giá (cùng với công tác về các biện pháp 
bảo đảm an toàn). Điều này cần xem xét tiềm năng giảm thiểu cũng như các khía cạnh 
kinh tế-xã hội và môi trường. Cách thức để làm cho các biện pháp can thiệp phù hợp 
với khuôn khổ pháp lý, chính sách và các quy định, phát triển hiện hành cũng cần được 
xem xét và hiệp lực tìm kiếm bất cứ khi nào có thể, vì điều này có thể ảnh hưởng đến 
khả năng chấp thuận về mặt chính trị cũng như cơ hội xúc tác đầu tư REDD+ từ các 
nguồn phi REDD+ (tức là ngân sách quốc gia, ODA, khu vực tư nhân). Khi các yêu cầu 
cho việc cải tiến đã được xác định, tính khả thi của việc thực thi chính trị cần thiết cũng 
như khung thời gian của các quá trình như vậy cũng cần được xem xét.
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Mối liên quan của các biện pháp can thiệp cho REDD+ không nhất thiết phải được 
đánh giá một cách riêng biệt, nhưng thay vì các biện pháp can thiệp được xem xét dưới 
dạng một gói các hoạt động rõ ràng của REDD+ đã sắp xếp trình tự theo thời gian, giải 
quyết cả các nguyên nhân cơ bản và gián tiếp. Cần xem xét tiềm năng hoặc những ảnh 
hưởng xúc tác và hiệp lực cần thiết giữa các biện pháp can thiệp được thực thi ở cấp 
quốc gia, khu vực với cấp địa phương (ví dụ những thay đổi về các quy định, chính sách 
hỗ trợ thực thi các hoạt động ở cấp địa phương).

7.2.3. 	 LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP CHO REDD+ CÓ SỰ THAM GIA

Khi xác định phạm vi và quy mô cho hoạt động REDD+ của các biện pháp can thiệp ở 
mỗi địa phương việc tham gia của các bên liên quan là rất quan trọng. Nếu không có sự 
tham gia đầy đủ, sẽ rất khó để xác định và ưu tiên và sau đó là thực thi hiệu quả các biện 
pháp can thiệp của REDD+. Thúc đẩy thu hút sự tham gia của các bên liên quan một 
cách bình đẳng giới và có ý nghĩa, bao gồm các nhóm thứ yếu, có thể tạo điều kiện cho 
việc thiết kế, thực thi và giám sát các hoạt động của REDD+ một cách hiệu quả và hiệu 
suất và bền vững, đặc biệt là ở cấp địa phương. Nằm trong những lựa chọn về phương 
pháp luận có sự tham gia, xây dựng lý thuyết về sự thay đổi là một cách có thể tiếp cận 
để tạo ra tầm nhìn hiểu biết chung về các mục tiêu dài hạn, làm thế nào để đạt được các 
mục tiêu này và quy trình sẽ được đo đếm ra sao.

Các địa phương cần hướng đến sự cân bằng giữa mức độ tham gia vào quá trình, hiệu 
suất và hiệu quả về chi phí của sự tham gia này, đồng thời cũng phải nghĩ đến những 
rủi ro của việc đặt hy vọng quá nhiều (ví dụ cuối cùng, một số khu vực có thể không 
được xem xét cho việc đầu tư REDD+). Do đó điều quan trọng là đảm bảo rằng các 
bên liên quan tham gia đúng thời điểm, ở mức độ thích hợp và thông qua các kênh 
thu hút sự tham gia thích hợp. Sự tham gia của cộng đồng địa phương và các nhóm 
thứ yếu ở các địa bàn mục tiêu trong khi thiết kế các can thiệp REDD+ ở cấp tỉnh sẽ 
là cần thiết. Điều này cần được hoàn thành bằng cách tạo thuận lợi cho sự tham gia 
tích cực và có ý nghĩa của tất cả người dân (không kể mức độ nhận thức ban đầu của 
họ về REDD+ như thế nào) trong các cuộc thảo luận và thủ tục pháp lý xung quanh 
vấn đề đó.

Không có công thức lý tưởng nào, thu hút sự tham gia của các bên liên quan là bài 
học cần thiết cần được thi hành một cách minh bạch, thực dụng và cơ cấu, theo tình hình 
thực tiễn tại mỗi địa phương. Quan trọng không kém trong quá trình ra quyết định và 
thiết kế các biện pháp can thiệp là sự tham gia tích cực của các cơ quan ban ngành ở tỉnh 
với nhiều nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như các bên liên quan đó có 
liên quan trực tiếp đến các nguyên nhân của mất rừng và suy thoái rừng (ví dụ khu vực 
công-nông nghiệp tư nhân) hoặc những ai đóng vai trò như chất xúc tác cho việc huy 
động các nguồn lực tạo thuận lợi cho việc thực thi các biện pháp can thiệp sau này trên 
phạm vi của tỉnh. 
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7.3. 	 LẬP BẢN ĐỒ CÓ SỰ THAM GIA  
CHO CÁC KHU VỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

Một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra cho việc đề xuất các gói giải pháp hoặc gói 
can thiệp để đưa vào kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh là phải xác định được phạm 
vi hay địa chỉ thực hiện và cần phải được thể hiện trên không gian bản đồ. Đối với từng 
giải pháp, để xác định được địa chỉ thực hiện cần dựa trên ít nhất 3 tiêu chí: khu vực 
này nằm trong khu vực ưu tiên thực hiện các hoạt động cuả REDD+; khu vực đáp ứng 
được các yêu cầu cho việc thực hiện gói giải pháp hoặc có tính cấp thiết trong việc thực 
hiện gói giải pháp; khu vực đảm bảo được giới hạn cho phép về các vấn đề rủi ro về môi 
trường và xã hội.

Thứ nhất, lựa chọn khu vực thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện các hoạt động REDD+. 
Tương tự với việc lựa chọn các khu vực ưu tiên thực hiện các hoạt động REDD+, các biện 
pháp can thiệp cũng được phân thành 3 nhóm theo 5 hoạt động của REDD+ bao gồm:

-- Nhóm 1: Các xã/chủ rừng có nguy cơ cao mất rừng và suy thoái rừng sẽ là những 
xã được chọn ưu tiên thực hiện các hoạt động giảm mất rừng và suy thoái rừng.

-- Nhóm 2: Các xã/chủ rừng có tiềm năng nhất trong nâng cao diện tích và chất 
lượng rừng tự nhiên sẽ được ưu tiên thực hiện các hoạt động tăng cường trữ lượng 
carbon rừng và bảo tồn trữ lượng carbon;

-- Nhóm 3: Các xã/chủ rừng có tiềm năng cho phát triển rừng trồng (tái trồng rừng) 
sẽ được chọn ưu tiên thực hiện hoạt động quản lý rừng trồng bền vững;

Căn cứ vào mỗi giải pháp đề xuất và danh sách các khu vực ưu tiên thực hiện các hoạt 
động REDD+ sẽ xác định được địa điểm thực hiện giải pháp.

Bảng 7- 2: Ví dụ về các gói giải pháp trong PRAP tỉnh Hà Tĩnh

TT Tên gói giải pháp Nhóm

1 Giao đất giao rừng đến cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng Giảm phát thải do mất rừng

2 Cải thiện kinh tế hộ từ vườn rừng và trồng cây phân tán Giảm phát thải do mất rừng

3
Sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức quản lý và sản xuất rừng và 
đất lâm nghiệp, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020

Giảm phát thải do mất rừng

4 Nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng Giảm phát thải do mất rừng

5 Phát triển lâm sản ngoài gỗ Giảm phát thải do suy thoái rừng

6 Tăng cường hiệu quả bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng thông qua 
truyền thông Giảm phát thải do suy thoái rừng

7 Thực hiện tốt quy chế phối hợp cấp cơ sở Giảm phát thải do suy thoái rừng

8 Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của chủ 
rừng quy mô nhỏ Giảm phát thải do suy thoái rừng
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TT Tên gói giải pháp Nhóm

9 Phát triển rừng trồng gỗ lớn Tăng cường trữ lượng carbon rừng

10 Xây dựng chuỗi liên kết đầu tư – sản xuất – tiêu thụ sản phẩm 
gỗ rừng trồng Tăng cường trữ lượng carbon rừng

11 Tăng cường các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng,  
làm giàu rừng Bảo tồn trữ lượng carbon rừng

12 Đánh giá đa dạng sinh học rừng Bảo tồn trữ lượng carbon rừng

13 Xây dựng và thực hiện phương án Quản lý rừng bền vững Quản lý rừng bền vững

Ví dụ: Đối với gói giải pháp “hoàn thiện việc giao đất gắn với giao rừng và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Hà Tĩnh”. Gói giải pháp 
này có liên quan đến nhóm 1 (kế hoạch giảm mất rừng và giảm suy thoái rừng). Căn cứ 
vào danh mục các xã ưu tiên thực hiện các hoạt động REDD+ của tỉnh Hà Tĩnh thuộc 
nhóm ưu tiên thực hiện các hoạt động giảm mất rừng và giảm suy thoái rừng, xác định 
được 42 xã thực hiện gói giải pháp hoàn thiện việc giao đất gắn với giao rừng và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thứ hai, lựa chọn khu vực đáp ứng được các yêu cầu cho việc thực hiện gói giải pháp 
hoặc có tính cấp thiết trong việc thực hiện gói giải pháp. Mỗi một giải pháp được đề xuất 
đều có những yêu cầu riêng mà các địa chỉ áp dụng cần phải đáp ứng được. Một số các 
giải pháp và yêu cầu cần phải được đáp ứng như sau: (1) giải pháp về trồng rừng cung 
cấp gỗ lớn (cần lựa chọn khu vực đã có rừng trồng hoặc đất trống có khả năng trồng 
rừng cung cấp gỗ lớn, độ dốc <25o, độ cao <700 m…); (2) giải pháp làm giàu rừng (cần 
lựa chọn các khu vực có rừng tự nhiên nghèo kiệt, gần đường giao thông, …); (3) giải 
pháp quản lý rừng bền vững (cần lựa chọn các khu vực có rừng sản xuất và rừng phòng 
hộ, rừng thuộc các đơn vị Công ty, BQL RPH, cá nhân, hộ gia đình,…); (4)..v.v. Đối với 
gói giải pháp “hoàn thiện việc giao đất gắn với giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Hà Tĩnh”. Yêu cầu cho việc xác định địa 
chỉ áp dụng thực hiện gói giải pháp này là các đối tượng đất rừng chưa được giao và 
nhận khoán. Kết quả xác định được 128 xã có diện tích đất rừng chưa được giao và nhận 
khoán tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ 3, khu vực đảm bảo được giới hạn cho phép về các vấn đề rủi ro về môi trường 
và xã hội. Để xác định được các khu vực đảm bảo các vấn đề rủi ro về môi trường và xã 
hội cho việc thực hiện gói giải pháp, phương pháp tham vấn các bên liên quan hay còn 
gọi là phương pháp có sự tham gia được áp dụng. Nội dung này sẽ được đề cập sâu hơn 
tại CHƯƠNG VIII (Xác minh thực địa và đánh giá kết quả). Mỗi giải pháp được đề xuất 
đưa vào kế hoạch hành động cấp tỉnh được tham vấn và xác minh hiện trường tại địa 
phương nơi dự kiến được thực hiện. Kết quả tham vấn và xác minh hiện trường sẽ đưa 
ra kết quả cuối cùng về việc gói giải pháp sẽ được thực hiện ở khu vực nào thông qua 
việc tham vấn các vấn đề liên quan đến gói giải pháp và xác minh tính khả thi của việc 
thực hiện gói giải pháp ở địa phương đó.
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Hình 7- 3: Bản đồ vị trí thực hiện gói giải pháp giao đất, giao rừng tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả tham vấn và xác minh thực địa tại các huyện, xã, chủ rừng tại tỉnh Hà Tĩnh đã 
xác định được 10 xã thực hiện gói giải pháp hoàn thiện việc giao đất gắn với giao rừng 
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân như sau: xã Lộc 
Yên, Phú Gia, Hương Trạch (huyện Hương Khê), xã Sơn Hồng, Sơn Tây (huyện Hương 
Sơn), xã Kỳ Tây, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh), xã Sơn Thọ, Hương Thọ (huyện  
Vũ Quang).

Căn cứ vào danh mục các xã ưu tiên thực hiện REDD+ theo từng hoạt động của 
REDD+, căn cứ vào các yêu cầu của từng gói giải pháp và căn cứ dựa vào kết quả tham 
vấn xác minh hiện trường, đã xác định được 10 xã ưu tiên thực hiện gói giải pháp “hoàn 
thiện việc giao đất gắn với giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ 
gia đình, cá nhân”. Vị trí đất cần được giao tại 10 xã được đưa lên bản đồ nhằm cung 
cấp cơ sở dữ liệu không gian trực quan cho việc triển khai gói giải pháp trong thực tế 
như Hình 7- 3.

Tóm tắt các bước xây dựng bản đồ cho các khu vực thực hiện các gói giải pháp 
như sau:

-- Bước 1. Chuẩn bị các lớp bản đồ cơ sở như: bản đồ ranh giới xã, bản đồ hiện trạng 
rừng, bản đồ địa hình hoặc mô hình số độ cao, …

-- Bước 2. Phân tích dữ liệu. Thông qua việc xác định các điểm nóng, các kết quả tham 
vấn với các bên liên quan, bao gồm lập bản đồ có sự tham gia, đánh giá các lợi ích 
và rủi ro, và kiểm tra hiện trường, đoàn công tác chọn các xã để thực hiện gói giải 
pháp. Đồng thời, cũng cần thu thập tất cả các đầu vào không gian và phi không 
gian để có phân tích sâu hơn và xác định phạm vi cụ thể của các khu vực thực hiện. 
Ví dụ, phân tích không gian hoặc các kỹ thuật phân tích khác có thể được sử dụng 
để chọn ra các khu vực trong các xã ưu tiên đáp ứng các yêu cầu cho gói giải pháp 
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(ví dụ độ dốc < 25o) đồng thời giảm rủi ro (ví dụ tránh các khu vực rừng giàu tự 
nhiên) và phù hợp với các kế hoạch và mục tiêu phát triển của địa phương.

Như đã được đề cập ở trên, trong quá trình lựa chọn khu vực thực hiện gói giải pháp, 
có những giải pháp yêu cầu cần có thêm các thông tin về không gian bổ sung giúp cho 
việc lựa chọn địa điểm thực hiện gói giải pháp có tính thực tiễn cao hơn. Ví dụ: đối 
với gói giải pháp trồng rừng cung cấp gỗ lớn. Trong một số trường hợp, có những địa 
phương khi tính toán diện tích đất trống để thực hiện trồng mới rừng cung cấp gỗ lớn 
cho kết quả với diện tích lớn và rất khả quan. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện đã gặp 
phải nhiều khó khăn do các diện tích đất trống có phân bố manh mún, hoặc ở những nơi 
có độ cao lớn và độ dốc cao, xa đường giao thông, các khu vực ven sông suối…làm cho 
việc thực hiện gói giải pháp trở nên khó khả thi hoặc tăng chi phí trồng rừng. Để khắc 
phục được tình trạng này, cần có thêm các dữ liệu phân tích không gian phục vụ xác 
minh các diện tích thực sự có khả năng trồng rừng cung cấp gỗ lớn. Các dữ liệu có thể 
bao gồm: bản đồ mô hình số độ cao (DEM), bản đồ giao thông, bản đồ thủy văn…Dựa 
vào bản đồ DEM sẽ loại bỏ được các diện tích đất có độ cao và độ dốc không phù hợp 
với việc trồng rừng hay việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong việc nâng 
cao diện tích và chất lượng rừng tự nhiên. Với dữ liệu bản đồ thủy văn, giúp cho việc 
loại bỏ các diện tích đất ven sông suối (đây là các khu vực hành lang bảo vệ sông suối 
cần có các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt). Đối với bản đồ giao thông, hỗ trợ việc tính 
toán các chi phí cho thực hiện gói giải pháp. Kết quả lượng hóa được chi phí cho việc 
thực hiện gói giải pháp giúp đưa ra quyết định có tiếp tục hay dừng lại hoặc lựa chọn 
phương án khác.

-- Bước 3. Biên tập bản đồ. Có thể sử dụng các phần mềm như Mapinfo, ArcMap, 
QGIS để biên tập bản đồ chuyên đề cho từng gói giải pháp.

TỔNG KẾT CHƯƠNG VII
Chương VII mô tả kỹ thuật và quy trình xác định các lĩnh vực ưu tiên để thực hiện các 
biện pháp can thiệp REDD+. Chương này đưa ra tổng quan về các biện pháp can thiệp 
REDD+ cũng như các bước xác định vị trí và thông tin cụ thể hơn của các can thiệp này, 
có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu không gian hoặc phi không gian và các cách tiếp 
cận. Ví dụ, phân tích không gian trong GIS cũng như lập bản đồ có sự tham gia có thể 
được sử dụng.
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CHƯƠNG VIII 

XÁC MINH THỰC ĐỊA  
VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Phần này trình bày kỹ thuật và phương pháp xác minh 
thực địa và đánh giá kết quả xác định các biện pháp  

can thiệp trong kế hoạch hành động REDD+
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8.1. 	 KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH VÀ XÁC MINH KẾT QUẢ
Xác minh hiện trường là một nội dung quan trọng cho đảm bảo độ tin cậy và chất lượng 
của kết quả đầu ra của tiến trình “xây dựng các can thiệp cho PRAP”. Chất lượng của 
xác minh thực địa phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật và phương pháp của người thực hiện 
và đối tượng tham gia vào quá trình xác minh thực địa. Mục đích của chương này giúp 
cho các thành viên tham gia nắm được các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng 
trong quá trình xác minh thực địa tại địa phương. Xác minh thực địa được chia thành 2 
nội dung bao gồm: (1) xác minh ngoài hiện trường kèm theo phỏng vấn trực tiếp người 
dân về vị trí mất rừng, suy thoái rừng, tăng cường diện tích và chất lượng rừng, địa 
điểm phát triển rừng trồng  và (2) tham vấn các bên liên quan về việc xác định khu vực 
ưu tiên thực hiện REDD+ và thực hiện các gói can thiệp (gói giải pháp) cho việc thực 
hiện các hoạt động của REDD+.

8.2. 	 KỸ THUẬT XÁC MINH THỰC ĐỊA

8.2.1. 	 KỸ THUẬT LẬP BẢN ĐỒ XÁC MINH THỰC ĐỊA

Bản đồ xác minh thực địa là công cụ giúp cho đoàn công tác định hướng được vị trí các 
điểm cần xác minh ngoài thực địa trong đợt công tác. 

-- Về tỷ lệ của bản đồ: quá trình xác minh thực địa thường được thực hiện trong 
phạm vi cấp huyện hoặc cấp xã. Mục tiêu của xác minh thực địa là các vị trí xác 
minh ngoài thực tế phải thuận lợi cho việc tiếp cận, đảm bảo được việc di chuyển 
đến các vị trí khác nhau trong một đợt công tác. Do đó, tỷ lệ bản đồ phục vụ biên 
tập bản đồ trong xác minh thực địa phải phù hợp với nội dung cần xác minh. 
Thông thường tỷ lệ bản đồ được xây dựng ở tỷ lệ 1/25 000 và 1/50 000 (đối với cấp 
huyện) và tỷ lệ 1/10 000 (đối với cấp xã).

-- Về nội dung của bản đồ: trên bản đồ xác minh thực địa cần có 2 nội dung đó là: (1) 
nội dung chính của bản đồ hay đó chính là nội dung cần phải được xác minh và vị 
trí điểm được lựa chọn. Nội dung chính của bản đồ bao gồm: khu vực mất rừng; 
khu vực suy thoái rừng; khu vực tăng diện tích và chất lượng rừng tự nhiên; khu 
vực phát triển rừng trồng (2) các lớp bản đồ phụ trợ như: giao thông, thủy văn, địa 
hình, điểm UBND xã, trạm xá, bưu điện…giúp cho đoàn công tác có thêm các dấu 
hiệu để nhận biết và dễ dàng tiếp cận điểm cần được xác minh.

-- Về trình bày bản đồ: trên bản đồ xác minh thực địa luôn có ít nhất 1 nội dung 
chính cần xác minh và các lớp bản đồ hỗ trợ. Người ta cũng có thể biên tập đầy đủ 4 
nội dung cần xác minh thực địa, điểm cần xác minh và các lớp bản đồ hỗ trợ trên một 
bản đồ tổng hợp. Có thể biên tập bản đồ xác minh thực địa theo các cách khác nhau tuy 
nhiên các bản đồ này cần đảm bảo đáp ứng được các mục tiêu của đoàn công tác.
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Hình 8- 1: Bản đồ xác minh thực địa nội dung tăng rừng tự nhiên và rừng trồng

(Nguồn: Dự án xây dựng kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh, 2016)

8.2.2. 	 KỸ THUẬT XÁC MINH THỰC ĐỊA

Để quá trình xác minh thực địa đạt được kết quả cao, đoàn công tác cần chuẩn bị một số 
nội dung như sau:

-- Kế hoạch về thời gian: căn cứ vào nội dung cần xác minh thực địa tại các địa 
phương trong tỉnh, đoàn công tác phối hợp với cơ quan điều phối của tỉnh đưa 
ra bản kế hoạch về thời gian tiến hành xác minh thực địa cho từng huyện, xã, chủ 
rừng (chỉ áp dụng đối huyện, xã, chủ rừng được lựa chọn xác minh hiện trường) 
và gửi kế hoạch về cho địa phương. Trong một số trường hợp kế hoạch có thể thay 
đổi, bên lập kế hoạch hoặc phía địa phương cần thông báo kịp thời để có phương 
án điều chỉnh.

-- Về phối hợp thực hiện: trong quá trình xác minh thực địa cần có các bên liên quan 
tham gia đảm bảo tính trung thực, khách quan của kết quả xác minh đồng thời 
có những hỗ trợ cần thiết để giảm các khó khăn, rủi ro khi thực hiện. Thành phần 
tham gia bao gồm: đơn vị cấp tỉnh (1-2 người); đơn vị địa phương (1-2 người); đơn 
vị tư vấn (3-người). Đoàn công tác có sự phân công thực hiện nhiệm vụ cho từng 
người với các nội dung: người dẫn đường; người ghi phiếu; người phỏng vấn; 
người chụp ảnh.

-- Chuẩn bị công cụ xác minh: in ấn bản đồ xác minh thực địa (1-2 bản đồ/loại); các 
bản đồ khác như bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ giao thông, bản đồ địa hình (1 
chiếc); máy định vị GPS (1-2 chiếc); la bàn cầm tay (1 chiếc); máy ảnh (1 chiếc); 01 
thước dây 1,5m và 01 thước dây 30m; thước đo nhanh trữ lượng rừng Bitterlich 
(2 – 5 chiếc), sổ ghi chép và các dụng cụ hỗ trợ khác.
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Quá trình chuẩn bị cho xác minh thực địa đã hoàn tất, đoàn công tác tiến hành xác 
minh thực địa theo kế hoạch và nội dung đã được thống nhất giữa các bên liên quan. 
Dưới đây là các kỹ thuật xác minh hiện trường theo các nội dung của chương trình 
REDD+:

-- Kỹ thuật xác minh khu vực mất rừng: đoàn công tác di chuyển đến vị trí được xác 
định trên bản đồ về nội dung vị trí mất rừng trong quá khứ. Các nguyên nhân về 
mất rừng trong quá khứ đã được xác định bao gồm: chuyển rừng tự nhiên sang 
rừng trồng kinh tế; sang đất sản xuất nông nghiệp; sang đất có mục đích phi nông 
nghiệp; sang trồng cao su; mất rừng do thủy điện….v.v. Đoàn công tác kiểm chứng 
hiện trạng sử dụng đất tại điểm cần xác minh, kèm theo các thông tin từ các cán bộ 
địa phương, nhân dân trên địa bàn để ghi vào biểu xác nhận là đúng hay sai và ghi 
chú các thông tin khác về địa điểm xác minh (có chụp ảnh xác minh).

Hình 8- 2: Xác minh vị trí mất rừng do chuyển sang rừng trồng kinh tế tại khoảnh 4, tiểu khu 245 xã 
Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

(Nguồn: Dự án xây dựng kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh, 2015)

-- Kỹ thuật xác minh khu vực suy thoái rừng: đoàn công tác di chuyển đến vị trí 
được xác định là có suy thoái rừng. Các cán bộ trong đoàn sử dụng thước dây, 
thước Biteclich để xác định nhanh trữ lượng rừng tại điểm cần xác minh. Căn cứ 
vào kết quả xác định nhanh trữ lượng rừng, xác định tên trạng thái rừng và đối 
chiếu với kết quả trên bản đồ. Kết quả xác minh được ghi nhận vào biểu và chụp 
hình minh họa. Ví dụ: kết quả xác định nhanh trữ lượng rừng cho thấy hiện trạng 
rừng tại điểm xác minh là rừng nghèo. Khi đối chiếu với bản đồ hiện trạng rừng 
của tỉnh cho thấy có sự phù hợp, đây được xác định là khu vực có sự suy thoái 
rừng do trước đây rừng có trữ lượng cao hơn (rừng trung bình hoặc rừng giàu). 
Để kết quả xác minh có kết quả chính xác hơn nên sử dụng phương pháp lập ô tiêu 
chuẩn 1.000 m2 để điều tra các chỉ tiêu cơ bản (D1.3, Hvn, phẩm chất cây) phục vụ 
xác định trữ lượng rừng.

-- Kỹ thuật xác minh rừng tăng cường diện tích và chất lượng: rừng tăng cường 
diện tích là những khu vực rừng được phục hồi từ đất trống có cây gỗ tái sinh, 
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đất nương rẫy. Rừng tăng cường chất lượng là những khu vực rừng có trữ lượng 
rừng thấp (rừng phục hồi, rừng nghèo) chuyển thành các trạng thái cao hơn (rừng 
trung bình, rừng giàu). Đoàn công tác di chuyển đến vị trí được xác định là có tăng 
về diện tích và trữ lượng rừng. Các cán bộ trong đoàn sử dụng thước dây, thước 
Biteclich để xác định nhanh trữ lượng rừng tại điểm cần xác minh. Căn cứ vào kết 
quả xác định nhanh trữ lượng rừng, xác định tên trạng thái rừng để đối chiếu với 
kết quả trên bản đồ. Kết quả xác minh được ghi nhận vào biểu và chụp hình minh 
họa. Để kết quả xác minh có kết quả chính xác hơn nên sử dụng phương pháp lập 
ô tiêu chuẩn 1.000 m2 để điều tra các chỉ tiêu cơ bản (D1.3, Hvn, phẩm chất cây) phục 
vụ xác định trữ lượng rừng.

-- Kỹ thuật xác minh phát triển rừng trồng: đây là các khu vực có diện tích rừng 
trồng mới trên đất trống được quy hoạch cho lâm nghiệp (trừ diện tích rừng trồng 
mới do chuyển rừng tự nhiên sang). Đoàn công tác di chuyển đến vị trí được xác 
định là có phát triển rừng trồng trong giai đoạn xem xét. Các cán bộ trong đoàn xác 
minh loài cây trồng, năm trồng, tình hình sinh trưởng, trữ lượng rừng trồng và ghi 
nhận vào biểu xác minh kèm theo chụp ảnh.

-- Kỹ thuật xác minh tính khả thi thực hiện một số gói giải pháp liên quan đến việc 
sử dụng đất trong thực tế. Ngoài việc xác minh 4 loại thông tin như ở trên, đoàn 
công tác xác minh thêm các thông tin khác phục vụ đánh giá tính khả thi của việc 
thực hiện một số gói giải pháp đã được đề xuất thông qua các hoạt động như: đoàn 
công tác tham quan các mô hình quản lý bảo vệ rừng, các mô hình quản lý rừng 
bền vững, các mô hình trồng rừng gỗ lớn, các mô hình làm giàu rừng, các mô hình 
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung, các mô hình phát triển lâm 
sản ngoài gỗ, các mô hình phát triển kinh tế nông lâm kết hợp...Thông qua việc 
tham quan và đánh giá các mô hình, đoàn công tác có thêm các căn cứ cho việc đề 
xuất các gói giải pháp có tính thực tiễn có thể triển khai, nhân rộng tại địa phương. 
Trong quá trình xác minh thực địa, đoàn công tác cũng xác minh, ghi nhận các khó 
khăn, rào cản cho việc thực hiện một số các gói giải pháp có liên quan đến việc sử 
dụng đất trên địa bàn.

8.2.3. 	 KỸ THUẬT PHỎNG VẤN

Kỹ thuật phỏng vấn người dân được thực hiện đồng thời trong quá trình đi xác minh 
thực địa. Đây là nguồn thông tin chính giúp cho các cán bộ trong đoàn công tác có thêm 
cơ sở để đánh giá các kết quả đã có so với thực tế. Ngoài ra, đoàn công tác có thể phỏng 
vấn các đối tượng khác như: kiểm lâm địa bàn, những người có sự quan tâm…để có 
thêm thông tin.

Các cán bộ trong đoàn công tác thực hiện phỏng vấn thông qua phiếu phỏng vấn. 
Phiếu phỏng vấn được thiết kế theo hình thức bảng hỏi trực tiếp với nội dung tập trung 
vào 4 khía cạnh như đã trình bày ở phần 8.2.2 (Hình 8-1). Trong quá trình phỏng vấn, 
căn cứ vào nội dung đoàn công tác tiến hành xác minh thực địa cán bộ tiến hành phỏng 
vấn về các nội dung liên quan. Ngoài ra cán bộ phỏng vấn có thể phỏng vấn thêm các 
nội dung khác nhưng mục tiêu chính mà cán bộ xác minh hiện trường cần phải thực 
hiện là có đủ thông tin để đưa ra được kết quả đánh giá cho vị trí cần xác minh theo mục 
tiêu đã đặt ra.
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8.3.	 KỸ THUẬT THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN
Tham vấn các bên liên quan là một nội dung độc lập trong kỹ thuật thẩm định và đánh 
giá kết quả phục vụ xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh. Tham vấn các bên 
liên quan được thực hiện trong phòng tại 3 cấp (huyện, xã và chủ rừng lớn). Do có tính 
độc lập với nhau giữa nội dung tham vấn các bên liên quan và xác minh hiện trường 
nên trong quá trình tiến hành làm việc tại địa phương, đoàn công tác có thể bố trí nhân 
lực để thực hiện 2 công việc này đồng thời hoặc tiến hành từng nội dung riêng lẻ. Nhìn 
chung, quy trình tham vấn tại địa phương được thực hiện như sau: (1) tổ chức tham vấn 
các bên liên quan cấp huyện; (2) tổ chức tham vấn các bên liên quan cấp xã; (3) tổ chức 
tham vấn chủ rừng là các tổ chức (VQG, BQL rừng phòng hộ, Công ty lâm nghiệp). 

-- Về tổ chức và thành phần tham gia tham vấn:

++ Tổ chức và thành phần các bên liên quan cấp huyện: UBND huyện tổ chức buổi 
tham vấn. Thành phần tham gia gồm: lãnh đạo UBND huyện; cán bộ các đơn vị 
(Hạt kiểm lâm; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp); cán bộ 
Hội Phụ nữ; cán bộ Hội Nông dân; cán bộ Đoàn thanh niên.

++ Tổ chức và thành phần các bên liên quan cấp xã: UBND xã tiến hành tổ chức 
buổi tham vấn. Thành phần tham gia gồm: lãnh đạo UBND xã; cán bộ kiểm 
lâm địa bàn, cán bộ địa chính; cán bộ Hội Phụ nữ; cán bộ Hội Nông dân; cán bộ 
Đoàn thanh niên; trưởng thôn.

++ Chủ rừng Nhà nước và thành phần các bên liên quan: Đơn vị chủ rừng tổ 
chức buổi tham vấn tại trụ sở của đơn vị. Thành phần tham gia gồm: lãnh 
đạo đơn vị chủ rừng; các trưởng, phó bộ phận/trạm kiểm lâm, phân trường 
và các cán bộ khác.

-- Về nội dung tham vấn: có 4 nội dung được trao đổi trong quá trình tham vấn bao 
gồm: (1) tham vấn các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng; (2) tham vấn các 
rào cản trong nâng cao diện tích, chất lượng rừng rừng tự nhiên và phát triển rừng 
trồng; (3) tham vấn lựa chọn các khu vực được ưu tiên thực hiện REDD+; (4) tham 
vấn thực hiện các gói giải pháp trong kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh.

Trong quá trình tham vấn các cấp như đã nói ở trên, thực hiện tham vấn ở cấp huyện 
nên được thực hiện đầu tiên, bởi đây là buổi tham vấn mang tính định hướng cho các 
buổi tham vấn ở các xã và chủ rừng. Trong buổi tham vấn cấp huyện, các xã ưu tiên, 
các chủ rừng ưu tiên thực hiện các hoạt động REDD+ cũng như việc triển khai các gói 
giải pháp tại xã, chủ rừng nào đã có thể được xác định một cách cơ bản. Căn cứ vào kết 
quả tham vấn cấp huyện, đoàn công tác sẽ lựa chọn số xã tiêu biểu và các chủ rừng lớn 
trong khu vực để tiến hành tham vấn trực tiếp nhằm có thêm thông tin về tính khả thi 
của việc triển khai các gói giải pháp, đôi khi có cả sự cam kết trong việc thực hiện một 
số gói giải pháp (có những gói giải pháp để thực hiện được trong thực tế cần sự quyết 
tâm cao của đơn vị chủ rừng).

Trong hội nghị tham vấn, đơn vị tư vấn sẽ trình bày trước hội nghị cấp huyện, xã, chủ 
rừng về các nội dung tham vấn (nhấn mạnh các nội dung có liên quan trực tiếp đến các 
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vấn đề của từng cấp, đơn vị) và phối hợp với lãnh đạo của các đơn vị chủ trì hội nghị. 
Tiếp theo, lãnh đạo đơn vị các cấp hoặc người đứng đầu các bộ phận báo cáo các vấn đề 
cơ bản của địa phương. Sau đó, các bên liên quan tiến hành trao đổi, thảo luận tập trung.

Thứ nhất, tham vấn các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng. Các nguyên nhân về mất 
rừng và suy thoái rừng bao gồm: các nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp. Các 
bên liên quan cần xác định cụ thể từng nguyên nhân và xác định đâu là các nguyên nhân 
chính. Quá trình tham vấn được thực hiện trong hội trường, đơn vị tư vấn hoặc lãnh 
đạo và người am hiểu các vấn đề chung của địa phương sẽ khái quát tình hình chung 
liên quan đến nội dung tham vấn để các bên liên quan trao đổi và bổ sung, góp ý thêm.

Bảng 8- 1: Mẫu phiếu tham vấn về các nguyên nhân mất rừng

Nguyên nhân trực tiếp Nguyên nhân gián tiếp 

- Chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp
- Chuyển đổi sang rừng trồng kinh tế (trồng keo lai, 
cao su…)
- Cháy rừng
- Xây dựng thủy điện
- Chuyển sang các mục đích sử dụng đất khác (tái 
định cư, trang trại chăn nuôi, xây dựng khu công 
nghiệp…)
- ………………………………………..

- Tình trạng buôn bán và tích tụ đất đai trong khu vực;
- Chính sách quản lý sử dụng đất, quản lý rừng tác 
động đến chủ rừng, người dân nhận khoán quản lý 
bảo vệ;
- Trình độ và hiệu quả kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp 
của người dân trong khu vực;
- Ý thức của người dân trong quản lý bảo vệ, phát  
triển rừng;
- ……………………………………

Bổ sung và/hoặc góp ý cụ thể của đại biểu được tham vấn:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Bảng 8- 2: Mẫu phiếu tham vấn về các nguyên nhân suy thoái rừng

Nguyên nhân trực tiếp Nguyên nhân gián tiếp 

- Khai thác rừng tự nhiên theo kế hoạch của  
nhà nước
- Khai thác trái rừng tự nhiên trái phép
- Cháy rừng
- ……………………………………..

- Thu nhập của người dân trong vùng
- Nhu cầu sử dụng gỗ rừng tự nhiên 
- Ý thức trong quản lý bảo vệ rừng của người dân 
- Thực thi pháp luật  và sự phối hợp của các bên  
liên quan
- ……………………………………

Bổ sung và/hoặc góp ý cụ thể của đại biểu được tham vấn:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Thứ hai, tham vấn các bên liên quan về các rào cản trong nâng cao diện tích, chất lượng rừng 
rừng tự nhiên và phát triển rừng trồng. Các bên liên quan sẽ trao đổi về các thách thức, 
khó khăn (rào cản) trong nâng cao diện tích, chất lượng rừng rừng tự nhiên và phát triển 
rừng trồng tại địa phương và tìm ra các nguyên nhân gián tiếp của các rào cản đó.
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Bảng 8- 3: Mẫu phiếu tham vấn về các rào cản trong nâng cao diện tích,  
chất lượng rừng tự nhiên

Thách thức, khó khăn Nguyên nhân gián tiếp 

- Liên quan đến vốn đầu từ cho các hoạt động làm 
giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh…
- Liên quan đến độ cao địa hình, độ dốc
- Diễn biến các vi phạm lâm luật tại địa phương
- Việc áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật lâm sinh
- ………………………………….

- Chính sách đầu tư của nhà nước
- Sự phối hợp của các bên liên quan 
- Ý thức, sự hợp tác của người dân sống gần và  
trong rừng
- Các chính sách hưởng lợi của nhà nước
- …………………………………

Bổ sung và/hoặc góp ý cụ thể của đại biểu được tham vấn:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Bảng 8- 4: Mẫu phiếu tham vấn về các rào cản trong phát triển rừng trồng

Thách thức, khó khăn Nguyên nhân gián tiếp 

- Công tác quản lý rừng trồng
- Năng suất rừng trồng
- Kỹ thuật trồng
- Cháy rừng trồng
- Sâu bệnh hại
- Công tác giao khoán rừng
- …………………………………………

- Công tác quy hoạch rừng trồng
- Cơ chế về vốn đầu tư
- Chất lượng giống cây trồng
- Liên kết sản xuất – tiêu thụ
- Công tác giao đất, giao rừng
- Chính sách khuyến nông, khuyến lâm
- ………………………………..

Bổ sung và/hoặc góp ý cụ thể của đại biểu được tham vấn:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

Các bên liên quan sẽ cùng nhau trao đổi để đưa ra các rào cản chính trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai đối với việc nâng cao diện tích, chất lượng rừng rừng tự nhiên và 
phát triển rừng trồng tại địa phương, đơn vị mình.

Hình 8- 3: Họp tham vấn tại Công ty TNHH MTV DV Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

(Nguồn: Dự án xây dựng kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh, 2016)



109

CHƯƠNG VIII. XÁC MINH THỰC ĐỊA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Thứ ba, tham vấn lựa chọn các khu vực được ưu tiên thực hiện REDD+. Đơn vị thực hiện 
tham vấn căn cứ vào kết quả phân tích không gian để đưa ra kết quả lựa chọn các đơn 
vị ưu tiên thực hiện các hoạt động REDD+ (các xã và chủ rừng ưu tiên) tại địa phương 
được tham vấn. Các bên liên quan cùng nhau trao đổi để đưa ra kết quả lựa chọn các 
khu vực ưu tiên thực hiện tại địa phương mình. Kết quả tham vấn có thể không có sự 
thay đổi so với kết quả đơn vị thực hiện tham vấn đưa ra, cũng có trường hợp có sự 
thay đổi về số lượng và tên xã, chủ rừng cần được đưa thêm vào hay đưa ra danh sách 
ưu tiên. 

Bảng 8- 5: Mẫu danh sách các xã và chủ rừng ưu tiên thực hiện REDD+ 

TT Xã

Diện 
tích  đất 
tự nhiên 

(ha)

Diện tích 
rừng (ha)

Diện tích mất 
rừng (ha)

Tỷ lệ 
nghèo 

(%)
……. ƯU TIÊN HOẠT ĐỘNG

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

….

Ghi chú: 1 – giảm mất rừng; 2 – giảm suy thoái rừng; 3 – tăng cường trữ lượng carbon rừng; 4 – bảo tồn trữ 
lượng carbon rừng; 5 – quản lý rừng bền vững

Đơn vị tư vấn thực hiện trình bày các căn cứ và phương pháp phân tích không gian 
để đưa ra danh mục các xã, chủ rừng thực hiện các hoạt động REDD+ . Các bên liên quan 
sẽ cùng nhau trao đổi, trình bày các quan điểm để thống nhất lựa chọn các xã, đơn vị 
chủ rừng được ưu tiên. 

Thứ 4, tham vấn thực hiện các gói giải pháp trong kế hoạch hành động REDD+ tại địa phương. 
Thông qua hội thảo cấp tỉnh về đề xuất các gói giải pháp thực hiện kế hoạch hành động 
REDD+, đơn vị thực hiện tham vấn sẽ cung cấp số lượng và nội dung các gói giải pháp 
chung trong toàn tỉnh để các bên liên quan thảo luận và lựa chọn gói giải pháp phù hợp 
với địa phương mình. Kết quả của buổi tham vấn, đơn vị tham vấn ghi nhận lại các gói 
giải pháp gắn với từng địa chỉ áp dụng phục vụ xây dựng báo cáo xây dựng kế hoạch 
hành động REDD+ cấp tỉnh. Các gói giải pháp được thiết kế chi tiết giúp cho các bên liên 
quan thuận tiện cho việc theo dõi, tìm hiểu, trao đổi, thảo luận.
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Bảng 8- 6: Mẫu tham vấn gói giải pháp 

Tên gói: Đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng

Mục tiêu: 100% diện tích đất lâm nghiệp hiện đang do UBND các xã quản lý được giao 

Phạm vị thực hiện:………………………………………………………………………
Các hoạt động chính

TT
Hoạt động 

chính/Biện pháp 
can thiệp

Đối tượng thực 
hiện

Thời gian thực 
hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1

Rà soát hiện 
trạng đất lâm 
nghiệp hiện 
đang do UBND xã 
quản lý

Hộ gia đình, cá 
nhân 2016 UBND huyện, 

UBND xã

Ban quản lý 
UN-REDD; Phòng 
TNMT và UBND 
các cấp

2 … ... … … ...

3 … ... … … ...

Các bên liên quan trao đổi về các nội dung trong gói giải pháp, thời gian thực hiện và 
phạm vi hay địa điểm thực hiện. Trong quá trình tham vấn, các bên liên quan có thể đề 
xuất thêm các gói giải pháp phù hợp với địa phương mình. 

TỔNG KẾT CHƯƠNG VIII
Nội dung của Chương VIII giới thiệu phương pháp xác minh thực địa và tham vấn 

các bên liên quan. Phần xác minh thực địa gồm 3 nội dung: kỹ thuật xây dựng bản đồ 
xác mình, kỹ thuật phỏng vấn người dân và kỹ thuật xác minh ngoài thực địa. Phần 
tham vấn các bên liên quan được tiếp cận theo 3 cấp (huyện, xã và đơn vị chủ rừng). Xác 
minh thực địa và tham vấn các bên liên quan tập trung vào 3 nội dung: diện tích mất 
rừng và suy thoái rừng; tăng cường diện tích và chất lượng rừng tự nhiên và tăng diện 
tích rừng trồng. Ngoài ra, quá trình tham vấn cũng được mở rộng với các nội dung liên 
quan đến xác định các nguyên nhân, rào cản, các biện pháp can thiệp trong việc thực 
hiện 5 nội dung lớn của REDD+ (giảm mất rừng, giảm suy thoái rừng, tăng cường trữ 
lượng các bon, bảo tồn trữ lượng các bon và quản lý bền vững) tại địa phương. Một số 
mẫu biểu, hình ảnh đã được trích dẫn để thuận lợi cho người đọc trong quá trình đọc 
và tìm hiểu các kỹ thuật này. Các mẫu biểu này có thể được bổ sung, điều chỉnh để phù 
hợp với tình hình của từng địa phương và mục tiêu của các đơn vị, cá nhân thực hiện 
xác minh và tham vấn. 
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PHỤ LỤC 1. 

BẢNG CHUYỂN ĐỔI CHO PHÉP  
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TRẠNG THÁI RỪNG (FCCA)

TT LDLR trước Maldlr 
trước LDLR sau Maldlr 

sau
Mã biến 

động
Mã phân 

loại Tên phân loại

1 Rừng giàu 1 Rừng giàu 1 11 1 Không thay đổi

2 Rừng trung bình 2 Rừng giàu 1 21 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

3 Rừng nghèo 3 Rừng giàu 1 31 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

4 Phục hồi 4 Rừng giàu 1 41 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

5 Rừng khộp 5 Rừng giàu 1 51 5 Thay đổi khác
6 Rừng tre nứa 6 Rừng giàu 1 61 5 Thay đổi khác
7 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng giàu 1 71 5 Thay đổi khác
8 Rừng lá kim 8 Rừng giàu 1 81 5 Thay đổi khác

9 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng giàu 1 91 5 Thay đổi khác

10 Rừng ngập mặn 10 Rừng giàu 1 101 5 Thay đổi khác
11 Rừng trên núi đá 11 Rừng giàu 1 111 5 Thay đổi khác
12 Rừng trồng 12 Rừng giàu 1 121 5 Thay đổi khác
13 Núi đá 13 Rừng giàu 1 131 5 Thay đổi khác

14 Đất trống 14 Rừng giàu 1 141 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

15 Mặt nước 15 Rừng giàu 1 151 5 Thay đổi khác
16 Dân cư 16 Rừng giàu 1 161 5 Thay đổi khác
17 Đất khác 17 Rừng giàu 1 171 5 Thay đổi khác
18 Rừng giàu 1 Rừng trung bình 2 12 2 Rừng bị suy thoái
19 Rừng trung bình 2 Rừng trung bình 2 22 1 Không thay đổi

20 Rừng nghèo 3 Rừng trung bình 2 32 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

21 Phục hồi 4 Rừng trung bình 2 42 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

22 Rừng khộp 5 Rừng trung bình 2 52 5 Thay đổi khác
23 Rừng tre nứa 6 Rừng trung bình 2 62 5 Thay đổi khác
24 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng trung bình 2 72 5 Thay đổi khác
25 Rừng lá kim 8 Rừng trung bình 2 82 5 Thay đổi khác

PHẦN PHỤ LỤC
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TT LDLR trước Maldlr 
trước LDLR sau Maldlr 

sau
Mã biến 

động
Mã phân 

loại Tên phân loại

26 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng trung bình 2 92 5 Thay đổi khác

27 Rừng ngập mặn 10 Rừng trung bình 2 102 5 Thay đổi khác
28 Rừng trên núi đá 11 Rừng trung bình 2 112 5 Thay đổi khác
29 Rừng trồng 12 Rừng trung bình 2 122 5 Thay đổi khác
30 Núi đá 13 Rừng giàu 2 132 5 Thay đổi khác

31 Đất trống 14 Rừng trung bình 2 142 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

32 Mặt nước 15 Rừng trung bình 2 152 5 Thay đổi khác
33 Dân cư 16 Rừng trung bình 2 162 5 Thay đổi khác
34 Đất khác 17 Rừng trung bình 2 172 5 Thay đổi khác
35 Rừng giàu 1 Rừng nghèo 3 13 2 Rừng bị suy thoái
36 Rừng trung bình 2 Rừng nghèo 3 23 2 Rừng bị suy thoái
37 Rừng nghèo 3 Rừng nghèo 3 33 1 Không thay đổi

38 Phục hồi 4 Rừng nghèo 3 43 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

39 Rừng khộp 5 Rừng nghèo 3 53 5 Thay đổi khác
40 Rừng tre nứa 6 Rừng nghèo 3 63 5 Thay đổi khác
41 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng nghèo 3 73 5 Thay đổi khác
42 Rừng lá kim 8 Rừng nghèo 3 83 5 Thay đổi khác

43 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng nghèo 3 93 5 Thay đổi khác

44 Rừng ngập mặn 10 Rừng nghèo 3 103 5 Thay đổi khác
45 Rừng trên núi đá 11 Rừng nghèo 3 113 5 Thay đổi khác
46 Rừng trồng 12 Rừng nghèo 3 123 5 Thay đổi khác
47 Núi đá 13 Rừng nghèo 3 133 5 Thay đổi khác

48 Đất trống 14 Rừng nghèo 3 143 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

49 Mặt nước 15 Rừng nghèo 3 153 5 Thay đổi khác
50 Dân cư 16 Rừng nghèo 3 163 5 Thay đổi khác
51 Đất khác 17 Rừng nghèo 3 173 5 Thay đổi khác
52 Rừng giàu 1 Rừng phục hồi 4 14 2 Rừng bị suy thoái
53 Rừng trung bình 2 Rừng phục hồi 4 24 2 Rừng bị suy thoái
54 Rừng nghèo 3 Rừng phục hồi 4 34 2 Rừng bị suy thoái
55 Phục hồi 4 Rừng phục hồi 4 44 1 Không thay đổi
56 Rừng khộp 5 Rừng phục hồi 4 54 5 Thay đổi khác
57 Rừng tre nứa 6 Rừng phục hồi 4 64 5 Thay đổi khác
58 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng phục hồi 4 74 5 Thay đổi khác
59 Rừng lá kim 8 Rừng phục hồi 4 84 5 Thay đổi khác

60 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng phục hồi 4 94 5 Thay đổi khác

61 Rừng ngập mặn 10 Rừng phục hồi 4 104 5 Thay đổi khác
62 Rừng trên núi đá 11 Rừng phục hồi 4 114 5 Thay đổi khác
63 Rừng trồng 12 Rừng phục hồi 4 124 5 Thay đổi khác
64 Núi đá 13 Rừng phục hồi 4 134 5 Thay đổi khác

65 Đất trống 14 Rừng phục hồi 4 144 4 Tăng chất lượng 
rừng tự nhiên

66 Mặt nước 15 Rừng phục hồi 4 154 5 Thay đổi khác
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TT LDLR trước Maldlr 
trước LDLR sau Maldlr 

sau
Mã biến 

động
Mã phân 

loại Tên phân loại

67 Dân cư 16 Rừng phục hồi 4 164 5 Thay đổi khác

68 Đất khác 17 Rừng phục hồi 4 174 5 Thay đổi khác
69 Rừng giàu 1 Rừng khộp 5 15 5 Thay đổi khác
70 Rừng trung bình 2 Rừng khộp 5 25 5 Thay đổi khác
71 Rừng nghèo 3 Rừng khộp 5 35 5 Thay đổi khác
72 Phục hồi 4 Rừng khộp 5 45 5 Thay đổi khác
73 Rừng khộp 5 Rừng khộp 5 55 1 Không thay đổi
74 Rừng tre nứa 6 Rừng khộp 5 65 5 Thay đổi khác
75 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng khộp 5 75 5 Thay đổi khác
76 Rừng lá kim 8 Rừng khộp 5 85 5 Thay đổi khác

77 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng khộp 5 95 5 Thay đổi khác

78 Rừng ngập mặn 10 Rừng khộp 5 105 5 Thay đổi khác
79 Rừng trên núi đá 11 Rừng khộp 5 115 5 Thay đổi khác
80 Rừng trồng 12 Rừng khộp 5 125 5 Thay đổi khác
81 Núi đá 13 Rừng khộp 5 135 5 Thay đổi khác
82 Đất trống 14 Rừng khộp 5 145 5 Thay đổi khác
83 Mặt nước 15 Rừng khộp 5 155 5 Thay đổi khác
84 Dân cư 16 Rừng khộp 5 165 5 Thay đổi khác
85 Đất khác 17 Rừng khộp 5 175 5 Thay đổi khác
86 Rừng giàu 1 Rừng tre nứa 6 16 5 Thay đổi khác
87 Rừng trung bình 2 Rừng tre nứa 6 26 5 Thay đổi khác
88 Rừng nghèo 3 Rừng tre nứa 6 36 5 Thay đổi khác
89 Phục hồi 4 Rừng tre nứa 6 46 5 Thay đổi khác
90 Rừng khộp 5 Rừng tre nứa 6 56 5 Thay đổi khác
91 Rừng tre nứa 6 Rừng tre nứa 6 66 1 Không thay đổi
92 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng tre nứa 6 76 5 Thay đổi khác
93 Rừng lá kim 8 Rừng tre nứa 6 86 5 Thay đổi khác

94 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng tre nứa 6 96 5 Thay đổi khác

95 Rừng ngập mặn 10 Rừng tre nứa 6 106 5 Thay đổi khác
96 Rừng trên núi đá 11 Rừng tre nứa 6 116 5 Thay đổi khác
97 Rừng trồng 12 Rừng tre nứa 6 126 5 Thay đổi khác
98 Núi đá 13 Rừng tre nứa 6 136 5 Thay đổi khác
99 Đất trống 14 Rừng tre nứa 6 146 5 Thay đổi khác
100 Mặt nước 15 Rừng tre nứa 6 156 5 Thay đổi khác
101 Dân cư 16 Rừng tre nứa 6 166 5 Thay đổi khác
102 Đất khác 17 Rừng tre nứa 6 176 5 Thay đổi khác
103 Rừng giầu 1 Hỗn giao tre nứa 7 17 5 Thay đổi khác
104 Rừng trung bình 2 Hỗn giao tre nứa 7 27 5 Thay đổi khác
105 Rừng nghèo 3 Hỗn giao tre nứa 7 37 5 Thay đổi khác
106 Phục hồi 4 Hỗn giao tre nứa 7 47 5 Thay đổi khác
107 Rừng khộp 5 Hỗn giao tre nứa 7 57 5 Thay đổi khác
108 Rừng tre nứa 6 Hỗn giao tre nứa 7 67 5 Thay đổi khác
109 Hỗn giao tre nứa 7 Hỗn giao tre nứa 7 77 1 Không thay đổi
110 Rừng lá kim 8 Hỗn giao tre nứa 7 87 5 Thay đổi khác
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TT LDLR trước Maldlr 
trước LDLR sau Maldlr 

sau
Mã biến 

động
Mã phân 

loại Tên phân loại

111 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Hỗn giao tre nứa 7 97 5 Thay đổi khác

112 Rừng ngập mặn 10 Hỗn giao tre nứa 7 107 5 Thay đổi khác
113 Rừng trên núi đá 11 Hỗn giao tre nứa 7 117 5 Thay đổi khác
114 Rừng trồng 12 Hỗn giao tre nứa 7 127 5 Thay đổi khác
115 Núi đá 13 Hỗn giao tre nứa 7 137 5 Thay đổi khác
116 Đất trống 14 Hỗn giao tre nứa 7 147 5 Thay đổi khác
117 Mặt nước 15 Hỗn giao tre nứa 7 157 5 Thay đổi khác
118 Dân cư 16 Hỗn giao tre nứa 7 167 5 Thay đổi khác
119 Đất khác 17 Hỗn giao tre nứa 7 177 5 Thay đổi khác
120 Rừng giàu 1 Rừng lá kim 8 18 5 Thay đổi khác
121 Rừng trung bình 2 Rừng lá kim 8 28 5 Thay đổi khác
122 Rừng nghèo 3 Rừng lá kim 8 38 5 Thay đổi khác
123 Phục hồi 4 Rừng lá kim 8 48 5 Thay đổi khác
124 Rừng khộp 5 Rừng lá kim 8 58 5 Thay đổi khác
125 Rừng tre nứa 6 Rừng lá kim 8 68 5 Thay đổi khác
126 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng lá kim 8 78 5 Thay đổi khác
127 Rừng lá kim 8 Rừng lá kim 8 88 1 Không thay đổi

128 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng lá kim 8 98 5 Thay đổi khác

129 Rừng ngập mặn 10 Rừng lá kim 8 108 5 Thay đổi khác
130 Rừng trên núi đá 11 Rừng lá kim 8 118 5 Thay đổi khác
131 Rừng trồng 12 Rừng lá kim 8 128 5 Thay đổi khác
132 Núi đá 13 Rừng lá kim 8 138 5 Thay đổi khác
133 Đất trống 14 Rừng lá kim 8 148 5 Thay đổi khác
134 Mặt nước 15 Rừng lá kim 8 158 5 Thay đổi khác
135 Dân cư 16 Rừng lá kim 8 168 5 Thay đổi khác
136 Đất khác 17 Rừng lá kim 8 178 5 Thay đổi khác
137 Rừng giàu 1 Hỗn giao lr lk 9 19 5 Thay đổi khác
138 Rừng trung bình 2 Hỗn giao lr lk 9 29 5 Thay đổi khác
139 Rừng nghèo 3 Hỗn giao lr lk 9 39 5 Thay đổi khác
140 Phục hồi 4 Hỗn giao lr lk 9 49 5 Thay đổi khác
141 Rừng khộp 5 Hỗn giao lr lk 9 59 5 Thay đổi khác
142 Rừng tre nứa 6 Hỗn giao lr lk 9 69 5 Thay đổi khác
143 Hỗn giao tre nứa 7 Hỗn giao lr lk 9 79 5 Thay đổi khác
144 Rừng lá kim 8 Hỗn giao lr lk 9 89 5 Thay đổi khác

145 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Hỗn giao lr lk 9 99 1 Không thay đổi

146 Rừng ngập mặn 10 Hỗn giao lr lk 9 109 5 Thay đổi khác
147 Rừng trên núi đá 11 Hỗn giao lr lk 9 119 5 Thay đổi khác
148 Rừng trồng 12 Hỗn giao lr lk 9 129 5 Thay đổi khác
149 Núi đá 13 Hỗn giao lr lk 9 139 5 Thay đổi khác
150 Đất trống 14 Hỗn giao lr lk 9 149 5 Thay đổi khác
151 Mặt nước 15 Hỗn giao lr lk 9 159 5 Thay đổi khác
152 Dân cư 16 Hỗn giao lr lk 9 169 5 Thay đổi khác
153 Đất khác 17 Hỗn giao lr lk 9 179 5 Thay đổi khác
154 Rừng giàu 1 Rừng ngập mặn 10 110 5 Thay đổi khác
155 Rừng trung bình 2 Rừng ngập mặn 10 210 5 Thay đổi khác
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156 Rừng nghèo 3 Rừng ngập mặn 10 310 5 Thay đổi khác
157 Phục hồi 4 Rừng ngập mặn 10 410 5 Thay đổi khác
158 Rừng khộp 5 Rừng ngập mặn 10 510 5 Thay đổi khác
159 Rừng tre nứa 6 Rừng ngập mặn 10 610 5 Thay đổi khác
160 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng ngập mặn 10 710 5 Thay đổi khác
161 Rừng lá kim 8 Rừng ngập mặn 10 810 5 Thay đổi khác

162 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng ngập mặn 10 910 5 Thay đổi khác

163 Rừng ngập mặn 10 Rừng ngập mặn 10 1010 1 Không thay đổi
164 Rừng trên núi đá 11 Rừng ngập mặn 10 1110 5 Thay đổi khác
165 Rừng trồng 12 Rừng ngập mặn 10 1210 5 Thay đổi khác
166 Núi đá 13 Rừng ngập mặn 10 1310 5 Thay đổi khác
167 Đất trống 14 Rừng ngập mặn 10 1410 5 Thay đổi khác
168 Mặt nước 15 Rừng ngập mặn 10 1510 5 Thay đổi khác
169 Dân cư 16 Rừng ngập mặn 10 1610 5 Thay đổi khác
170 Đất khác 17 Rừng ngập mặn 10 1710 5 Thay đổi khác
171 Rừng giàu 1 Rừng trên núi đá 11 111 5 Thay đổi khác
172 Rừng trung bình 2 Rừng trên núi đá 11 211 5 Thay đổi khác
173 Rừng nghèo 3 Rừng trên núi đá 11 311 5 Thay đổi khác
174 Phục hồi 4 Rừng trên núi đá 11 411 5 Thay đổi khác
175 Rừng khộp 5 Rừng trên núi đá 11 511 5 Thay đổi khác
176 Rừng tre nứa 6 Rừng trên núi đá 11 611 5 Thay đổi khác
177 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng trên núi đá 11 711 5 Thay đổi khác
178 Rừng lá kim 8 Rừng trên núi đá 11 811 5 Thay đổi khác

179 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng trên núi đá 11 911 5 Thay đổi khác

180 Rừng ngập mặn 10 Rừng trên núi đá 11 1011 5 Thay đổi khác
181 Rừng trên núi đá 11 Rừng trên núi đá 11 1111 1 Không thay đổi
182 Rừng trồng 12 Rừng trên núi đá 11 1211 5 Thay đổi khác
183 Núi đá 13 Rừng trên núi đá 11 1311 5 Thay đổi khác
184 Đất trống 14 Rừng trên núi đá 11 1411 5 Thay đổi khác
185 Mặt nước 15 Rừng trên núi đá 11 1511 5 Thay đổi khác
186 Dân cư 16 Rừng trên núi đá 11 1611 5 Thay đổi khác
187 Đất khác 17 Rừng trên núi đá 11 1711 5 Thay đổi khác
188 Rừng giàu 1 Rừng trồng 12 112 3 Rừng bị mất
189 Rừng trung bình 2 Rừng trồng 12 212 3 Rừng bị mất
190 Rừng nghèo 3 Rừng trồng 12 312 3 Rừng bị mất
191 Phục hồi 4 Rừng trồng 12 412 3 Rừng bị mất
192 Rừng khộp 5 Rừng trồng 12 512 3 Rừng bị mất
193 Rừng tre nứa 6 Rừng trồng 12 612 3 Rừng bị mất
194 Hỗn giao tre nứa 7 Rừng trồng 12 712 3 Rừng bị mất
195 Rừng lá kim 8 Rừng trồng 12 812 3 Rừng bị mất

196 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Rừng trồng 12 912 3 Rừng bị mất

197 Rừng ngập mặn 10 Rừng trồng 12 1012 5 Thay đổi khác
198 Rừng trên núi đá 11 Rừng trồng 12 1112 5 Thay đổi khác
199 Rừng trồng 12 Rừng trồng 12 1212 1 Không thay đổi
200 Núi đá 13 Rừng trồng 12 1312 5 Thay đổi khác
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TT LDLR trước Maldlr 
trước LDLR sau Maldlr 

sau
Mã biến 

động
Mã phân 

loại Tên phân loại

201 Đất trống 14 Rừng trồng 12 1412 6 Tăng rừng trồng
202 Mặt nước 15 Rừng trồng 12 1512 5 Thay đổi khác
203 Dân cư 16 Rừng trồng 12 1612 5 Thay đổi khác
204 Đất khác 17 Rừng trồng 12 1712 5 Thay đổi khác
205 Rừng giàu 1 Núi đá 13 113 5 Thay đổi khác
206 Rừng trung bình 2 Núi đá 13 213 5 Thay đổi khác
207 Rừng nghèo 3 Núi đá 13 313 5 Thay đổi khác
208 Phục hồi 4 Núi đá 13 413 5 Thay đổi khác
209 Rừng khộp 5 Núi đá 13 513 5 Thay đổi khác
210 Rừng tre nứa 6 Núi đá 13 613 5 Thay đổi khác
211 Hỗn giao tre nứa 7 Núi đá 13 713 5 Thay đổi khác
212 Rừng lá kim 8 Núi đá 13 813 5 Thay đổi khác

213 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Núi đá 13 913 5 Thay đổi khác

214 Rừng ngập mặn 10 Núi đá 13 1013 5 Thay đổi khác
215 Rừng trên núi đá 11 Núi đá 13 1113 3 Rừng bị mất
216 Rừng trồng 12 Núi đá 13 1213 5 Thay đổi khác
217 Núi đá 13 Núi đá 13 1313 1 Không thay đổi
218 Đất trống 14 Núi đá 13 1413 5 Không thay đổi
219 Mặt nước 15 Núi đá 13 1513 5 Không thay đổi
220 Dân cư 16 Núi đá 13 1613 5 Không thay đổi
221 Đất khác 17 Núi đá 13 1713 3 Rừng bị mất
222 Rừng giàu 1 Đất trống 14 114 3 Rừng bị mất
223 Rừng trung bình 2 Đất trống 14 214 3 Rừng bị mất
224 Rừng nghèo 3 Đất trống 14 314 3 Rừng bị mất
225 Phục hồi 4 Đất trống 14 414 3 Rừng bị mất
226 Rừng khộp 5 Đất trống 14 514 3 Rừng bị mất
227 Rừng tre nứa 6 Đất trống 14 614 3 Rừng bị mất
228 Hỗn giao tre nứa 7 Đất trống 14 714 3 Rừng bị mất
229 Rừng lá kim 8 Đất trống 14 814 3 Rừng bị mất

230 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Đất trống 14 914 3 Rừng bị mất

231 Rừng ngập mặn 10 Đất trống 14 1014 5 Thay đổi khác
232 Rừng trên núi đá 11 Đất trống 14 1114 5 Thay đổi khác
233 Rừng trồng 12 Đất trống 14 1214 5 Thay đổi khác
234 Núi đá 13 Đất trống 14 1314 5 Thay đổi khác
235 Đất trống 14 Đất trống 14 1414 1 Không thay đổi
236 Mặt nước 15 Đất trống 14 1514 7 Không có rừng
237 Dân cư 16 Đất trống 14 1614 7 Không có rừng
238 Đất khác 17 Đất trống 14 1714 7 Không có rừng
239 Rừng giàu 1 Mặt nước 15 115 3 Rừng bị mất
240 Rừng trung bình 2 Mặt nước 15 215 3 Rừng bị mất
241 Rừng nghèo 3 Mặt nước 15 315 3 Rừng bị mất
242 Phục hồi 4 Mặt nước 15 415 3 Rừng bị mất
243 Rừng khộp 5 Mặt nước 15 515 3 Rừng bị mất
244 Rừng tre nứa 6 Mặt nước 15 615 3 Rừng bị mất
245 Hỗn giao tre nứa 7 Mặt nước 15 715 3 Rừng bị mất
246 Rừng lá kim 8 Mặt nước 15 815 3 Rừng bị mất
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247 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Mặt nước 15 915 3 Rừng bị mất

248 Rừng ngập mặn 10 Mặt nước 15 1015 3 Rừng bị mất
249 Rừng trên núi đá 11 Mặt nước 15 1115 5 Thay đổi khác
250 Rừng trồng 12 Mặt nước 15 1215 5 Thay đổi khác
251 Núi đá 13 Mặt nước 15 1315 5 Thay đổi khác
252 Đất trống 14 Mặt nước 15 1415 7 Không có rừng
253 Mặt nước 15 Mặt nước 15 1515 1 Không thay đổi
254 Dân cư 16 Mặt nước 15 1615 7 Không có rừng
255 Đất khác 17 Mặt nước 15 1715 7 Không có rừng
256 Rừng giàu 1 Dân cư 16 116 3 Rừng bị mất
257 Rừng trung bình 2 Dân cư 16 216 3 Rừng bị mất
258 Rừng nghèo 3 Dân cư 16 316 3 Rừng bị mất
259 Phục hồi 4 Dân cư 16 416 3 Rừng bị mất
260 Rừng khộp 5 Dân cư 16 516 3 Rừng bị mất
261 Rừng tre nứa 6 Dân cư 16 616 3 Rừng bị mất
262 Hỗn giao tre nứa 7 Dân cư 16 716 3 Rừng bị mất
263 Rừng lá kim 8 Dân cư 16 816 3 Rừng bị mất

264 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Dân cư 16 916 3 Rừng bị mất

265 Rừng ngập mặn 10 Dân cư 16 1016 5 Thay đổi khác
266 Rừng trên núi đá 11 Dân cư 16 1116 5 Thay đổi khác
267 Rừng trồng 12 Dân cư 16 1216 5 Thay đổi khác
268 Núi đá 13 Dân cư 16 1316 5 Thay đổi khác
269 Đất trống 14 Dân cư 16 1416 7 Không có rừng
270 Mặt nước 15 Dân cư 16 1516 7 Không có rừng
271 Dân cư 16 Dân cư 16 1616 1 Không thay đổi
272 Đất khác 17 Dân cư 16 1716 7 Không có rừng
273 Rừng giàu 1 Đất khác 17 117 3 Rừng bị mất
274 Rừng trung bình 2 Đất khác 17 217 3 Rừng bị mất
275 Rừng nghèo 3 Đất khác 17 317 3 Rừng bị mất
276 Phục hồi 4 Đất khác 17 417 3 Rừng bị mất
277 Rừng khộp 5 Đất khác 17 517 3 Rừng bị mất
278 Rừng tre nứa 6 Đất khác 17 617 3 Rừng bị mất
279 Hỗn giao tre nứa 7 Đất khác 17 717 3 Rừng bị mất
280 Rừng lá kim 8 Đất khác 17 817 3 Rừng bị mất

281 Hỗn giao lá rộng 
và lá kim 9 Đất khác 17 917 3 Rừng bị mất

282 Rừng ngập mặn 10 Đất khác 17 1017 5 Thay đổi khác
283 Rừng trên núi đá 11 Đất khác 17 1117 5 Thay đổi khác
284 Rừng trồng 12 Đất khác 17 1217 5 Thay đổi khác
285 Núi đá 13 Đất khác 17 1317 5 Thay đổi khác
286 Đất trống 14 Đất khác 17 1417 7 Không có rừng
287 Mặt nước 15 Đất khác 17 1517 7 Không có rừng
288 Dân cư 16 Đất khác 17 1617 7 Không có rừng
289 Đất khác 17 Đất khác 17 1717 1 Không thay đổi
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PHỤ LỤC 2. 

BẢNG CHUYỂN ĐỔI 93 MÃ VỀ 17 MÃ TRẠNG THÁI RỪNG

TT Loại đất loại rừng (Ldlr) Kihieuldlr Maldlr Mã quy 
đổi Trạng thái quy đổi

A Rừng nguyên sinh

1 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu 
nguyên sinh TXG1 1 1 Rừng giàu

2 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB 
nguyên sinh TXB1 2 2 Rừng trung bình

3 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu 
nguyên sinh RLG1 3 1 Rừng giàu

4 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL TB 
nguyên sinh RLB1 4 2 Rừng trung bình

5 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK giàu 
nguyên sinh LKG1 5 8 Rừng lá kim

6 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK TB 
nguyên sinh LKB1 6 8 Rừng lá kim

7 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK giàu 
nguyên sinh RKG1 7 9 Hỗn giao lá rộng và lá kim

8 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK TB 
nguyên sinh RKB1 8 9 Hỗn giao lá rộng và lá kim

9 Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu 
nguyên sinh TXDG1 9 11 Rừng trên núi đá

10 Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX TB 
nguyên sinh TXDB1 10 11 Rừng trên núi đá

11 Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn  
nguyên sinh RNM1 11 10 Rừng ngập mặn

12 Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn  
nguyên sinh RNP1 12 10 Rừng ngập mặn

13 Rừng gỗ tự nhiên ngập ngọt  
nguyên sinh RNP1 13  Cần xem xét trạng thái gần 

với nó

B Rừng thứ sinh 

I Rừng gỗ lá rộng thường xanh

1 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX giàu TXG 14 1 Rừng giàu

2 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX TB TXB 15 2 Rừng trung bình

3 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX nghèo TXN 16 3 Rừng nghèo

4 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX 
nghèo kiệt TXK 17 3 Rừng nghèo

5 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX  
phục hồi TXP 18 4 Phục hồi
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II Rừng gỗ lá rộng rụng lá

1 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL giàu RLG 19 5 Rừng khộp

2 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL TB RLB 20 5 Rừng khộp

3 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL nghèo RLN 21 5 Rừng khộp

4 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL 
nghèo kiệt RLK 22 5 Rừng khộp

5 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRRL  
phục hồi RLP 23 5 Rừng khộp

III Rừng gỗ  lá kim

1 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK giàu LKG 24 8 Rừng lá kim

2 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK TB LKB 25 8 Rừng lá kim

3 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK nghèo LKN 26 8 Rừng lá kim

4 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK  
nghèo kiệt LKK 27 8 Rừng lá kim

5 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK  
phục hồi LKP 28 8 Rừng lá kim

IV Rừng hỗn giao gỗ cây lá rộng lá kim

1 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK giàu RKG 29 9 Hỗn giao lá rộng và lá kim

2 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK TB RKB 30 9 Hỗn giao lá rộng và lá kim

3 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK nghèo RKN 31 9 Hỗn giao lá rộng và lá kim

4 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK 
nghèo kiệt RKK 32 9 Hỗn giao lá rộng và lá kim

5 Rừng gỗ tự nhiên núi đất LRLK  
phục hồi RKP 33 9 Hỗn giao lá rộng và lá kim

V Rừng gỗ núi đá

1 Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu TXDG 34 11 Rừng trên núi đá

2 Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX TB TXDB 35 11 Rừng trên núi đá

3 Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo TXDN 36 11 Rừng trên núi đá

4 Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX  
nghèo kiệt TXDK 37 11 Rừng trên núi đá

5 Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX  
phục hồi TXDP 38 11 Rừng trên núi đá

VI Rừng ngập nước

1 Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn giàu RNMG 39 10 Rừng ngập mặn

2 Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn trung bình RNMB 40 10 Rừng ngập mặn

3 Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn nghèo RNMN 41 10 Rừng ngập mặn
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đổi Trạng thái quy đổi

4 Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn  
phục hồi RNMP 42 10 Rừng ngập mặn

5 Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn giàu RNPG 43 10 Rừng ngập mặn

6 Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn  
trung bình RNPB 44 10 Rừng ngập mặn

7 Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn nghèo RNPN 45 10 Rừng ngập mặn

8 Rừng gỗ tự nhiên ngập phèn  
phục hồi RNPP 46 10 Rừng ngập mặn

9 Rừng gỗ tự nhiên ngập ngọt RNN 47  Cần xem xét trạng thái gần 
với nó

VI Rừng tre nứa

1 Rừng tre/luồng tự nhiên núi đất TLU 48 6 Rừng tre nứa

2 Rừng nứa tự nhiên núi đất NUA 49 6 Rừng tre nứa

3 Rừng vầu tự nhiên núi đất VAU 50 6 Rừng tre nứa

4 Rừng lồ ô tự nhiên núi đất LOO 51 6 Rừng tre nứa

5 Rừng tre nứa khác tự nhiên núi đất TNK 52 6 Rừng tre nứa

6 Rừng tre nứa tự nhiên núi đá TND 53 6 Rừng tre nứa

VII Rừng  hỗn giao gỗ -tre nứa 

1 Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất HG1 54 7 Hỗn giao tre nứa

2 Rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất HG2 55 7 Hỗn giao tre nứa

3 Rừng hỗn giao tự nhiên núi đá HGD 56 7 Hỗn giao tre nứa

VIII Rừng cau dừa

1 Rừng cau dừa tự nhiên núi đất CD 57 Cần xem xét trạng thái gần 
với nó

2 Rừng cau dừa tự nhiên núi đá CDD 58 Cần xem xét trạng thái gần 
với nó

3 Rừng cau dừa tự nhiên ngập  
nước ngọt CDN 59 Cần xem xét trạng thái gần 

với nó

IX Rừng trồng (theo loài cây, cấp tuổi, nguồn gốc) 

1 Rừng gỗ trồng núi đất RTG 60 12 Rừng trồng

2 Rừng gỗ trồng núi đá RTGD 61 12 Rừng trồng

3 Rừng gỗ trồng ngập mặn RTM 62 12 Rừng trồng

4 Rừng gỗ trồng ngập phèn RTP 63 12 Rừng trồng

5 Rừng gỗ trồng đất cát RTC 64 12 Rừng trồng

6 Rừng tre nứa trồng núi đất RTTN 65 12 Rừng trồng

7 Rừng tre nứa trồng núi đá RTTND 66 12 Rừng trồng

8 Rừng cau dừa trồng cạn RTCD 67 12 Rừng trồng
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TT Loại đất loại rừng (Ldlr) Kihieuldlr Maldlr Mã quy 
đổi Trạng thái quy đổi

9 Rừng cau dừa trồng ngập nước RTCDN 68 12 Rừng trồng

10 Rừng cau dừa trồng đất cát RTCDC 69 12 Rừng trồng

11 Rừng trồng khác núi đất RTK 70 12 Rừng trồng

12 Rừng trồng khác núi đá RTKD 71 12 Rừng trồng

X Đất  chưa có rừng quy hoạch cho Lâm nghiệp

  10.1. Đã trồng nhưng chưa thành rừng

1 Đất đã trồng trên núi đất DTR 72 12 Rừng trồng

2 Đất đã trồng trên núi đá DTRD 73 12 Rừng trồng

3 Đất đã trồng trên đất ngập mặn DTRM 74 12 Rừng trồng

4 Đất đã trồng trên đất ngập phèn DTRP 75 12 Rừng trồng

5 Đất đã trồng trên đất ngập ngọt DTRN 76 12 Rừng trồng

6 Đất đã trồng trên bãi cát DTRC 77 12 Rừng trồng

  10.2. Có cây gỗ tái sinh        

1 Đất có cây gỗ tái sinh núi đất DT2 78 14 Đất trống

2 Đất có cây gỗ tái sinh núi đá DT2D 79 14 Đất trống

3 Đất có cây gỗ tái sinh ngập mặn DT2M 80 14 Đất trống

4 Đất có cây tái sinh ngập nước phèn DT2P 81 14 Đất trống

  10.3. Đất trống cây bụi        

1 Đất trống núi đất DT1 82 14 Đất trống

2 Đất trống núi đá DT1D 83 13 Núi đá

3 Đất trống ngập mặn DT1M 84 14 Đất trống

4 Đất trống ngập nước phèn DT1P 85 14 Đất trống

5 Bãi cát BC1 86 14 Đất trống

6 Bãi cát có cây rải rác BC2 87 14 Đất trống

  10.4. Có cây nông nghiệp        

1 Đất nông nghiệp núi đất NL 88 17 Đất khác

2 Đất nông nghiệp núi đá NLD 89 13 Núi đá

3 Đất nông nghiệp ngập mặn NLM 90 17 Đất khác

4 Đất nông nghiệp ngập nước ngọt NLP 91 17 Đất khác

  10.5. Đất khác    

1 Mặt nước MN 92 15 Mặt nước

2 Đất khác DK 93 17 Đất khác
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PHỤ LỤC 3. 

DANH SÁCH KIỂM TRA DỮ LIỆU GỐC
Điền vào định dạng thích hợp, nếu định dạng khác thì ghi rõ vào cột “Khác”.

STT Nội dung

Định dạng dữ liệu không gian Định dạng tài liệu

*.TAB *.SHP *.DGN *.DXF Khác 
(ghi rõ)

Bản 
mềm Bản in Bản 

scan

I - Lĩnh vực lâm nghiệp

1 Hiện trạng rừng                

2 Quy hoạch 3 loại rừng                

3 Quy hoạch bảo vệ phát 
triển rừng  đến 2020                

4 Giao đất, giao rừng                

5 Quy hoạch rừng trồng 
kinh tế, cao su                

6 Tình hình vi phạm lâm 
luật (từ 2010 đến nay)                

7 Đề án phát triển rừng 
bền vững                

8 Chi trả dịch vụ  
môi trường                

9 Quản lý rừng bền vững                

10 Đề án tái cơ cấu lĩnh vực 
lâm nghiệp                

11 Các quy chế phối hợp 
bảo vệ phát triển rừng                

II - Lĩnh vực thống kê

12 Tỷ lệ nghèo đói đến  
cấp xã                

13 Niên giám thống kê                

14 Niên giám thống kê  
các huyện                

15
Tỷ lệ % dân tộc thiểu 
số, thành phần dân tộc 
thiểu số
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STT Nội dung

Định dạng dữ liệu không gian Định dạng tài liệu

*.TAB *.SHP *.DGN *.DXF Khác 
(ghi rõ)

Bản 
mềm Bản in Bản 

scan

III - Lĩnh vực sử dụng đất

16 Ranh giới hành chính 
(tỉnh, huyện, xã)                

17 Ranh giới chủ rừng lớn                

18 Hiện trạng sử dụng đất 
năm hiện tại                

19 Quy hoạch sử dụng đất  
đến 2020                

20 Quy hoạch giao thông  
đến 2020                

21
Quy hoạch phát triển 
thủy điện, thủy lợi  đến 
2020

               

22 Quy hoạch khai thác 
khoáng sản  đến 2020                

IV - Lĩnh vực khác

23 Quy hoạch kinh tế - xã 
hội  đến 2020                

24 Đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp                

25 Đề án giao đất, giao rừng                

26 Đề án phát triển lâm sản 
ngoài gỗ                
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PHỤ LỤC 4. 

DANH SÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH DỮ LIỆU

(nếu tương thích đánh , nếu không tương thích đánh:  nếu khác thì ghi mô tả rõ)

STT Nội dung

Hệ tọa độ Kiểu dữ liệu không gian Kiểu tài liệu

UTM 
WGS 
1984

UTM 
VN 

2000
Khác Polylines Polygons Text Points

Khác 
(ghi 
rõ)

Số 
liệu 

thống 
kê

Báo 
cáo Khác

I - Lĩnh vực lâm nghiệp

1 Hiện trạng rừng                      

2 Quy hoạch 3  
loại rừng                      

3
Quy hoạch bảo 
vệ phát triển 
rừng  đến 2020

                     

4 Giao đất,  
giao rừng                      

5
Quy hoạch rừng 
trồng kinh tế, 
cao su

                     

6
Tình hình vi 
phạm lâm luật 
(từ 2010 đến nay)

                     

7 Đề án phát triển 
rừng bền vững                      

8 Chi trả dịch vụ 
môi trường                      

9 Quản lý rừng 
bền vững                      

10
Đề án tái cơ cấu 
lĩnh vực  
lâm nghiệp

                     

11
Các quy chế 
phối hợp bảo vệ 
phát triển rừng 

                     

II - Lĩnh vực thống kê

12 Tỷ lệ nghèo đói 
đến cấp xã                      

13 Niên giám  
thống kê                      

14 Niên giám thống 
kê các huyện                      
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STT Nội dung

Hệ tọa độ Kiểu dữ liệu không gian Kiểu tài liệu

UTM 
WGS 
1984

UTM 
VN 

2000
Khác Polylines Polygons Text Points

Khác 
(ghi 
rõ)

Số 
liệu 

thống 
kê

Báo 
cáo Khác

15

Tỷ lệ % dân tộc 
thiểu số, thành 
phần dân tộc 
thiểu số

                     

III - Lĩnh vực sử dụng đất

16
Ranh giới hành 
chính (tỉnh, 
huyện, xã)

                     

17 Ranh giới chủ 
rừng lớn                      

18
Hiện trạng sử 
dụng đất năm 
hiện tại

                     

19
Quy hoạch sử 
dụng đất  đến 
2020

                     

20 Quy hoạch giao 
thông  đến 2020                      

21

Quy hoạch phát 
triển thủy điện, 
thủy lợi  đến 
2020

                     

22
Quy hoạch khai 
thác khoáng sản  
đến 2020

                     

IV - Lĩnh vực khá

23
Quy hoạch kinh 
tế - xã hội  đến 
2020

                     

24
Đề án  
tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp 

                     

25 Đề án giao đất, 
giao rừng                      

26 Đề án phát triển 
lâm sản ngoài gỗ                      
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PHỤ LỤC 5. 

NGUỒN DỮ LIỆU

Stt Nội dung Bản đồ Báo cáo Đơn vị quản lý Ghi chú

I - Lĩnh vực lâm nghiệp

1 Hiện trạng rừng x x Chi cục Kiểm lâm 

2 Quy hoạch 3 loại rừng x x Chi cục Kiểm lâm

3 Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng  đến 
2020 x x Chi cục Kiểm lâm

4 Giao đất, giao rừng x x Chi cục Kiểm lâm 

5 Quy hoạch rừng trồng kinh tế, cao su x x Chi cục Kiểm lâm

6 Tình hình vi phạm lâm luật (từ 2010  
đến nay) x Chi cục Kiểm lâm 

7 Đề án phát triển rừng bền vững x Chi cục Kiểm lâm

8 Chi trả dịch vụ môi trường x x Quỹ bảo vệ phát triển rừng 

9 Quản lý rừng bền vững x Chi cục Kiểm lâm

10 Đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp x Chi cục Kiểm lâm

11 Các quy chế phối hợp bảo vệ 
phát triển rừng x Chi cục Kiểm Lâm 

II - Lĩnh vực thống kê

12 Tỷ lệ nghèo đói đến cấp xã x Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội 

13 Niên giám thống kê x Cục Thống kê 

14 Niên giám thống kê các huyện x Cục Thống kê /Phòng thống 
kê huyện

15 Tỷ lệ % dân tộc thiểu số, thành phần 
dân tộc thiểu số Ban dân tộc

III - Lĩnh vực sử dụng đất

16 Ranh giới hành chính (tỉnh, huyện, xã) x Sở Tài nguyên và Môi trường 

17 Ranh giới chủ rừng lớn x Sở Tài nguyên và Môi trường 

18 Hiện trạng sử dụng đất năm hiện tại x x Sở Tài nguyên và Môi trường 

19 Quy hoạch sử dụng đất  đến 2020 x x Sở Tài nguyên và Môi trường 

20 Quy hoạch giao thông  đến 2020 x x Sở Tài nguyên và Môi trường 

21 Quy hoạch phát triển thủy điện, thủy lợi  
đến 2020 x x Sở Công thương 

22 Quy hoạch khai thác khoáng sản  đến 2020 x x Sở Tài nguyên và Môi trường 

IV - Lĩnh vực khác

23 Quy hoạch kinh tế - xã hội  đến 2020 x Sở Kế hoạch và Đầu tư

24 Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp x Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

25 Đề án giao đất, giao rừng x Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

26 Đề án phát triển lâm sản ngoài gỗ x Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn
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PHỤ LỤC 6. 

KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA19

Abatement: Giảm nhẹ

Giảm mức độ hay cường độ phát thải khí nhà kính.

Aboveground biomass: Sinh khối trên mặt đất

Tất cả sinh khối của thảm thực vật (thực vật thân gỗ và thân thảo) sống trên mặt đất - 
bao gồm thân, gốc, cành, vỏ, hạt và lá.

Activity data (AD): Số liệu hoạt động

Các số liệu về các phạm vi hoạt động của con người gây phát thải hoặc loại bỏ phát thải 
trong một khoảng thời gian nhất định trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi mục đích sử 
dụng đất và lâm nghiệp. Số liệu hoạt động bao gồm các số liệu về diện tích các loại hình 
sử dụng đất, các hệ thống canh tác, sử dụng phân bón,…

Đối với REDD+, số liệu hoạt động chủ yếu bao gồm số liệu về diện tích các trạng thái 
rừng và các loại hình sử dụng đất khác được sử dụng theo dõi, đánh giá kết quả giảm 
phát thải khí nhà kính đạt được. Việc lựa chọn số liệu hoạt động phụ thuộc vào yêu cầu 
về khả năng thu thập số liệu và tính toán hệ số phát thải, mức độ chi tiết và chính xác 
của số liệu.

Additionality: Tính bổ sung

Lượng phát thải được giảm thêm từ các nguồn phát thải hoặc lượng hấp thụ được tăng 
thêm của các bể hấp thụ so với mức phát thải cơ sở (Mức phát thải cơ sở là mức phát 
thải khi không thực hiện các hoạt động dự án theo Cơ chế đồng thực hiện (JI) hoặc Cơ 
chế phát triển sạch (CDM) quy định tại Nghị định thư Kyoto). Theo quy định của Nghị 
định thư Kyoto và tiêu chuẩn thị trường các bon, tín chỉ các bon chỉ được cấp cho các 
hoạt động dự án giảm thêm lượng phát thải so với mức đã có (do các hoạt động khác 
ngoài dự án mang lại), thường là so với mức phát thải tham chiếu hoặc đường phát thải 
cơ sở. Định nghĩa này có thể được mở rộng sang cho các lĩnh vực tài chính, đầu tư, công 
nghệ và môi trường.

Afforestation: Trồng rừng mới

Là hoạt động của con người để trồng rừng hay xúc tiến tài sinh tự nhiên trên diện tích 
đất ít nhất 50 năm trước đó chưa có rừng. 

Agroforestry: Nông lâm kết hợp 

Loại hình sử dụng đất bao gồm duy trì có chủ ý các hoạt động sản xuất nông nghiệp (cây 
ngắn ngày, dài ngày, chăn nuôi…) kết hợp với trồng hoặc bảo tồn cây rừng...

19 	 Bảng thuật ngữ REDD +, Chương trình UN-REDD Giai đoạn II tại Việt Nam, tháng 6 năm 2016
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Assisted Natural Regeneration (ANR): Xúc tiến tái sinh tự nhiên

Các hoạt động quản lý nhằm tăng cường quá trình cải tạo rừng một cách tự nhiên, tập 
trung vào việc thúc đẩy tái tạo rừng và phát triển tự nhiên cây bản địa, đồng thời phòng 
tránh các tác động có thể làm hại tới cây rừng.

Avoiding planned deforestation: Tránh được phá rừng đã có trong kế hoạch 

Diện tích rừng đã được lên kế hoạch chặt trắng để chuyển sang mục đích sử dụng khác 
tránh được nguy cơ bị phá. Việc dừng các hoạt động phá rừng ở đất có rừng (đã được 
chính thức lập kế hoạch) để chuyển sang các mục đích sử dụng khác sẽ giúp giảm phát 
thải. Hoạt động này có thể tiến hành ở tất cả các diện tích có rừng, từ rừng bị suy 
thoái đến rừng thành thục. Các dự án thuộc loại này phải đưa ra bằng chứng là diện 
tích rừng của địa bàn dự án trước đó đã được lập kế hoạch để chuyển đổi sang mục 
đích sử dụng khác. 

Avoiding unplanned frontierdeforestation and degradation(AUFDD): Tránh được 
mất rừng và suy thoái rừng không có trong kế hoạch ở vùng giáp ranh

Giảm phát thải do dừng các hoạt động làm mất rừng hay suy thoái rừng ở khu vực giáp 
ranh (giữa các địa phương/quốc gia) đã từng có nguy cơ bị phá hay suy thoái do các tác 
động không lường trước, do khả năng tiếp cận vào rừng được cải thiện, thường là do 
xây dựng đường sá.

Avoiding unplanned mosai deforestation and degradation (AUMDD): Tránh được 
mất rừng và suy thoái rừng cục bộ không theo kế hoạch

Giảm phát thải khí nhà kính do dừng các hoạt động làm mất rừng hay suy thoái rừng 
cục bộ đối với các khu rừng ( cả rừng thành thục lẫn rừng tái sinh) đã từng có nguy cơ 
bị phá hay suy thoái do áp lực dân số, cách thức sử dụng đất không hợp lý.

Belowground biomass: Sinh khối dưới mặt đất

Sinh khối của tất cả rễ tươi của cây, có đường kính lớn hơn 2mm.

Benefit distribution mechanism: Cơ chế chia sẻ lợi ích

Hệ thống các nguyên tắc, mô hình và quy trình được xây dựng và áp dụng để chia sẻ lợi 
ích từ các hoạt động của dự án, bao gồm cả nguồn kinh phí dự án, giữa các bên tham 
gia, trực tiếp và gián tiếp

Biodiversity: Đa dạng sinh học

Tổng hợp sự đa dạng của tất cả sinh vật và hệ sinh thái ở quy mô khác nhau (từ gen đến 
toàn bộ quần xã sinh vật).

Biomass: Sinh khối

Tổng khối lượng tất cả sinh vật sống trên một đơn vị diện tích, thể tích nhất định; nguyên 
liệu từ cây chết cũng có thể được tính là sinh khối chết.
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Biomass increment: Tăng trưởng sinh khối

Lượng sinh khối khô tuyệt đối tăng trưởng hàng năm tính trên một đơn vị diện tích (ví 
dụ tấn/ha/năm). 

Biomass removals: Lượng sinh khối mất đi

Lượng sinh khối mất đi do khai thác gỗ, củi hoặc do thiên tai, dịch bệnh (cháy rừng, sâu 
bệnh) gây ra trên một diện tích xác định của một loại hình rừng hoặc loại hình sử dụng 
đất cụ thể.

Cancun Agreements: Thỏa thuận Cancun

Hệ thống các quyết định quan trọng của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các thách 
thức lâu dài về biến đổi khí hậu và thúc đẩy thực hiện các hành động cụ thể ở cấp 
toàn cầu.

Cancun Safeguards: Các biện pháp đảm bảo an toàn theo Thỏa thuận Cancun

Khi triển khai các hoạt động REDD+, các biện pháp đảm bảo an toàn sau đây cần được 
khuyến khích và hỗ trợ:

-- Các hoạt động phải bổ sung hoặc nhất quán với mục tiêu của các chương trình lâm 
nghiệp quốc gia và các công ước, thỏa thuận quốc tế liên quan.

-- Cơ cấu quản trị rừng quốc gia phải minh bạch và hiệu quả, phù hợp với luật pháp 
và chủ quyền quốc gia.

-- Tôn trọng kiến thức hoặc quyền của người thuộc cộng đồng địa phương và người 
dân tộc thiểu số, phù hợp với quy định quốc tế (lưu ý đến Tuyên bố của Liên hợp 
quốc về quyền của người dân bản địa), bối cảnh và luật pháp quốc gia.

-- Đảm bảo sự tham gia và đầy đủ và hiệu quả của các bên liên quan, đặc biệt là 
người dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương trong các hoạt động REDD+.

-- Đảm bảo các hoạt động REDD+ nhất quán với mục tiêu bảo tồn rừng tự nhiên và 
đa dạng sinh học và không dẫn tới việc chuyển đổi rừng tự nhiên mà thay vào đó 
là khuyến khích bảo vệ, bảo tồn rừng tự nhiên và các dịch vụ sinh thái của chúng, 
nâng cao lợi ích về môi trường và xã hội.

-- Các hoạt động giải quyết nguy cơ không duy trì được kết quả giảm phát thải khí 
nhà kính hoặc tăng hấp thụ các bon.

-- Các hoạt động giảm nguy cơ dịch chuyển phát thải.

Conference of the Parties (COP): Hội nghị các Bên tham gia

Hội nghị thường xuyên giữa các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu có thẩm quyền quyết định các vấn đề thuộc Công ước.

Conservation of forest carbonstocks: Bảo tồn trữ lượng các bon rừng

Bảo tồn rừng, các bể các bon, các bể lưu trữ các bon rừng và khả năng hấp thụ và lưu trữ 
các bon của chúng. Bảo tồn thường được xem là một hoạt động không tạo ra phát thải 
mà chỉ duy trì trữ lượng các bon.
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Crown cover: Độ tàn che

Tỷ lệ che phủ của tán cây trong một hệ sinh thái.

Deforestation: Mất rừng 

Theo Thỏa thuận Marrakech (Marrakesh Accords), mất rừng là hoạt động trực tiếp 
chuyển đổi đất có rừng sang đất không có rừng do con người gây ra (với độ tàn che 
thấp hơn 10%). 

Degradation (or forestdegradation): Suy thoái (hoặc suy thoái rừng)

Mô tả thực trạng rừng bị suy giảm so với khả năng sinh trưởng tự nhiên của rừng, 
nhưng vẫn cao hơn ngưỡng 10% độ tàn che. Nếu độ tàn che bị suy giảm thấp hơn 10% 
sẽ bị coi là mất rừng.

Driver: Nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng

 Bao gồm nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp gây ra mất rừng và suy thoái 
rừng. Trong bối cảnh REDD+, nguyên nhân là các hoạt động hoặc tiến trình gây ra mất 
rừng và suy thoái rừng. Cụ thể: 

-- Nguyên nhân trực tiếp là các hoạt động của con người trực tiếp làm thay giảm độ 
che phủ và trữ lượng các bon của rừng. 

-- Nguyên nhân gián tiếp là sự tương tác tổng hợp của các quá trình phát triển kinh 
tế, chính trị, xã hội, văn hoá và khoa học công nghệ.

Effectiveness of the REDD+Programme: Hiệu quả của Chương trìnhREDD+ 

Mức độ giảm phát thải hoặc mức độ đạt được mục tiêu của một chương trình REDD+. 

Efficiency: Hiệu suất

Đạt được mục tiêu với chi phí, nỗ lực và thời gian ít nhất.

Enhancement of forest carbonstocks:  Tăng cường trữ lượng các bon 

Một hợp phần trong chiến lược REDD+, có thể bao gồm cải tạo, nâng cao chất lượng 
rừng hiện có đã bị suy thoái và tăng độ che phủ của rừng thông qua các hoạt động trồng 
rừng, tái trồng rừng phù hợp và an toàn về môi trường. 

Enrichment Planting: Làm giàu rừng

Quá trình trồng thêm cây để tăng mật độ của các loài cây rừng hiện có hoặc tăng chất lượng 
của rừng thông qua việc trồng bổ sung các loài cây rừng ở các khu rừng đã suy thoái.

Frontier Deforestation: Ranh giới (địa lý) của khu vực xảy ra mất rừng 

Ranh giới khu vực xảy ra mất rừng là nơi mà con người tiến hành các hoạt động xâm lấn 
vào rừng, thường liên quan mật thiết đến các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển 
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đổi rừng sang các mục đích sử dụng đất khác và xảy ra ở những nơi việc thực thi pháp 
luật còn yếu kém, khi giá của các sản phẩm nông nghiệp tăng cao, xâm lấn trước nhằm 
hợp thức hoá quyền sử dụng đất sau này…là động lực để người dân tiến hành xâm lấn 
và phá rừng trên diện rộng.

Indicators: Chỉ số

Thông tin về kết quả cụ thể được lượng hóa để giám sát quá trình thực hiện các mục tiêu 
mong muốn. Hiện nay có một số bộ chỉ số được xây dựng và đề xuất áp dụng để đánh 
giá chương trình, dự án REDD+. Ví dụ: tiêu chuẩn CCB bao gồm các chỉ số của từng tiêu 
chí mà các chuyên gia đánh giá phải sử dụng để xác định xem dự án có đáp ứng được 
từng tiêu chí hay không

Intergovernmetal Panel on Climate Change (IPCC): Ban liên chính phủ về biến đổi 
khí hậu (IPCC)

Nhóm công tác đặc biệt do Tổ chức khí tượng thế giới và Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc thành lập vào năm 1988 để đánh giá kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu, 
giúp hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách ra quyết định chính sách. Các kết quả điều tra 
khảo sát về mặt khoa học công nghệ ở quy mô thế giới của IPCC được công nhận rộng 
rãi như là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về biến đổi khí hậu. IPCC có trách nhiệm 
thiết lập cơ sở khoa học kỹ thuật cho UNFCCC. IPCC cũng chịu trách nhiệm xây dựng 
phương pháp luận và trả lời từng yêu cầu cụ thể của các tổ chức thuộc UNFCCC. IPCC 
có tính độc lập với UNFCCC. 

Joint Implementation: Cơ chế đồng thực hiện

Một trong các cơ chế thuộc Nghị định thư Kyoto (cùng với Cơ chế phát triển sạch) nhằm 
giúp các nước thuộc phụ lục I đạt được các mục tiêu cắt giảm phát thải thông qua đầu 
tư vào các dự án giảm phát thải ở các nước phát triển khác, thay cho giảm phát thải tại 
nội địa. Khác với cơ chế CDM, cơ chế này được thực hiện ở những quốc gia đã có mục 
tiêu phát thải khí nhà kính.

Land use, Land-use Change and forestry (LULUCF): Sử dụng đất, thay đổi sử dụng 
đất và lâm nghiệp

Lĩnh vực phát thải và hấp thụ khí nhà kính thông qua các hoạt động sử dụng đất, thay 
đổi sử dụng đất và lâm nghiệp do con người tiến hành.

Livelihood: Sinh kế

Cách thức để kiếm sống, bao gồm năng lực con người, tài sản, thu nhập và các hoạt động 
cần thiết để đáp ứng các nhu cầu sống.

Measurement, Reporting and Verification (MRV): đo đạc, báo cáo, kiểm chứng

Hệ thống đo đạc, báo cáo, kiểm chứng kết quả giảm phát thải và hấp thụ khí nhà kính 
nhằm đảm bảo tính khoa học và tính minh bạch trong các nỗ lực ứng phó với biến đổi 
khí hậu.
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Giám sát: Monitoring

Thu thập và phân tích tất cả các thông tin liên quan cần thiết để xác định đường tham 
chiếu và đo đạc ở cấp dự án về mức phát thải do con người gây ra từ các nguồn khác 
(hoặc các bể) khí nhà kính trong giới hạn địa bàn dự án (và mức rò rỉ phát thải).

National REDD+ Action Programme (NRAP): Chương trình hành động REDD+ 
quốc gia

Còn có thể gọi là Chiến lược REDD+ quốc gia. Đây được coi là một trong bốn nội dung 
bắt buộc của Thỏa thuận Cancun đối với mỗi quốc gia tham gia thực hiện REDD+, bao 
gồm NRAP, NFMS, REL, SIS. NRAP là văn bản mang tính pháp lý, đưa ra định hướng 
chiến lược của quốc gia về mục tiêu và hành động liên quan tới REDD+, phù hợp với 
quy định của UNFCCC và bối cảnh quốc gia.

Provincial REDD+ Action Plan (PRAP): Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh

Được coi là văn bản định hướng của cấp tỉnh về REDD+, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu 
chiến lược của NRAP cần được thực hiện ở cấp tỉnh thông qua các mục tiêu và hành 
động cụ thể, phù hợp với bối cảnh của tỉnh.

REDD-Plus hoặc REDD+

Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng 
(REDD), bảo tồn trữ lượng các bon rừng, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ 
lượng các bon rừng.

REDD+ activity: Hoạt động REDD+

Theo UNFCCC, hoạt động REDD+ gồm các hoạt động làm giảm mất rừng, suy thoái 
rừng, tăng cường trữ lượng các bon rừng, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ 
lượng các bon rừng. Năm nhóm hoạt động đã bao gồm 03 nguyên tắc của việc giảm phát 
thải khí nhà kính: Giảm phát thải, tăng tốc độ hấp thụ và duy trì các bể lưu trữ các bon 
hiện có.

Site-based REDD+ Action Plan (SiRAP): Kế hoạch hành động REDD+ cấp cơ sở
Được coi là kế hoạch triển khai PRAP ở một địa bàn cụ thể của tỉnh nhằm đóng góp cho 
các mục tiêu của PRAP

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): Công ước 
Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Được thông qua vào ngày 09 tháng 5 năm 1992 ở New York và được hơn 150 nước và EU 
ký chính thực tại Hội nghị thượng đỉnh Rio de Janeiro năm 1992. Mục tiêu cao nhất của 
Công ước là ‘‘ổng định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn chặn 
được các tác động của con người lên hệ thống khí hậu”. Công ước bao gồm các cam kết 
của tất cả các quốc gia thành viên. Theo đó, các bên tham gia có tên trong Phụ lục I (tất 
cả các nước thành viên OECD năm 1990 và các quốc gia có nền kinh tế đang chuyển đổi) 
có mục tiêu giảm phát thải đến năm 2000 theo Nghị định thư Montreal bằng với mức 
năm 1990. Công ước có hiệu lực từ tháng 3 năm 1994.
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